
BÀI BÁO KHOA HỌC ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ, 

KỶ YẾU HỘI NGHỊ, HỘI THẢO TRONG NƯỚC 

 

TT Tên bài báo 
Tên tác giả/đồng tác 

giả/thành viên 
Nơi đăng/xuất bản Năm 

1.  

Difference schemes for weak solutions 

mixed problem for a class of hyperbolic 

differential equations,II 

Trần Xuân Bộ Preprint 2002/09 Hanoi 2002 

2.  

Difference schemes for weak solutions 

mixed problem for a class of hyperbolic 

differential equations, II 

Trần Xuân Bộ Preprint 04/27 Hanoi 2004 

3.  

Trƣờng CĐSP Tuyên Quang biên soạn 

thành công giáo trình Ngữ văn và Lịch 

sử địa phƣơng 

Bùi Thị Mai Anh 

Bản tin Khoa học công 

nghệ (Sở KH&CN Tỉnh 

Tuyên Quang) 

2010 

4.  

Kết quả đánh giá năng suất , chất lƣợng 

và khả năng khai thác hai loại cỏ tự 

nhiên của Việt Nam ở Tuyên Quang 

      Lã Thị Thúy 

Tạp chí Nông nghiệp & 

phát triển nông thôn(Bộ 

Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn) 

2010 

5.  

Cần nhìn thẳng, đánh giá thật trong 

công tác quản lý và hoạt động nghiên 

cứu khoa học hiện nay. 

Nguyễn Văn Cƣơng 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

các trƣờng Cao đẳng và 

Trung cấp chuyên nghiệp 

tỉnh Tuyên Quang lần thứ 

nhất -năm 2010 

2010 

6.  

Đôi điều cần bàn trong công tác nghiên 

cứu khoa học của trƣờng CĐSP Tuyên 

Quang từ năm 2004 đến nay 

Nguyễn Bá Đức 

Bản tin Khoa học công 

nghệ (Sở KH&CN Tỉnh 

Tuyên Quang) 

2010 

7.  

Sinh viên nghiên cứu khoa học - một 

định hƣớng cần khuyến khích 

trongtrƣờng CĐSP Tuyên Quang 

 Nguyễn Bá Đức 

Bản tin Khoa học công 

nghệ (Sở KH&CN Tỉnh 

Tuyên Quang) 

2010 

8.  
Chế tạo mạch phát xung dao động điện 

cho phòng thí nghiệm điện tử - vô tuyến 

Trần Minh Thịnh 

Nguyễn Bá Đức 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

các trƣờng Cao đẳng và 

Trung cấp chuyên nghiệp 

tỉnh Tuyên Quang lần thứ 

nhất -năm 

2010 

9.  

Vận dụng PPDH Tích cực vào việc 

hƣớng dẫn sinh viên khoa Tiểu học rèn 

luyện nghiệp vụ sƣ phạm các kỹ năng 

nghe, nói, đọc, viết Tiếng Việt tại 

trƣờng CĐSP Tuyên Quyang 

 Bùi Ánh Tuyết 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

các trƣờng Cao đẳng và 

Trung cấp chuyên nghiệp 

tỉnh Tuyên Quang lần thứ 

nhất 

2010 



10.  
Dạy học theo dự án - một dự án dạy học 

cần đƣợc triển khai trong nhà trƣờng. 
Bùi Thị Mai Anh 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

các trƣờng Cao đẳng và 

Trung cấp chuyên nghiệp 

tỉnh Tuyên Quang lần thứ 

nhất 

2010 

11.  
Biên soạn tài liệu địa phƣơng - nhiệm 

vụ mới, thách thức mới 
Bùi Thị Mai Anh 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

(Hội giao lƣu các trƣờng 

đại học, Cao đẳng cụm 

Trung Bắc lần thứ VIII- 

2010 

12.  
Biên soạn tài liệu địa phƣơng theo 

hƣớng đổi mới PPDH hiện nay. 
Đặng Trần Quân 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

(Hội giao lƣu các trƣờng 

đại học, Cao đẳng cụm 

Trung Bắc lần thứ VIII- 

2010 

13.  
Dạy học theo góc - nhìn từ góc độ trải 

nghiệm 

 Khổng Chí Nguyện 

Bùi Thị Mai Anh 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

(Hội giao lƣu các trƣờng 

đại học, Cao đẳng cụm 

Trung Bắc lần thứ VIII 

2010 

14.  

Trao đổi về dạy - học môn Chính trị 

trong đào tạo rung cấp chuyên nghiệp - 

Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng 

giảng dạy môn Chính trị ở trƣờng 

Trung cấơp chuyên nghiệp 

 Lê Tuấn ngọc 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

các trƣờng Cao đẳng và 

Trung cấp chuyên nghiệp 

tỉnh Tuyên Quang lần thứ 

nhất -năm 2010 

2010 

15.  

Tìm hiểu việc học tập nghệ thuật trang 

trí truyền thống cuả sinh viên cao đẳng 

Tiểu học K4 trƣờng CĐSP Tuyên 

Quang 

Lê Thị Quỳnh Hoa 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

các trƣờng Cao đẳng và 

Trung cấp chuyên nghiệp 

tỉnh Tuyên Quang lần thứ 

nhất -năm 2010 

2010 

16.  
Một số vấn đề tham vấn nhóm với hành 

vi bạo lực ở thanh niên - học sinh 

Mã Ngọc Thể 

Nguyễn Thị Chính 

Kỷ yếu hội thảo khoa học: 

Tâm lý học đƣờng - Lý 

luận, thực tiễn và định 

hƣớng phát triển 

2010 

17.  

Anharmonic Interaction Potential and 

Thermodynamic Effects of fcc Crystals 

Under Influence of Impurity. 

Nguyễn Bá Đức 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

(Hội giao lƣu các trƣờng 

đại học, Cao đẳng cụm 

Trung Bắc lần thứ VIII 

2010 

18.  

Nghiên cứu khoa học sƣ phạm ứng 

dụng - một loại hình NCKH cần đƣợc 

triển khai tại trƣờng CĐSP Tuyên 

Quang. 

Nguyễn Bá Đức 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

(Hội giao lƣu các trƣờng 

đại học, Cao đẳng cụm 

Trung Bắc lần thứ VIII 

2010 



19.  

Anharmonic Interaction Potential and 

Thermodynamic Effects of fcc Crystals 

Under Influence of Impurity. 

 Nguyễn Bá Đức 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

các trƣờng Cao đẳng và 

Trung cấp chuyên nghiệp 

tỉnh Tuyên Quang lần thứ 

nhất 

2010 

20.  

So sánh việc soạn thảo văn bản bằng 

phần mềm LaTex với các phần mềm 

khác có cùng chức năng 

 Nguyễn Bá Đức 

Khổng Chí Nguyện 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

các trƣờng Cao đẳng và 

Trung cấp chuyên nghiệp 

tỉnh Tuyên Quang lần thứ 

nhất -năm 2010 

2010 

21.  
Đổi mới PPGD tiếng Anh theo định 

hƣớng thực hành giao tiếp. 
Nguyễn Hữu Lân 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

(Hội giao lƣu các trƣờng 

đại học, Cao đẳng cụm 

Trung Bắc lần thứ VIII-

2010 

2010 

22.  
Kỹ thuật thiết kế các phƣơng pháp dạy 

học theo hƣớng tích cực hóa 
Nguyễn Hữu Lân 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

các trƣờng Cao đẳng và 

Trung cấp chuyên nghiệp 

tỉnh Tuyên Quang lần thứ 

nhất -năm 2010 

2010 

23.  

Trƣờng CĐSP Tuyên Quang với việc 

mở rộng quy mô, nâng cao chất lƣợng 

đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội. 

Nguyễn Khải Hoàn 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

(Hội giao lƣu các trƣờng 

đại học, Cao đẳng cụm 

Trung Bắc lần thứ VIII-

2010 

2010 

24.  

Đào tạo theo tín chỉ - nh n từ góc độ của 

của một trƣờng Cao đẳng sƣ phạm địa 

phƣơng 

Nguyễn Khải Hoàn 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

các trƣờng Cao đẳng và 

Trung cấp chuyên nghiệp 

tỉnh Tuyên Quang lần thứ 

nhất -năm 2010 

2010 

25.  
Phƣơng pháp hƣớng dẫn sinh viên đọc 

sách, đọc tài liệu 
Phạm Thị Thu Thủy 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

các trƣờng Cao đẳng và 

Trung cấp chuyên nghiệp 

tỉnh Tuyên Quang lần thứ 

nhất -năm 2010 

2010 

26.  

Vận dụng phƣơng pháp tình huống 

trong dạy học các môn Nghiệp vụ sƣ 

phạm ở trƣờng CĐSP Tuyên Quang 

Trần Thị Lý 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

các trƣờng Cao đẳng và 

Trung cấp chuyên nghiệp 

tỉnh Tuyên Quang lần thứ 

nhất -năm 2010 

2010 



27.  

Một số kinh nghiệm phát triển tƣ duy 

phê phán cho sinh viên qua giảng dạy 

các môn thuộc khoa học Mác- Lê nin ở 

trƣờng CĐSP Tuyên Quang 

Trần Thị Mỹ Bình 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

các trƣờng Cao đẳng và 

Trung cấp chuyên nghiệp 

tỉnh Tuyên Quang lần thứ 

nhất -năm 2010 

2010 

28.  
Một số biểu tƣợng nghệ thụât trong 

Xình ca Cao Lan ở Tuyên Quang 
Triệu Thị Linh 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

các trƣờng Cao đẳng và 

Trung cấp chuyên nghiệp 

tỉnh Tuyên Quang lần thứ 

nhất -năm 2010 

2010 

29.  
Dạy học theo dự án - một dự án dạy học 

cần đƣợc triển khai trong nhà trƣờng. 
Bùi Thị Mai Anh 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

(Hội giao lƣu các trƣờng 

đại học, Cao đẳng cụm 

Trung Bắc lần thứ VIII-

2010 

2010 

30.  

Xác định hàm lƣợng kim loại nặng 

(đồng) trong một số loại rau bằng 

phƣơng pháp phổ hấp thụ nguyên tử 

Vũ Thị Tâm Hiếu 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

các trƣờng Cao đẳng và 

Trung cấp chuyên nghiệp 

tỉnh Tuyên Quang lần thứ 

nhất -năm 2010 

2010 

31.  
Biên soạn tài liệu địa phƣơng - nhiệm 

vụ mới, thách thức mới 
 Bùi Thị Mai Anh 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

các trƣờng Cao đẳng và 

Trung cấp chuyên nghiệp 

tỉnh Tuyên Quang lần thứ 

nhất -năm 2010 

2010 

32.  

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa 

học trong khối các trƣờng chuyên 

nghiệp tỉnh Tuyên Quang 

Bùi Thị Mai Anh 

Bản tin Khoa học công 

nghệ (Sở KH&CN Tỉnh 

Tuyên Quang) 

2011 

33.  
Đào tạo giáo viên THCS theo Dự án 

Việt- Bỉ 
Phạm Thị Minh 

Tạp chí Giáo dục Và Thời 

đại- Chủ nhật 
2011 

34.  
Quá trình động học lên men rƣợu vang 

nho 
 Hoàng Thị Lệ Thƣơng Tạp chí Đồ uống Việt Nam 2011 

35.  
Phân lập tuyển chọn nấm men để lên 

men vang nho 
Hoàng Thị Lệ Thƣơng 

Bản tin khoa học công 

nghệ , Sở KH&CN tỉnh 

Ninh Thuận 

2011 

36.  Sử dụng trò chơi trong dạy học hóa học 
 Nguyễn Thị Tuyết 

Vũ Thị Kim Dung 
Tạp chí Khoa học 2012 

37.  
Phát triến năng lực tự đánh giá trong 

đào tạo giáo viên THCS 
Phạm Thị Minh Bộ Giáo dục và đào tạo 2012 



38.  

Tổ chức và hoạt động của thủy quân 

Triều Nguyễn trong bối cảnh Việt Nam 

thế kỷ XIX 

Bùi Gia Khánh 

Kỷ yếu hội thảo khoa học  

Hợp tác Biển Đông: Lịch 

sử và triển vọng 

2012 

39.  

Vấn đề nắm bắt thời cơ giành chính 

quyền về tay nhân dân trong cuộc khởi 

nghĩa Thanh La (Sơn Dƣơng - Tuyên 

Quang) 

 Bùi Gia Khánh 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

Khởi nghĩa Thanh La trong 

tiến trình cách mạng tháng 

Tám 1945 

2012 

40.  
Thủy quân thời Gia Long - Minh Mệnh 

và công tác tuần tra kiểm soát biển đảo 
 Bùi Gia Khánh 

Kỷ yếu hội thảo khoa học: 

Cán bộ trẻ các trƣờng Đại 

học sƣ phạm toàn quốc lần 

thứ hai. Đại học Huế 

2012 

41.  

Rèn luyện kỹ năng và phát triển tƣ duy 

trong dạy và học lý thuyết số ở trƣờng 

Cao đẳng Tuyên Quang 

Dƣơng Thị Hồng Hải 

Kỷ yếu hội thảo khoa học: 

Các chuyên đề Toán bồi 

dƣỡng giáo viên THCS 

2012 

42.  

Ảnh hƣởng của tính chất của đồ thị lên 

ràng buộc giữa các bất biến trong cây 

và đồ thị phẳng. 

 Khổng Chí Nguyện 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

các trƣờng Đại học - Cao 

đẳng cụm Trung Bắc lần 

thứ IX 

2012 

43.  
Tính sáng tạo của học sinh Tiểu học 

trong môn kỹ thuật 
Mã Ngọc Thể 

Trƣờng đại học Khoa học 

xã hội và nhân văn Khoa 

tâm lý học 

2012 

44.  

Năng lực cố vấn của giảng viên trong 

đào tạo theo học chế tín chỉ ở trƣờng 

cao đẳng, đại học 

Nguyễn Bá Đức 

Hà Mỹ Hạnh 
Tạp chí Giáo dục 2012 

45.  
Các giải pháp bồi dƣỡng năng lực dạy 

học hình học THCS 

Nguyễn Thị Hƣơng Lan 

Dƣơng Thị Hồng Hải 

Kỷ yếu hội thảo khoa học: 

Các chuyên đề Toán bồi 

dƣỡng giáo viên THCS 

2012 

46.  
Grap - Một phƣơng pháp có hiệu quả 

trong việc dạy học Tiếng Việt 
Nguyễn Thị Kim Dung 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

các trƣờng Đại học - Cao 

đẳng cụm Trung Bắc lần 

thứ IX 

2012 

47.  

Tƣ vấn tâm lý học đƣờng - hoạt động 

cần thiết đối với học sinh trung học phổ 

thông khu vực miền núi phía Bắc 

 Trần Thị Tua 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

các trƣờng Đại học - Cao 

đẳng cụm Trung Bắc lần 

thứ IX 

2012 

48.  
Kiểu nhân cách và khả năng giao tiếp 

của sinh viên 
Trần Thị Tua 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

các trƣờng Đại học - Cao 

đẳng cụm Trung Bắc lần 

2012 



thứ IX 

49.  
Quan điểm tƣơng tác trong dạy học toán 

học ở trƣờng trung học phổ thông 
Nguyễn Thị Hƣơng Lan Tạp chí Khoa học 2012 

50.  
Tìm hiểu vai trò của tổ trƣởng chuyên 

môn ở trƣờng trung học phổ thông 
Nguyễn Thị Lan Anh Tạp chí Quản lý giáo dục 2012 

51.  

Vai trò của trƣờng Đại học Tân Trào 

với nhiệm vụ đào tạo cán bộ, công 

chức, viên chức phục vụ sự phát triển 

kinh tế xã hội của tỉnh Tuyên Quang 

giai đoạn 2006 - 2012 

Nguyễn Bá Đức 

Khổng Chí Nguyện 
Tạp chí Giáo dục 2013 

52.  
Một số năng lực dạy học Toán đặc thù 

của giáo viên Tiểu học 
Trần Xuân Bộ Tạp chí giáo dục 2013 

53.  
Chemical Composition of Schisandra 

Perulata Gagne. Grown in Viet Nam 
Trần Đức Đại Tạp chí Hóa học 2013 

54.  

Nghiên cứu khả năng sinh trƣởng, phát 

triển của một số giống lúa thuần chất 

lƣợng cao tại Tuyên Quang 

Trần Thị Nhung 
Tạp chí Nông nghiệp và 

phát triên nông thôn 
2013 

55.  
Ẩn dục ý niệm vật dụng liên quan đến 

món ăn trong tiếng Việt 
Nguyễn Thị Bích Hợp 

Kỷ yếu hội thảo: Ngôn ngữ 

học toàn quốc năm 2013 
2013 

56.  
Vai trò của siêu nhận thức trong dạy 

học môn Toán 
Nguyễn Thị Hƣơng Lan Tạp chí Giáo dục 2013 

57.  
Vận dụng "Nghiên cứu ứng dụng" trong 

dạy học giáo dục học 
Trần Thị Tua Tạp chí Giáo dục 2013 

58.  

Ứng dụng công nghệ thông tin làm đồ 

dùng dạy học mô phỏng một số quá 

trình tự động hóa và thị giác cho máy 

Trần Minh Thịnh 

Kỷ yếu hội thảo khoa học: 

ứng dụng ICT trong giáo 

dục và đào tạo, nhìn lại để 

bứt phá 

2013 

59.  
Hoạt tính sinh học của một số hợp chất 

phân lập từ gỗ cây  Cẩm Lai 
 Trần Thị Sửu Tạp chí Sinh học 2013 

60.  
Phƣơng pháp "bàn tay nặn bột" phát huy 

khả năng tƣ duy khoa học của học sinh 
Trần Thị Sửu 

Bản tin hoạt động khoa 

học công nghệ trên địa bàn 

tỉnh 

2013 

61.  

Một số kết quả nghiên cứu đặc điểm tái 

sinh dƣới tán rừng trồng tại xã Thanh 

Tƣơng, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên 

Quang 

 Ma A Sim 

Báo cáo khoa học về sinh 

thái và tài nguyên sinh vật 

- Hội nghị khoa học toàn 

quốc lần thứ năm 

2013 



62.  
Công nghệ thông tin và dạy học ở 

trƣờng đại học 
Nguyễn Khải Hoàn 

Kỷ yếu hội thảo khoa học: 

ứng dụng ICT trong giáo 

dục và đào tạo, nhìn lại để 

bứt phá 

2013 

63.  

Nghiên cứu khả năng sinh trƣởng, phát 

triển và năng suất của một số giống ngô 

lai .tại Tuyên Quang 

 Hoàng Văn Tiến 
Tạp chí Nông nghiệp và 

phát triên nông thôn 
2013 

64.  
Lịch sử nghiên cứu vấn đề năng lực 

hoạt động xã hội 
Hà Mỹ Hạnh Tạp chí giáo dục 2013 

65.  

Sự cần thiết phải phát triển năng lực 

hoạt động xã hội cho sinh viên các 

trƣờng đại học sƣ phạm 

Hà Mỹ Hạnh Tạp chí giáo dục 2013 

66.  

Nguyên nhân làm cho Đảng công sản 

Indonesia mất đi vai trò tiên phong 

trong cách mạng tháng 8 năm 1945 ở 

Indonesia 

 Phạm Thị Huyền Trang 
Tạp chí nghiên cứu Đông 

Nam Á 
2013 

67.  
Phát triển môi trƣờng giao tiếp cho sinh 

viên Sƣ phạm trong trƣờng Cao đẳng 
 Đoàn Thị Cúc 

Tạp chí Giáo dục 

  
2013 

68.  
Phát triển năng lực hoạt động xã hội 

cho sinh viên Sƣ phạm 
Hà Mỹ Hạnh Tạp chí Giáo dục 2013 

69.  

Một số cây thuốc cần ƣu tiên bảo tồn tại 

khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ 

Thƣợng, tỉnh Quảng Ninh 

Nguyễn Thị Hải 
Tạp chí Nông nghiệp & 

phát triển nông thôn 
2013 

70.  

Thành phần hóa học của tinh dầu một 

số loài trong chi hoa tiên (Asarum L.) ở 

Việt Nam 

Nguyễn Thị Hải Tạp chí Sinh học 2013 

71.  
Dạy học môn vật lý theo hình thức tổ 

chức hoạt động nhóm 

Nguyễn Thị Lan Anh 

Nguyễn Thúy Nga 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội 
2013 

72.  

Sử dụng mô hình Einstein tƣơng quan 

phi điều hòa xây dựng các biểu thức 

tính cumulant và các tham số nhiệt 

động theo các tham số cấu trúc mới 

 Nguyễn Bá Đức 

Hội thảo KH – An Giang 

“KHCN với sự phát triểm 

kinh tế XH” 

2014 

73.  

Thực trạng học tập môn Toán của học 

sinh Trƣờng  phổ thông dân tộc nội trú 

trung học phổ thông tỉnh Tuyên Quang 

Trần Xuân Bộ Tạp trí giáo dục 2014 

74.  Ý thức về cái tôi trong thơ văn xuôi Vũ Quỳnh Loan Tạp chí VHNT 2014 



Việt Nam sau 1975 

75.  Dƣơng Kiều Minh với thơ văn xuôi Vũ Quỳnh Loan Tạp chí Văn học 2014 

76.  
Day học môn Vật lý theo hình thức tổ 

chức hoạt động ngoại khóa 

Nguyễn Thị Lan Anh 

Nguyễn Thúy Nga 
Tạp chí Quản lý giáo dục 2014 

77.  
Các yếu tố ảnh hƣởng tới hành vi bạo 

lực học đƣờng của sinh viên 
 Nguyễn Thị Lan Anh Tạp chí Tâm lý học xã hội 2014 

78.  
Một số vấn đề cơ bản nghiên cứu hành 

vi bạo lực học đƣờng 
 Nguyễn Thị Lan Anh Tạp chí Tâm lý học xã hội 2014 

79.  Quan niệm của con ngƣời Erich Fromm Phan Thị Hồng Nhung 
Tạp chí Giáo dục lý luận 

  
2014 

80.  

Nghiên cứu ảnh hƣởng cử biên pha 

nano BATIO3 lên tính chất điện từ của 

vật liệu LA0.7Sr0.3MnO3 

 Trịnh Phi Hiệp (Thành 

viên) 

Tạp chí Khoa học công 

nghệ - Đại học Thái 

Nguyên 

2014 

81.  

Sinh viên mã ngành vật lý của Đại học 

Tân Trào sẽ đƣợc tích hợp kiến thức 

nhận dạng vân tay và khuân mặt 

Trần Minh Thịnh 

Vũ Mạnh Hùng 

Bản tin Sở Khoa học công 

nghệ Tuyên Quang 
2014 

82.  

Bài báo: “Thực trạng hành vi lệch 

chuẩn học đƣờng của học sinh trung 

học phổ thông Hồng Đức 

 Mã Ngọc Thể Tạp chí Tâm lý học xã hội 2014 

83.  

Thực trạng  nhận thức và biện pháp 

phát triển môi trƣờng giao tiếp của sinh 

viên sƣ phạm các trƣờng Cao đẳng khu 

vực miền núi phía Bắc 

 Đoàn Thị Cúc 
Tạp chí Giáo dục 

  
2014 

84.  

Phát triển môi trƣờng giao tiếp xã hội, 

môi trƣờng văn hóa ứng xử, văn hóa 

chia sẻ cho sinh viên sƣ phạm 

Đoàn Thị Cúc 

Tạp chí khoa học & công 

nghệ- Đại học Thái 

Nguyên 

  

2014 

85.  

Vai trò của môi trƣờng giao tiếp đối với 

sự hình thành phát triển nhân cách giáo 

sinh trƣờng Cao đẳng 

 Đoàn Thị Cúc 

Tạp chí khoa học & công 

nghệ- Đại học Thái 

Nguyên 

Mã: ISSN 1859-2171 

2014 

86.  

Giải pháp ghen cải tạo nhãn thực sinh 

bằng những giống nhãn chín muộn cho 

hiệu quả kinh tế cao 

Nguyễn Văn Nghĩa 
Bản tin Sở khoa học và 

công nghệ Tuyên Quang 
2014 



87.  

Những kĩ năng cần có của giáo viên 

trong dạy học toán học ở trƣờng tiểu 

học 

Trần Xuân Bộ 
Tạp chí khoa học, Trƣờng 

ĐH Sƣ phạm HN II 
2014 

88.  

Tính các tham số nhiệt động và các 

cumulant của các tinh thể lập phƣơng 

tâm diện (FCC) pha tạp theo lý thuyết 

phổ cấu trúc tinh tế của tia X (XAFS) 

Nguyễn Bá Đức 

Tạp chí Khoa học và Công 

Nghệ - ĐH Đà Nẵng 

(11/2014) 

2014 

89.  

Tác động của môi trƣờng giáo dục đến 

sự phát triển tính sáng tạo trong hoạt 

động tạo hình của trẻ mầm non 

Vũ Thị Kiều Trang 
Hội thảo khoa học cụm 

Trung-Bắc lần thứ X 
2014 

90.  
Phân lập, tuyển chọn chủng nấm men 

để sản xuất rƣợu từ giống dứa Queen 
Hoàng Thị Lệ Thƣơng 

Tạp chí Khoa học phát 

triển nông thôn Việt Nam 
2014 

91.  

Ảnh hƣởng của một số yếu tố môi 

trƣờng đến quá trình nhân giống  nấm 

men Saccharomyces cerevisiae D8 

trong lên men sản xuất Brandy từ dứa 

Hoàng Thị Lệ Thƣơng 

Kỉ yếu Giao lƣu các trƣờng 

Đại học, Cao đẳng cụm 

Trung-Bắc lần thứ X 

2014 

92.  
Sai số dự báo( đồng t/g với ThS Mai 

Thi Thu) 
Nguyễn Thị Hƣơng Lan Tạp chí giáo dục 2014 

93.  

Siêu nhận thức và giải quyết vấn đề 

trong dạy học môn toán: Tổng quan một 

số nghiên cứu 

Nguyễn Thị Hƣơng Lan Tạp chí giáo dục 2014 

94.  

Nghiên cứu tính đa dạng thực vật trong 

hệ thống vƣờn nhà tại xã Quang Húc, 

huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 

Ma A Sim 
Tạp chí Rừng & môi 

trƣờng 
2014 

95.  

Phát triển tƣ duy hàm cho học sinh 

trung học cơ sở thông qua dạy học giải 

phƣơng trình 

Mai Thị Hiền 
Hội thảo khoa học cụm 

Trung-Bắc lần thứ X 
2014 

96.  
Tính chất điện và từ của hệ hợp chất 

La……. 
Vũ Quang Thọ 

Hội nghị khoa học Trƣờng 

Đại học Khoa học tự nhiên 
2014 

97.  

Thiết kế và tổ chức hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo cho sinh viên đại học 

sƣ phạm theo hƣớng phát triển năng lực 

hoạt động xã hội 

Hà Mỹ Hạnh 
Tạp chí khoa học và công 

nghệ - đại học thái nguyên 
2014 

98.  

Phát triển chƣơng trình đào tạo giáo 

viên theo định hƣớng nghề nghiệp. Ứng 

dụng ở trƣờng đại học sƣ phạm - đại 

học Thái Nguyên 

Hà Mỹ Hạnh Tạp chí giáo dục 2014 



99.  

Phát triển kỹ năng biểu đạt và tiếp nhận 

thông tin học tập cho sinh viên cao 

đẳng sƣ phạm trƣờng Đại học Trân 

Trào 

Hà Mỹ Hạnh 
Hội thảo khoa học cụm 

Trung-Bắc lần thứ X 
2014 

100.  

Phát triển môi trƣờng giao tiếp cho sinh 

viên – giải pháp nâng cao chất lƣợng 

đào tạo giáo viên tiểu học trong các 

trƣờng sƣ phạm 

Đoàn Thị Cúc 
Kỷ Yếu hội thảo khoa  

học quốc tế (5/2015) 
2014 

101.  

Mối quan hệ giữa sự thật lịch sử và hƣ 

cấu trong sáng tạo nghệ thuật nhìn từ 

thực tiễn đời sống nghiên cứu Văn học  

Việt Nam 

Triệu Thị Linh 
Hội thảo khoa học cụm 

Trung-Bắc lần thứ X 
2014 

102.  

How Vietnamese students adapt to a 

new educational environment when 

studying in Australian institutes? A case 

study at La Trobe University 

Nguyễn Cao Thành 

Tạp chí khoa học đại học 

quốc gia Hà Nội (Nghiên 

cứu giáo dục)  (9/2014) 

2014 

103.  
Tiềm năng du lịch huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang 
Nguyễn Thu Hoàn 

Tạp chí khoa học - ĐH SP 

HN 
2014 

104.  

Giải pháp nâng cao năng lực nghiệp vụ 

sƣ phậm cho giảng viên các cơ sở đào 

tạo giáo viên để đáp ứng yêu cầu đánh 

giá sinh viên theo hƣớng tiếp cận năng 

lực 

Nguyễn Bá Đức 

Đoàn Thị Phƣơng Lý 

Kỷ Yếu hội thảo khoa 

họcquốc tế (5/2015) 
2015 

105.  
Quan niệm tiếp cận năng lực trong đánh 

giá học sinh Tiểu học 
Nguyễn Khải Hoàn 

Kỷ Yếu hội thảo khoa  

học quốc tế (5/2015) 
2015 

106.  
Công nghệ thông tin và dạy học ở 

trƣờng đại học 
Nguyễn Khải Hoàn 

Tạp chí KH Trƣờng  

ĐHSPHN2 
 

107.  

Đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên 

tiểu học do Trƣờng Đại học Tân Trào 

đào tạo giai đoạn 2006 - 2012 từ thực 

tiễn địa phƣơng và các cơ sở giáo dục 

Nguyễn Khải Hoàn 

Kỷ yếu Hội thảo KH 

 quốc gia về đào tạo,  

bồi dƣỡng nguồn nhân 

 lực GV TH, Trƣờng 

ĐHSPHN2 (5/2015) 

2015 

108.  

Xây dựng chƣơng trình đào tạo nghiệp 

vụ sƣ phạm ở trƣờng đại học, cao đẳng 

gắn với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục và đào tạo 

Nguyễn Khải Hoàn Tạp chí Giáo dục 2015 

109.  Phát triển năng lực thực hành nghiệp vụ 

sƣ phạm dựa vào nghiên cứu trƣờng 
Nguyễn Khải Hoàn 

Tạp chí KH Trƣờng  

ĐHSPHN2 
2015 



hợp trong đào tạo giáo viên tiểu học 

110.  

Đánh giá học sinh theo tiếp cận năng 

lực, xu thế tất yếu của đánh giá trong 

giáo dục hiện nay 

Nguyễn Khải Hoàn 
Kỷ Yếu hội thảo khoa  

học quốc tế (5/2015) 
2015 

111.  
Một số vấn đề về trƣờng hợp và nghiên 

cứu trƣờng hợp trong dạy học 
Nguyễn Khải Hoàn 

Tạp chí Khoa học Đại học 

Đồng Tháp, số 13 
2015 

112.  

Lập luận của nhân vật Chí Phèo và Bá 

Kiến trong truyện ngắn “Chí Phèo” của 

Nam Cao 

Chu Thị Thùy Phƣơng 
Tạp chí Từ điển học & 

Bách khoa thƣ 
2015 

113.  

Cách sử dụng ngôn ngữ nói và viết để 

đánh giá năng lực môn Tiếng Việt của 

học sinh tiểu học bằng phƣơng pháp 

nhận xét 

Bùi Ánh Tuyết 
Kỷ Yếu hội thảo khoa học 

quốc tế (5/2015) 
2015 

114.  

Hình thành Kỹ năng đánh giá học sinh 

tiểu học theo hƣớng tiếp cận năng lực 

cho sinh viên trong dạy học môn 

Phƣơng pháp dạy học Toán ở tiểu học 

Nguyễn Thị Phong 

Lê Trung Hiếu 

Kỷ Yếu hội thảo khoa học 

quốc tế (5/2015) 
2015 

115.  

Cái tâm của ngƣời thấy trong việc đánh 

giá thực chất năng lực, phẩm chất học 

sinh tiểu học giai đoạn hiện nay 

Nguyễn Tuyết Nga 
Kỷ Yếu hội thảo khoa học 

quốc tế (5/2015) 
2015 

116.  

Biểu hiện thích ứng của trẻ mẫu giáo 5 - 

6 tuổi trong các hoạt động chuẩn bị đến 

trƣờng tiểu học 

Vũ Thị Kiều Trang 
Kỷ Yếu hội thảo khoa học 

quốc tế 
2015 

117.  

Nghiên cứu định lƣợng cacbon trong 

rừng ngập mặn 

trồng hỗ giao hai loài tại xã Nam Phú, 

huyện Tiền Hải,  

tỉnh Thái Bình 

Nguyễn Thị Hải Tạp chí sinh học (T3/2015) 2015 

118.  

Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập 

hóa học 11 phần phi kim tiếp cận PISA 

theo định hƣớng phát triển năng lực cho 

học sinh 

Vũ Thị Kim Dung 
Tạp chí hóa học & ứng 

dụng 
2015 

119.  

Động thái lên men vang dứa để sản xuất 

rƣợu Brandy của chủng Saccharomyces 

cerevisiae D8 

Hoàng Thị Lệ Thƣơng 

Tạp chí KH ĐHQGHN:  

Khoa học Tự nhiên và 

Công nghệ  

2015 

120.  
Lựa chọn bài tập Vật lý theo định 

hƣớng phát triển năng lực ởhọc sinh 
Nguyễn Thúy Nga Tạp chí giáo dục 2015 



121.  

Chế tạo hệ các hạt nano bạc trên bề mặt 

Si để sử dụng làm đế đo tán xạ Raman 

tăng cƣờng bề mặt 

Cao Tuấn Anh 

Kỷ yếu hội thảo trong 

nƣớc (mã số ISSN 1859 - 

4271) 

2015 

122.  

Sự liên quan đến oxy của dải tím - xanh 

dƣơng trong phổ huỳnh quang của lớp 

màng mỏng SiC xốp đƣợc chế tạo bằng 

ăn mòn anot trong dung dịch HF loãng 

Cao Tuấn Anh Kỷ yếu  trong nƣớc (dự) 2015 

123.  

So sánh trình tự nucleotide của cDNA 

GmEXP1 liên quan đến sự kéo dài rễ 

của một số giống đậu tƣơng địa phƣơng 

Nguyễn Thị Kiều Linh Tạp chí sinh học 2015 

124.  
Suy nghĩ về hoạt động đánh giá và đổi 

mới đánh giá học sinh tiểu học hiện nay 
Nguyễn Thị Bích Hƣờng 

Kỷ Yếu hội thảo khoa  

học quốc tế (5/2015) 
2015 

125.  

Thực trạng dạy học ngoại khóa lịch sử 

địa phƣơng trong các trƣờng tiểu học 

tỉnh Tuyên Quang hiện nay và đề suất 

một số hình thức tiến hành 

Hoàng Thị Thu Dung 
Kỷ Yếu hội thảo khoa  

học quốc tế (5/2015) 
2015 

126.  
Chống cƣớp biển dƣới triều Nguyễn 

giai đoạn 1802 - 1884 
Bùi Gia Khánh 

Viện hàn lâm khoa học xã 

hội Việt Nam.Viện nghiên 

cứu Đông Nam Á 

2015 

127.  
Nét đặc sắc trong sáng tạo và sử dụng 

từ láy của Lê Lựu trong "Thời xa vắng " 
Hà Thị Chuyên Ngôn ngữ và đời sống 2015 

128.  

Một vài địa danh lịch sử, văn hóa ở 

Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang 

Dƣơng Thị Ngữ Ngôn ngữ và đời sống 2015 

129.  

Phát triển chƣơng trình đào tạo giáo 

viên tiểu học theo hƣớng tiếp cận năng 

lực hoạt động xã hội 

Hà Mỹ Hạnh 
Kỷ Yếu hội thảo khoa  

học quốc tế (5/2015) 
2015 

130.  

Thực trạng phát triển năng lực hoạt 

động xã hội cho sinh viên các trƣờng 

đại học sƣ phạm khu vực miền núi phía 

Bắc 

Hà Mỹ Hạnh Tạp chí giáo dục 2015 

131.  

Đa dạng hóa các hoạt động đoàn, hội 

theo hƣớng phát triển năng lực hoạt 

động xã hội cho sinh viên đại học sƣ 

phạm 

Hà Mỹ Hạnh Tạp chí giáo dục 2015 

132.  Một số biện pháp phát triển kỹ năng 

đánh giá học sinh theo tiếp cận năng lực 
Trần Thị Lý 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

Quốc tế  
2015 



cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học 

133.  
Thích ứng của sinh viên dân tộc thiểu 

số với hoạt động tập thể 
Mã Ngọc Thể Tạp chí tâm lý học xã hội 2015 

134.  
Một số vấn đề về dạy học phát triển tính 

sáng tạo cho học sinh tiểu học 
Mã Ngọc Thể 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

Quốc tế  
2015 

135.  
Sự hài lòng với cuộc sống của sinh viên 

hiện nay 
Nguyễn Thị Chính Tạp chí Giáo dục & Xã hội 2015 

136.  

Một số khía cạnh về đánh giá bằng 

nhận xét học sinh tiểu học dƣới góc độ 

tâm lý học giao tiếp 

Nguyễn Thị Chính 
Kỷ Yếu hội thảo khoa  

học quốc tế (5/2015) 
2015 

137.  
Thực trạng hành vi đạo đức của học 

sinh Tiểu học hiện nay 
Nguyễn Đoan Trang Tạp chí Giáo dục & Xã hội 2015 

138.  

Sử dụng các biện pháp giáo dục hành vi 

đạo đức cho trẻ từ 6 - 11 tuổi của cha 

mẹ trong gia đình hiện nay 

Nguyễn Đoan Trang Tâm lý học xã hội 2015 

139.  

Một số khó khăn khi vận dụng quan 

điểm tiếp cận năng lực trong dạy học 

giáo dục học ở trƣơng đại học Tân Trào 

Hà Thị Nguyệt Tạp chí Giáo dục & Xã hội 2015 

140.  

Vân dụng quan điểm tiếp cận năng lực 

trong dạy học giáo dục học ở trƣờng đại 

học Tân Trào 

Hà Thị Nguyệt Tạp chí Giáo dục & Xã hội 2015 

141.  

Đặc điểm trí tƣởng tƣợng sáng tạo trong 

hoạt động nặn của trẻ mẫu giáo 5 - 6 

tuổi ở tỉnh Thái Nguyên 

Nguyễn Thị Hằng Tâm lý học xã hội 2015 

142.  

Đặc thù lao động và yêu cầu về phẩm 

chất đạo đức nghề nghiệp của giáo viên 

mầm non trong xã hội hiện nay 

Chu Thị Mỹ Nga Tạp chí giáo dục 2015 

143.  
Tình yêu thiên nhiên – Giá trị văn hóa 

đặc sắc của ngƣời Cao Lan 
Trần Thị Mỹ Bình Tạp chí Giáo dục lý luận 2015 

144.  

Tính tẩu trong đời sống tín ngƣỡng của 

ngƣời Tày xã Tân An - Huyện Chiêm 

Hóa - Tỉnh Tuyên Quang 

Nguyễn Thị Thanh Thảo 

Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia 

Thái học Việt Nam lần thứ 

VII 

2015 

145.  
Tính Tẩu trong nghi lễ Then của ngƣời 

Tày 
Nguyễn Thị Thanh Thảo 

Tạp chí Nhân lực khoa học 

xã hội 
2015 

146.  Bảo tồn giá trị nghệ thuật kiến truc và Hà Thúy Mai Tạp chí Giáo dục xã hội 2015 



điêu khắc chùa "tiền phật hậu thánh" 

vùng đồng băng sông Hồng. 

147.  

Vai trò của nguồn lực con ngƣời trƣớc 

yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nƣớc 

Lê Tuấn Ngọc Tạp chí Giáo dục lý luận 2015 

148.  
Kỹ năng giao tiếp trong học tập hợp tác 

của sinh viên đại học 
Nguyễn Thị Lan Anh Tâm lý học xã hội 2015 

149.  

Đặc điểm nội dung giao tiếp của sinh 

viên ngƣời dân tộc Tày tỉnh Tuyên 

Quang 

Nguyễn Thị Lan Anh Tâm lý học xã hội 2015 

150.  
Các tiêu chí biểu thị một ngƣời học tự 

chủ ở bậc giáo dục Đại học 
Nguyễn Cao Thành 

Tạp chí khoa học ngoại 

ngữ 
2015 

151.  

Lựa chọn tiêu chuẩn và tiêu chí đánh 

giá chất lƣợng GV GDTC theo hƣớng 

đáp ứng nhu cầu XH đƣợc đào tạo tại 

trƣờng Cao đẳng Tuyên Quang 

Trần Vũ Phƣơng 
Tạp chí khoa học đào tạo 

và huấn luyện thể thao 
2015 

152.  

Quan điểm của Đảng và nhà nƣớc về 

công tác đổi mới và định hƣớng đổi mới 

GDTT trƣờng học 

Trần Vũ Phƣơng 

Kỷ yếu HTKH chuyên đề 

“Công tác GDTC trƣờng 

học trong giai đoạn đổi 

mới” 

2015 

153.  

Thực trạng kỹ năng dạy học Toán của 

đội ngũ giáo viên Tiểu học tỉnh Tuyên 

Quang 

Trần Xuân Bộ Tạp chí giáo dục 2015 

154.  

Determine morse potential, thermal 

expansion coefficient and cescribe 

asymmetrical components through 

debye-waller factor by anharmonic 

correlated einstein model 

Nguyễn Bá Đức 
Tạp chí Khoa học ĐH Tân 

Trào  
2016 

155.  

Thực trạng dạy học nghiệp vụ sƣ phạm 

dựa vào nghiên cứu trƣờng hợp ở một 

số cơ sở đào tạo giáo viên tiểu học hiện 

nay 

Nguyễn Khải Hoàn Tạp chí Giáo dục  2016 

156.  

Một số vấn đề về dạy học nghiệp vụ sƣ 

phạm dựa vào nghiên cứu trƣờng hợp 

cho sinh viên cao đẳng ngành giáo dục 

tiểu học 

Nguyễn Khải Hoàn 
Tạp chí khoa học trƣờng 

ĐH Thủ Đô Hà Nội  
2016 

157.  
Dạy học dựa vào NCTH nhằm phát 

triển năng lực ngƣời học 
Nguyễn Khải Hoàn Tạp chí Giáo dục  2016 



158.  

Một số nguyên tắc và biện pháp nâng 

cao năng lực đánh giá của giảng viên 

trong dạy học nghiệp vụ sƣ phạm”, Kỷ 

yếu Hội thảo quốc gia về nâng cao năng 

lực đánh giá cho giảng viên, Trƣờng 

Đại học Sƣ phạm - Đại học Đà Nẵng, 

10/2015 

Nguyễn Khải Hoàn 

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia 

về nâng cao năng lực đánh 

giá cho giảng viên, Trƣờng 

Đại học Sƣ phạm  Đà 

Nẵng  

2016 

159.  

Lựa chọn, thiết kế trƣờng hợp trong dạy 

học nghiệp vụ sƣ phạm ở trƣờng sƣ 

phạm đào tạo giáo viên tiểu học 

Nguyễn Khải Hoàn 
Tạp chí Quản lí giáo dục, 

số đặc biệt 
2016 

160.  

Đặc điểm và nguyên tắc dạy học nghiệp 

vụ sƣ phạm dựa vào nghiên cứu trƣờng 

hợp trong đào tạo giáo viên tiểu học” 

Nguyễn Khải Hoàn Tạp chí Giáo dục 2016 

161.  

Trải nghiệm về nghiên cứu trƣờng hợp 

qua một số đề tài nghiên cứu học sinh 

trong dạy học nghiệp vụ sƣ phạm ở 

trƣờng đại học, cao đẳng 

Nguyễn Khải Hoàn 
Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

Quốc gia Tp.HCM   
2016 

162.  
Những biến đổi thể loại của Luật tuyệt 

trong tiến trình thơ trung đại Việt Nam 
Trần Thị Lệ Thanh Tập chí Khoa học ĐH Tân 2016 

163.  
Sự vận động của thể loại Đƣờng luật 

bát cú sau khi du nhập vào Việt Nam 
Trần Thị Lệ Thanh 

Tạp chí Văn hóa nghệ 

thuật 
2016 

164.  
Đôi nét ca dao về tình yêu, hôn nhân và 

gia đình dân tộc Tày 
Nguyễn Thị Ngơi 

Diễn đàn Văn nghệ Việt 

Nam 
2016 

165.  

Bài toán quan hệ biến phân và một số 

ứng dụng khi chứng minh sự tồn tại 

nghiệm của các bài toán khác trong lý 

thuyết tối ƣu 

Lê Danh Tuyên Tạp chí Giáo dục và xã hội 2016 

166.  

Vận dụng phƣơng pháp dạy học theo 

góc để dạy đọc hiểu văn bản "nghìn 

năm văn hiến" (tiếng Việt 5) 

Nguyễn Tƣờng Vy 
Tạp chí Giáo chức Việt 

Nam 
2016 

167.  
Giúp học sinh lớp 5 rèn luyện kỹ năng 

thuyết trình, tranh luận 
Phạm Thị Huyền 

Tạp chí Giáo chức Việt 

Nam  
2016 

168.  
Chọn điểm rơi để giải một số bài toán 

bất đẳng thức cho học sinh phổ thông 
Linh Thị Thanh Loan Tạp chí Giáo dục và xã hội 2016 

169.  
Phát triển năng lực dạy học tích hợp 

môn Toán cho giáo viên tiểu học 
Lê Trung Hiếu 

Tạp chí Toán học trong 

nhà trƣờng 
2016 



170.  
Xây dựng chủ đề tích hợp trong dạy 

Toán thực cho học sinh Tiểu học 
Lê Trung Hiếu Tạp chí Quản lý giáo dục 2016 

171.  
Sử dụng mô hình dạy học trong một số 

chủ đề toán tiểu học 
Lê Trung Hiếu Tạp chí Quản lý giáo dục 2016 

172.  
Về năng lực dạy học tích hợp trong dạy 

học môn Toán của giáo viên tiểu học 
Lê Trung Hiếu Tạp chí Giáo dục 2016 

173.  
Một số kinh nghiệm khi dạy các bài 

toán phân số cho học sinh lớp 4 
Trƣơng Mỹ An Ngọc Tạp chí Giáo dục và xã hội 2016 

174.  
Rèn kỹ năng giải toán điển hình cho 

học sinh lớp 4 
Trƣơng Mỹ An Ngọc Tạp chí Giáo dục và xã hội 2016 

175.  
Các từ ngữ chỉ động vật trong ca khúc 

thiếu nhi Việt Nam (từ 1945 đến nay) 
Vũ Thị Hƣơng 

Tạp chí Ngôn ngữ và đời 

sống  
2016 

176.  
Khai thác yếu tố phƣơng ngữ trong dạy 

học tác phẩm văn chƣơng  
Vũ Thị Hƣơng 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

toàn quốc - Khoa Ngữ văn 

- Trƣờng ĐH Sƣ phạm Hà 

Nội 

2016 

177.  

Công tác chuẩn bị đổi mới chƣơng 

trình, sách giáo khoa phổ thông theo đề 

án của Chính phủ ở Khoa Giáo dục 

Tiểu học trƣờng Đại học Tân Trào 

Nguyễn Tuyết Nga Tạp chí quản lý giáo dục 2016 

178.  

Biện pháp giáo dục kĩ năng hoạt động 

nhóm cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động 

vui chơi ở trƣờng Mầm non 

Nông Thị Huyên 

Bùi Khánh Ly 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội 
2016 

179.  

Mối tƣơng quan giữa các biểu hiện 

thích ứng của trẻ 5-6 tuổi trong những 

hoạt động chuẩn bị đến trƣờng phổ 

thông 

Vũ Thị Kiều Trang Tạp chí Giáo dục  2016 

180.  

Những yếu tố ảnh hƣởng đến sự thích 

ứng của trẻ 5 - 6 tuổi trong các hoạt 

động chuẩn bị đến trƣờng phổ thông 

Vũ Thị Kiều Trang Tâm lý học xã hội  2016 

181.  

Hoàn cảnh gia đình với sự thích ứng 

của trẻ 5 - 6 tuổi trong các hoạt động 

chuẩn bị đến trƣờng phổ thông 

Vũ Thị Kiều Trang 
Tạp chí KH Trƣờng ĐH 

Tân Trào  
2016 

182.  

Mức độ thích ứng về mặt nhận thức của 

trẻ 5 - 6 tuổi trong hoạt động chuẩn bị 

đến trƣờng phổ thông 

Vũ Thị Kiều Trang Tâm lý học xã hội  2016 



183.  
Nghệ thuật trang trí nhà xe trong tang lễ 

ngƣời Cao Lan 
Đinh Quang Mạnh 

Tạp chí Văn hóa nghệ 

thuật  
2016 

184.  
Hát Xoan - hành trình đến với Di sản 

văn hóa phi vật thể của nhân loại 
Đồng Thị Kim Hoa 

Tạp chí Âm nhạc Việt 

Nam 
2016 

185.  

Tiêng hát giữa rừng Pác Bó một tác 

phẩm thấm đẫm chất liệu dân ca Tày 

Nùng 

Đồng Thị Kim Hoa 
Tạp chí Âm nhạc Việt 

Nam 
2016 

186.  

Khai thác các giá trị văn hóa truyền 

thống trong lễ hội lồng tông ở tỉnh 

Tuyên Quang để phát triển du lịch 

Bùi Văn Khánh 
Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội 
2016 

187.  
Họa sỹ Hoàng Hà Tùng - Độc đáo mà 

gần gũi trong nghệ thuật 
Nguyễn Thị Thủy Tạp chí ngƣời Hà Nội  2016 

188.  

Đổi mới phƣơng pháp dạy học theo 

hýớng tiếp cận năng lực trong các 

trýờng đại học 

Phạm Hồng Ngân Tạp chí Thiết bị giáo dục 2016 

189.  
Dạy học theo góc nội dung âm nhạc lớp 

4 
Mai Thị Vân Hƣơng Tạp chí dạy học ngày nay 2016 

190.  

Một số nội dung Việt hóa Kim Vân 

Kiều truyện thành Truyện Kiều của 

Nguyễn Du 

Vũ Quỳnh Loan 
Tạp chí Khoa học ĐH Tân 

Trào 
2016 

191.  
Dạy học dự án SAEPS với nội dung vẽ 

tranh đõn giản trong mỹ thuật lớp 1 
Hà Thu Huyền Tạp chí dạy học ngày nay 2016 

192.  
Những phẩm chất tâm lý cõ bản của 

hƣớng dẫn viên du lịch 

Hà Thúy Mai 

Phạm Thị thu Huyền 
TC Giáo dục và Xã hội  2016 

193.  
Nguồn lực văn hóa và tiềm năng du lịch 

ở khu di tích lịch sử Tân trào 
Hà Thúy Mai 

Tạp chí Văn hóa nghệ 

thuật  
2016 

194.  

 

Một số thủ thuật giúp học sinh nhớ từ 

vựng Tiếng Anh dễ dàng và lâu hõn 

Trần Thị Thúy Lan 

Nguyễn Thị Thùy Dung 
Tạp chí thiết bị Giáo dục. 2016 

195.  
Vấn đề sử dụng Tiếng Việt trong giờ 

học Tiếng Anh 
Bùi Thị Lan Tạp chí thiết bị Giáo dục. 2016 

196.  
Áp dụng phƣơng pháp dạy học dự án 

trong giảng dạy Tiếng Anh 
Bùi Thị Hoàng Huệ Tạp chí thiết bị Giáo dục. 2016 

197.  Một số biện pháp về đổi mới phƣơng Đồng Thị Xuân Dung Tạp chí thiết bị Giáo dục. 2016 



pháp dạy học Ngoại ngữ 

198.  
Một số biện pháp giúp sinh viên học kỹ 

năng viết Tiếng Anh 
Phạm Thục Anh Tạp chí thiết bị Giáo dục. 2016 

199.  
Biện pháp giúp sinh viên học tốt kĩ 

năng đọc hiểu Tiếng Anh 
Tạ Thị Thanh Huyền Tạp chí thiết bị Giáo dục. 2016 

200.  

Khai thác bài tiếng Anh đọc hiểu một 

cách hiệu quả để rèn luyện và phát triển 

kỹ năng đọc cho học sinh THCS 

Chu Thị Hoàng Yến Giáo dục và xã hội 2016 

201.  

Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 

đấu tranh ngoại giao bảo về chính 

quyền cách mạng (1945 - 1946) 

Chu Văn Liều Tập chí Giáo dục lý luận. 2016 

202.  
Gắn chiến lýợc phát triển thanh niên với 

phát triển văn hóa 
Trần Quang Huy Tạp chí Sinh hoạt lý luận  2016 

203.  
Nhan tố chủ quan với việc giữ gìn, phát 

huy bản sắt văn hóa dân tộc 
Trần Quang Huy Tạp chí Giáo dục lý luận  2016 

204.  

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất 

lƣợng giảng dạy và học tập môn Đƣờng 

lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt 

Nam ở trƣờng Đại học Tân Trào 

Bàn Thị Bình 

Vũ Mạnh Hùng 

Trang thông tin Sở KH - 

CN 
2016 

205.  

Vận dụng phƣơng pháp tình huống vào 

dạy học chƣơng "Một số vấn đề cõ bản 

của đạo đức học" thuộc học phần đạo 

đức và phƣơng pháp dạy học đạo đức ở 

trƣờng đại học Tân Trào 

Bàn Thị Bình 

 
Tạp chí giáo dục 2016 

206.  
Hát soong Cô của ngýời Sán Dìu ở 

Tuyên Quang 
Nguyễn Mai Chinh 

Tạp chí Văn hóa nghệ 

thuật. 
2016 

207.  

Tuyên Quang đẩy mạnh công tác bảo 

tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử 

cách mạng  

Hoàng Thị Trang Tạp chí Giáo dục lý luận 2016 

208.  

Tuyên Quang đẩy mạnh công tác bảo 

tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử 

cách mạng gắn với phát triển du lịch 

Hoàng Thị Trang Giáo dục và xã hội 2016 

209.  
"Lỗi hẹn" cổ phần hóa doanh nghiệp 

Nhà nýớc: Do đâu? 
Nguyễn Thị Nhung Kinh tế và dự báo 2016 

210.  
Về mức học phí đại học lớp học chất 

lƣợng cao 
Lƣu Thị Tuyết Kinh tế và dự báo 2016 



211.  
Vấn đề phát triển dịch vụ ngân hàng 

bán lẻ ở Việt Nam 

Lê Tuấn Ngọc 

Hoàng Thị Kim Oanh 
Kinh tế và dự báo  2016 

212.  
Tạo bƣớc chuyển mạnh mẽ cho thƣơng 

mại điện tử tại Việt Nam 

Nguyễn Quang Hoài Châu 

Nguyễn Thị Mai Hƣơng 
Kinh tế và dự báo  2016 

213.  

Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

ngành ở tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 

2005 - 2014 

Hà Thu Trang 
Kinh tế Châu Á - Thái 

Bình Dƣơng. 
2016 

214.  

Ảnh hƣởng của than sinh học thay thế 

một phần phân khoáng đến sinh trýởng 

và năng suất ngô trồng tại thành phố 

Việt Trì - Phú Thọ 

Phạm Thị Mai Trang 
Tạp chí Khoa học Đại học 

Tân Trào 
2016 

215.  
Tổ chức dạy học tƣơng tác cho sinh 

viên sƣ phạm các trƣờng Đại học 

Đỗ Công Ba 

Đoàn Thị Cúc 
Tạp chí Thiết bị giáo dục 2016 

216.  

Đổi mới dạy học Ngữ văn- Nhìn từ 

phân phối chƣơng trình Ngữ văn trung 

học cơ sở 

Phạm Thị Thu Huyền 

Nguyễn Thị Bích Hợp 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

Toàn Quốc Khoa Ngữ văn 

trƣờng ĐH Sƣ phạm Hà 

Nội 

2016 

217.  
Dạy học theo góc một số nội dung toán 

các lớp cuối cấp tiểu học 
Nguyễn Thị Thu Thùy Tạp chí Thiết bị Giáo dục 2016 

218.  
Ẩn dụ ý niệm "Ngƣời phụ nữ là món 

ăn" trong tiếng việt 
Nguyễn Thị Bích Hợp 

Tạp chí Khoa học Đại học 

Tân Trào 
2016 

219.  

Các yếu tố ảnh hƣởng đến sự thích ứng 

của sinh viên dân tộc thiểu số đối với 

hoạt động học tập 

Mã Ngọc Thể Tạp chí Tâm lý học xã hội 2016 

220.  

Bàn về giải pháp nâng cao chất lƣợng 

ban hành văn bản hành chính tại trƣờng 

Đại học Tân Trào 

Hoàng Thị Tuyết Mai 
Tạp chí Thông tin và dự 

báo Kinh tế 
2016 

221.  

Một số vấn đề cơ bản về kĩ năng giao 

tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn thông qua trò 

chơi đóng vai theo chủ đề 

Phạm Thị Thu Thủy Tạp chí Giáo dục 2016 

222.  
Những yếu tố ảnh hƣởng đến kỹ năng 

giao tiếp của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 
Phạm Thị Thu Thủy Tâm lý học xã hội 2016 

223.  

Thực trạng kỹ năng giao tiếp của trẻ 

mẫu giáo 5- 6 tuổi qua trò chơi đóng vai 

theo chủ đề 

Phạm Thị Thu Thủy Tâm lý học xã hội 2016 



224.  Du học - Bức tranh sinh động Phạm Thị Xuân 
Tạp chí Giáo dục và Thời 

đại 
2016 

225.  

Biện pháp hình thành biểu tƣợng số 

lƣợng cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo 

hƣớng tích hợp 

Vũ Thị Lan 

Nguyễn Nhƣ Mai 
Tạp chí Tâm Lý học xã hội 2016 

226.  

Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng vận 

động tinh cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 

thông qua hoạt động góc ở trƣờng mầm 

non 

Đinh Thị Lƣơng 

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội 
2016 

227.  
Xung đột tâm lý giữa cha mẹ và con cái 

lứa tuổi mầm non 
Nguyễn Thị Yến 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội 
2016 

228.  

Vai trò của gia đình và nhà trƣờng trong 

việc rèn luyện kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ 

mầm non 

Nguyễn Thị Dung 
Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội 
2016 

229.  

Một số biện pháp phát triển kỹ năng 

giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ lứa 

tuổi mầm non 

Nguyễn Thị Ngọc Diệp 

Nguyễn Thị Vui 
Dạy và học ngày nay  2016 

230.  

Phát hiện thuốc nhuộm màu bằng kỹ 

thuật SERS, sử dụng các thể SERS làm 

từ các hạt nano bạc lắng đọng trên lớp 

Silic Cacbua vô định hình xốp 

Cao Tuấn Anh 

Nguyễn Thúy Nga 

Tạp chí Khoa học Đại học 

Tân Trào 
2016 

231.  

Tăng cýờng các bài toán có nội dung 

thực tiễn trong dạy học toán cho sinh 

viên hệ cao đẳng sƣ phạm toán 

Dƣơng Thị Hồng Hải 

Nguyễn Thị Hƣơng Lan 

Tạp chí Khoa học Đại học 

Tân Trào 
2016 

232.  
Kỹ năng siêu nhận thức trong học tập 

môn toán ở học sinh THCS 
Nguyễn Thị Hƣơng Lan Tạp chí Giáo dục 2016 

233.  

Tƣ duy thuật toán trong lớp bài toán xác 

định vết của mặt phẳng (Hình học họa 

hình) 

Nguyễn Thị Hƣơng Lan Tạp chí Giáo dục 2016 

234.  

Dạy học hợp tác chuyên đề "xác định 

giao tuyến của hai mặt bậc hai dạng 

tổng quát" trong học phần hình học họa 

hình ở trƣờng đại học Mỏ - Địa chất 

Nguyễn Thị Hƣơng Lan Tạp chí Giáo dục 2016 

235.  

Một số kết quả điều tra nghiên cứu về 

nguồn tài nguyên cây thuốc của đồng 

bào dân tộc Cao Lan khai thác ở khu 

rừng đặc dụng Na Hang, tỉnh Tuyên 

Nguyễn Thị Hải 

Đoàn Thị Phƣơng Lý 

Tạp chí Khoa học Đại học 

Tân Trào 
2016 



Quang 

236.  

Bổ sung một số kết quả điều tra, nghiên 

cứu về nguồn tài nguyên cây thuốc ở 

khu rừng đặc dụng Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang 

Nguyễn Thị Hải 

Báo cáo khoa học về Sinh 

thái và tài nguyên sinh vật 

- Hội nghị khoa học toàn 

quốc lần thứ 6   

2016 

237.  

The Electrical and Magnetic 

Propertiesin 

La2/3Pb1/3Mn0.95Zn0.05O3 

Compound 

Vũ Quang Thọ 
Tạp chí Khoa học- Đại học 

Quốc gia Hà Nội 
2016 

238.  

Một số vấn đề về đào tạo giáo viên 

THCS trình độ đại học môn Khoa học 

tự nhiên 

Nguyễn Thị Tuyết 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

quốc gia – Trƣờng đại học 

thủ đô Hà Nội 

2016 

239.  
Dạy học tƣơng tác và sử dụng công cụ 

hỗ trợ dạy học tƣơng tác 
Trần Thị Hồng Dung Tạp chí Thiết bị giáo dục. 2016 

240.  
Một vài trao đổi về phƣơng pháp dạy 

học tích cực 
Nguyễn Thị Đào Tạp chí Thiết bị giáo dục. 2016 

241.  
Kỹ thuật khai phá hiệu quả đồ thị con 

phổ biến dựa trên mô hình Mapreduce 
Nguyễn Thị Oanh 

TP Hồ Chí Minh tháng 

11/2015 
2016 

242.  

Một số mô hình siêu nhận thức và vận 

dụng các mô hình siêu nhận thức trong 

dạy học toán 

Mai Thị Hiền Tạp chí giáo dục 2016 

243.  

Dạy học toán cơ bản ở trƣờng cao đẳng 

sƣ phạm theo hýớng tăng cƣờng vận 

dụng toán học vào thực tiễn 

Mai Thị Hiền Tạp chí giáo dục 2016 

244.  

Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá sức bền 

tốc độ cho nam VĐV cầu lông lứa tuổi 

14-15 tỉnh Tuyên Quang 

Nguyễn Văn Thành Tạp chí thể thao 2016 

245.  

Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển 

tốc độ di chuyển trong thi đấu cho đội 

tuyển cầu lông trƣờng Đại học Tân trào 

Nguyễn Văn Thành 

Nguyễn Văn Hải 

Tạp chí Khoa học Đại học 

Tân Trào 
2016 

246.  

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý học 

sinh sinh viên ở trƣờng đại học Tân 

Trào trong giai đoạn hiện nay 

Lê Thị Thu Hà 
Tạp chí khoa học trƣờng 

Đại học Tân Trào 
2016 

247.  

Một số đặc điểm về lẽ thƣờng trong lập 

luận (trên cứ liệu ngôn ngữ của nhân 

vật trong văn xuôi Việt nam giai đoạn 

1930-1945) 

Chu Thị Thùy Phƣơng 
Tạp chí Ngôn ngữ và Đời 

sống 
2016 



248.  

Một số mô hình cấu trúc có chứa kết tử 

lập luận trong văn xuôi Việt Nam thời 

kì 1930-1945 

Chu Thị Thùy Phƣơng 
Tạp chí Từ điển học và 

bách khoa thƣ 
2016 

249.  
Đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy 

học theo nhóm nhỏ 
Ninh Thị Bạch Diệp Tạp chí Giáo dục 2016 

250.  
Một số loại sơ đồ hệ thống hóa kiến 

thức trong dạy học Sinh học 
Ninh Thị Bạch Diệp 

Tạp chí Khoa học Đại học 

Tân Trào 
2016 

251.  

Rèn luyện thao tác phân tích- tổng hợp, 

khái quát hóa trong dạy học giải toán ở 

tiểu học 

Lê Ngọc Anh Tạp chí Thiết bị giáo dục  2016 

252.  

Sử dụng thí nghiệm sinh lí thực vật 

trong dạy học dự án cho sinh viên hệ 

cao đẳng sƣ phạm 

Trần Quyết Thắng Tạp chí Thiết bị Giáo dục 2016 

253.  

Rèn luyện kĩ năng phát hiện và xử lý 

một số tình huống sƣ phạm trong dạy 

học Toán ở tiểu học 

Trần Xuân Bộ 
Tạp chí Khoa học Giáo 

dục 
2016 

254.  

Thực trạng kĩ năng dạy học Toán của 

đội ngũ giáo viên Tiều học tỉnh Tuyên 

Quang 

Trần Xuân Bộ Tạp chí Giáo dục  2016 

255.  

Rèn luyện kĩ năng lựa chọn và thiết kế 

bổ sung nhằm phát triển hệ thống bài 

tập trong dạy học Toán ở tiểu học  

Trần Xuân Bộ 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

toàn quốc Bồi dƣỡng năng 

lực cho giảng viên các 

trƣờng sƣ phạm 

2016 

256.  
Vấn đề giới trong gia đình ngƣời Sán 

Chay 
Trần Thị Mỹ Bình 

Tạp chí Thông tin khoa 

học Lý luận chính trị 
2016 

257.  

Bồi dƣỡng hứng thú học tập để phát 

triển năng khiếu tiếng Việt cho học sinh 

tiểu học 

Nguyễn Thị Hà Giáo dục và Xã hội 2016 

258.  

Đánh giá khả năng kháng Soybean 

Mosaic Virus của một số dòng đậu 

tƣơng chuyển GEN mang cấu trúc 

RNAi 

Nguyễn Kiều Linh 
Tạp chí KH và Công nghệ 

- ĐH Thái Nguyên 
2016 

259.  

Khả năng tích lũy Cabon của thảm cây 

bụi ở khu bảo tồn ở khu bảo tồn thiên 

nhiên Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 

Ma A Sim Rừng và môi trƣờng 2016 

260.  Bài học từ công tác cán bộ của Tuyên Hoàng Thị Thu Dung Tạp chí Dân tộc 2016 



Quang 

261.  "Nà Lừa" hay "Nà Nứa" Dƣơng Thị Ngữ 
Tạp chí Ngôn ngữ và Đời 

sống  
2016 

262.  

Thực trạng và giải pháp đổi mới nhằm 

nâng cao chất lƣợng giáo dục bản ngữ ở 

Việt Nam 

Dƣơng Thị Ngữ 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

Hội ngôn ngữ học VN  -  

trƣờng ĐH Sài Gòn 

2016 

263.  

Thành tố chung trong địa danh ở các 

huyện Chiewem Hóa, Lâm Bình, Na 

Hang, Tuyên Quang 

Dƣơng Thị Ngữ 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

Toàn Quốc Khoa Ngữ văn 

trƣờng ĐH Sƣ phạm Hà 

Nội  

2016 

264.  
Khảo tả công cụ nghề đánh cá truyền 

thống trên sông Lô - Tuyên Quang 
Bùi Gia Khánh 

Tạp chí Khoa học Đại học 

Tân Trào 
2016 

265.  
Khu căn cứ cách mạng Tân Trào trong 

lịch sử cách mạng Việt Nam 
Bùi Gia Khánh 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

Quốc gia Tuyên Quang- 

thủ đô khu giải phóng 

trong CMT8 và CMT8 với 

công cuộc đổi mới đất 

nƣớc 

2016 

266.  

Hƣớng dẫn sinh viên vận dụng phƣơng 

pháp dạy học tích hợp kiến thức từ 

vựng tiếng Việt với tác phẩm văn 

chƣơng trong chƣơng trình Ngữ văn 

THCS 

Hà Thị Chuyên 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

Toàn Quốc Khoa Ngữ văn 

trƣờng ĐH Sƣ phạm Hà 

Nội 

2016 

267.  

Một số điều cần chú ý khi giảng dạy về 

không gian nghệ thuật trong truyện cổ 

tích ở Tuyên Quang 

Bùi Thị Mai Anh 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

Toàn Quốc Khoa Ngữ Văn 

Trƣờng ĐHSP HN 

2016 

268.  
Dạy học tác phẩm tự sự nhân dân theo 

quan điểm thi pháp học 
Nguyễn Thị Bích Hƣờng NXB Giáo dục Việt Nam 2016 

269.  

Phát triển chƣơng trình đào tạo giáo 

viên ngữ văn theo hƣớng tiếp cận năng 

lực 

Đoàn Thị Cúc 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

Toàn Quốc Khoa Ngữ Văn 

Trƣờng ĐHSP HN 

2016 

270.  

Một số vấn đề về đổi mới đào tạo đội 

ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng yêu 

cầu của xã hội hiện đại 

Đoàn Thị Cúc 

Hà Thị Nguyệt 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

Quốc gia trƣờng Đại học 

Thủ đô Hà Nội  

2016 

271.  

Lý luận về phát triển môi trƣờng giao 

tiếp học tập cho sinh viên sý phạm ở 

các trƣờng đại học 

Đoàn Thị Cúc 
Tạp chí khoa học trƣờng 

Đại học Tân Trào 
2016 



272.  
Vận dụng thuyết kiến tạo trong dạy học 

giáo dục học cho sinh viên sƣ phạm 
Đoàn Thị Cúc Tạp chí Thiết bị giáo dục 2016 

273.  
Sinh hoạt tổ chuyên môn theo hƣớng 

dạy học tịch hợp liên môn 
Hà Mỹ Hạnh Tạp chí Thiết bị giáo dục. 2016 

274.  

Quản lý sinh hoạt chuyên môn theo 

hƣớng dạy học tích hợp liên môn ở các 

trƣờng phổ thông 

Hà Mỹ Hạnh Tạp chí Thiết bị giáo dục. 2016 

275.  

Một số vấn đề cơ bản về phát triển 

chƣơng trình đào tạo giáo viên theo 

hƣớng tiếp cận năng lực 

Hà Mỹ Hạnh 
Tạp chí khoa học Đại học 

Tân Trào  
2016 

276.  

Đổi mới chƣơng trình đào tạo giáo viên 

theo hƣớng phát triển năng lực ngƣời 

học 

Hà Mỹ Hạnh 
Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm 

Điện Biên 
2016 

277.  

Một số biện pháp rèn luyện trí tƣởng 

tƣợng sáng tạo trong hoạt động nặn của 

trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi ở tỉnh Thái 

Nguyên 

Nguyễn Thị Hằng Tạp chí Tâm lý học xã hội 2016 

278.  
Nhận thức của SV sƣ phạm về đặc điểm 

nhân cách của GV 

Nguyễn Thị Chính 

Hà Thị Minh Đức 
Giáo dục và Xã hội 2016 

279.  
Nhận thức của SV sƣ phạm về đặc 

trƣng nghề dạy học 

Nguyễn Thị Chính 

Hà Thị Minh Đức 
Giáo dục và Xã hội 2016 

280.  

Xây dựng chiến lƣợc maketing địa 

phƣơng nhằm phát triển du lịch tại tỉnh 

Tuyên Quang 

Trần Thị Kim Oanh Trƣờng ĐH Hùng Vƣơng 2016 

281.  

The influences of confucian ideology 

on the relationship between teaching 

and learning at higher education in Viet 

Nam 

Nguyễn Cao Thành 
Tạp chí khoa học ĐH Tân 

Trào  
2016 

282.  
Cơ hội và thách thức đối với sản xuất 

nông sản khi Việt Nam gia nhập AEC 
Đỗ Hải Yến 

Tạp chí khoa học ĐH Tân 

Trào  
2016 

283.  
Một số vấn đề bàn luận về những khó 

khăn của các gia đình có con bị tự kỷ 
Nguyễn Thị Lan Anh Tạp chí Tâm lý học xã hội 2016 

284.  
Hoạt động quản lý chuyên môn của 

hiệu trƣởng trƣờng THCS hiện nay 

Phan Thị Lan 

Trịnh Thành Yên 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội 
2016 



285.  

Thiết kế bộ điều khiển Port Controller 

Hamiton để điều khiển hệ Pan Tilt - 

Stereo camera bám mục tiêu di động 

Ma Thị Hồng Thu 

Tạp chí khoa học và Công 

nghê (Đại học Thái 

Nguyên) 

2016 

286.  
Vai trò của gia đình đối với giáo dục 

hành vi đạo đức cho trẻ 
Nguyễn Đoan Trang 

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay 
2016 

287.  
Huyện Thạch Thất - Hà Nội: Phát huy 

truyền thống, đổi mới toàn diện 
Trần Thị Hồng Hạnh Tạp chí Luật sƣ 2016 

288.  

Một số vấn đề về phƣơng pháp nghiên 

cứu tính huống: trong dạy học ở các 

trƣờng cao đẳng, đại học 

Trần Thị Tua Tạp chí giáo dục  2016 

289.  

Từ kinh nghiệm gắn kết cộng đồng vào 

hoạt động của một số bảo tàng phƣơng 

Tây, bƣớc đầu đề xuất cách tiếp cận cho 

các bảo tàng của Việt Nam. 

Lê Thị Ngọc Hoa 
Tạp chí Bảo tàng & nhân 

học 
2016 

290.  

Ảnh hƣởng của tính chất đồ thị lên ràng 

buộc giữa các bất biến trong cây và đồ 

thị phẳng. 

Khổng Chí Nguyện 

Vũ Thị Khánh Trình 

Nguyễn Văn Dân 

Tạp chí khoa học Trƣờng 

ĐH Tân Trào  
2016 

291.  Con ngƣời hiện tại có thật sự tự do? Phan Thị Hồng Nhung 
Tạp chí khoa học Trƣờng 

ĐH Tân Trào 
2016 

292.  

Quán triệt tinh thần, nội dung Đại hội 

XII vào giảng dạy môn lý luận ở các 

trƣờng Đại học - yêu cầu và giải pháp.  

Ma Thị Thúy Lý luận chính trị 2016 

293.  

Đổi mới phƣơng pháp dạy học phát âm 

tiếng việt cho học sinh dân tộc thiểu số 

cấp tiểu học. 

Phùng Thị Thanh 
Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

toàn quốc 
2016 

294.  

Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng 

tự học môn ngữ văn của sinh viên 

trƣờng Đại học Tân Trào trong đào tạo 

theo học chế tín chỉ 

Trần Thị Lâm Huyền 
Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

toàn quốc 
2016 

295.  

Đặc điểm của Gen GmCHI phân lập từ 

một số giống đậu tƣơng khác nhau về 

hàm lƣợng ISOFLAVONE 

Trần Thị Thanh Vân Tạp chí Sinh học 2016 

296.  

Bồi dƣỡng thƣờng xuyên giáo viên môn 

Địa lí ở Trung học phổ thông tỉnh Lào 

Cai bằng phƣơng thức đào tạo trực 

tuyến 

Hoàng Linh Chi Tạp chí Giáo dục 2016 



297.  

Vận dụng phƣơng pháp nghiên cứu tình 

huống trong dạy học môn giáo dục học 

cho sinh viên sƣ phạm 

Trần Thị Lý Tạp chí thiết bị giáo dục  2016 

298.  

Nghiên cứu kết hợp phƣơng pháp hóa 

học và chƣng cất phân đoạn trong nâng 

cao chất lƣợng rƣợu thuốc và rƣợu ngô 

ủ men lá truyền thống của tỉnh Tuyên 

Quang 

Hoàng Thị Lệ Thƣơng 
Tạp chí Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 
2016 

299.  
Ảnh hƣởng của chữ Nôm đối với chữ 

Choang cổ 
Vũ Văn Ngân 

Tạp chí khoa học ĐH Tân 

Trào 
2016 

300.  

Định hƣớng cách tiếp nhận tác phẩm 

văn học nƣớc ngoài trong trƣờng phổ 

thông ở Việt Nam 

Phạm Thị Liên 
Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

toàn quốc 
2016 

301.  

Xây dựng mô hình đánh giá chƣơng 

trình đào tạo chuyên ngành giáo dục thể 

chất ở trƣờng cao đẳng Tuyên Quang 

theo hƣớng đáp ứng nhu cầu xã hội 

Trần Vũ Phƣơng 
Tạp chí khoa học đào tạo 

và huấn luyện thể thao 
2016 

302.  

Thực trạng và nguyên nhân ảnh hƣởng 

đến hiệu quả tuyển sinh hệ cao đẳng 

chuyên ngành GDTC ở trƣờng Đại học 

Tân Trào 

Trần Vũ Phƣơng 
Hội thảo khoa học chuyên 

ngành 
2016 

303.  
Đặc trƣng âm nhạc trong lƣợn của 

ngƣời Tày 
Nguyễn Thị Thanh Thảo 

Tạp chí khoa học ĐH Tân 

Trào 
2016 

304.  

Lựa chọn các test đánh giá sức mạnh 

tốc độ trong cự ly chạy 100m cho sinh 

viên khoa Tiểu học trƣờng Đại học Tân 

Trào 

Trần Minh Hằng 
Tạp chí khoa học ĐH Tân 

Trào 
2016 

305.  

Lựa chọn và xác định hiệu quả bài tập 

phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng 

cao thành tích chạy 100m của nữ sinh 

viên khoa Tiểu học trƣờng Đại học Tân 

Trào 

Phạm Thị Quyên 
Tạp chí khoa học ĐH Tân 

Trào 
2016 

306.  

Bàn về việc vận dụng thông tƣ 

200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán 

mới đối với các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa ở Việt Nam 

Nguyễn Thị Bắc 
Tạp chí khoa học ĐH Tân 

Trào 
2016 

307.  
Sự đa dạng của Gen Gmdreb2 phân lập 

từ một số giống đậu tƣơng Việt Nam 
Hoàng Thị Thu Hoàn 

Hội nghị khoa học quốc 

gia lần thức 2 Đà Nẵng 
2016 



308.  

Nghiên cứu ảnh hƣởng của chế độ chiếu 

sáng và chế độ thủy động tới hiệu quả 

sản xuất sinh khối vi khuẩn Lam 

Spirulina trong hệ thống 

Photobioreactor (PBR) 

Hoàng Thị Thu Hoàn 
Tạp chí khoa học Đại học 

Đồng Tháp 
2016 

309.  

Phát triển bền vững ngành trồng trọt 

trong nông nghiệp nông thôn tỉnh 

Tuyên Quang 

Đào Thị Hồng Dạy và học ngày nay  2016 

310.  
Lao culture in the novel "Plains of Jars" 

by Trinh Thanh Phong 
Trần Thị Lệ Thanh 

Hội thảo khoa học quốc tế 

- ĐH Tân trào  T9/2016 
2017 

311.  
Để lao động Việt Nam vƣợt qua rào cản 

ngôn ngữ hội nhập thành công 

Phạm Mạnh Hà 

Phạm Khắc Bội 

Kinh tế và dự báo 

ISSN 0866-7120 

tháng 5/2017 

2017 

312.  
Đặc điểm của Gen GmCHI phân lập từ 

cây đậu tƣơng 
Trần Thanh Vân 

TC khoa học công nghệ 

ISSN 1859-2171 

tháng 1/2017 

2017 

313.  

Mức độ thích ứng về mặt cảm xúc của 

trẻ 5 - 6 tuổi trong các hoạt động chuẩn 

bị đến trƣờng phổ thông 

Nguyễn Thị Kim Nhung 

Vũ Thị Kiều Trang 

Tạp chí Tâm Lý học xã hội 

ISSN 0866-8019 

tháng 7/2017 

2017 

314.  
Hoàng Hoa Thám trong chƣơng trình 

giáo dục phổ thông 
Triệu Thị Linh 

TC Dạy và học ngày nay 

ISSN 1859 - 2694 

Tháng 1/2017 

2017 

315.  

Áp dụng cách tìm hình chiếu của một 

điểm trên mặt phẳng vào bài toán 

khoảng cách trong không gian (Hình 

học 11) 

Nguyễn Thị Thu Thùy 

Tạp chí  Giáo dục và xã 

hội . ISSN: 1859-3917.    

Tháng 1/2017 

2017 

316.  

Thực trạng vận dụng dạy học hợp tác 

vào dạy học môn Toán của đội ngũ giáo 

viên Tiểu học tỉnh Tuyên Quang 

Trần Xuân Bộ 
Tạp chí Khoa học giáo 

dục, ISSN 0868-3662 

 tháng 7/2016 

2017 

317.  

Quá trình hình thành kỹ năng dạy học 

toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu 

học trƣơng đại học Tân Trào 

Trần Xuân Bộ 
Tạp chí Thiết bị giáo dục - 

ISSN 1859 - 0810    Số 

tháng 72017 

2017 

318.  
Một số yếu tố ảnh hƣởng đến lựa chọn 

ngành học của sinh viên sƣ phạm 
Hà Thị Minh Đức 

Tạp chí  Giáo dục và xã 

hội . ISSN: 1859-3917.    

Tháng 6/2017 

2017 



319.  

Sự phân bố và một số đặc điểm sinh 

thái của Pơmu và sa mộc dầu ở khu bảo 

tồn thiên nhiên Pù Huống, Nghệ An 

Ma A Sim 
Tạp chí sinh học  

Tháng 3/2017 

2017 

320.  

Đánh giá tính đa dạng di truyền của 

giống đậu tƣơng khác nhau về khả năng 

kháng bệnh gỉ sắt bằng chỉ thị SSR 

Nguyễn Thị Kiều Linh 

TC khoa học công nghệ 

ISSN 1859-2171 

Số 8-2016 

2017 

321.  

Thành phần hóa học của cây Ngọc cẩu 

(Balanophora laxiflora Hemsl.) thu tại 

Tuyên Quang 

Phần 1 Thành phần hóa học của các cặn 

chiết ít phân cực 

Trần Đức Đại 

Nguyễn Thị Tuyết 

Tạp chí Hóa học 

ISSN 0866-7144 

12/2016 

2017 

322.  

Thành phần hóa học của cây Ngọc cẩu 

(Balanophora laxiflora Hemsl.) thu tại 

Tuyên Quang 

Phần 2. Các hợp chất glycosid 

Trần Đức Đại 

Tạp chí Hóa học 

ISSN 0866-7144 

2/2017 

2017 

323.  
Đặc điểm phật giáo trong cộng đồng 

ngƣời Cao Lan 
Trần Thị Mỹ Bình 

Tạp chí Giáo dục lý luận 

ISSN:0868-3492 T7/2016 

2017 

324.  

Phát triển kỹ năng học tiếng anh cho 

sinh viên dân tộc thiểu số trƣờng Đại 

học Tân Trào 

Phan Thị Lan 

Tạp chí  Giáo dục và xã 

hội . ISSN: 1859-3917.    

Tháng 5/2017 

2017 

325.  

Existence results for neutral fractional 

integro-differential inclusions with 

infinite delay 

Khổng Chí Nguyện 

TC nghiên cứu khoa học - 

ĐH Sao đỏ ISSN 1859-

4190 Số 56/2017 

2017 

326.  

Giáo dục dân số - sức khỏe sinh sản cho 

học sinh trung học phổ thông( Địa lý 

12) 

Hoàng Linh Chi 

Đào Hồng Thu 

Tạp chí  Giáo dục và xã 

hội . ISSN: 1859-3917.    

Tháng 1/2017 

2017 

327.  

Nghiên cứu đa dạng nguồn tài nguyên 

thực vật có mạch tại xã Tân trào, huyện 

Sơn Dƣơng, tỉnh Tuyên Quang 

Đỗ Công Ba 

TC khoa học công nghệ 

ISSN 1859-2171 

tháng 1/2017 

2017 

328.  

Giải pháp bồi dƣỡng năng cao năng lực 

đội ngũ giảng viên các trƣờng đại học 

địa phƣơng trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế 

Đoàn Thị Cúc 

Đỗ Công Ba 

Nguyễn Văn Dân 

Hội thảo trƣờng ĐH Giáo 

dục - ĐH QG Hà Nội 

T3.2017 

2017 

329.  
Mạng xã hội Facebook với việc duy trì 

các mối quan hệ bạn bè của thanh niên 
Lê Kim Anh 

TC nhân lực khoa học xã 

hội ISSN 0866-756X 

2017 



T4/2017 

330.  

Phát triển du lịch gắn với chiến lƣợc 

Marketing địa phƣơng tại tỉnh Tuyên 

Quang 

Trần Thị Kim Oanh 
TC khoa học ĐH Tân Trào 

Số 11/2016 

2017 

331.  

Rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động 

giáo dục ngoài giờ lên lớp cho sinh viên 

sƣ phạm ngành giáo dục tiểu học trƣờng 

Đại học Tân Trào. 

Nguyễn Thị Thùy 

Nguyễn Thị Thanh Loan 

Tạp chí  Giáo dục và xã 

hội . ISSN: 1859-3917.    

Tháng 3/2017 

2017 

332.  

Nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang 

phục nữ của ngƣời Dao quần trắng ở 

tỉnh Tuyên Quang. 

Bùi Tƣờng Vân 

Tạp chí  Giáo dục và xã 

hội . ISSN: 1859-3917.    

Tháng 3/2017 

2017 

333.  

Cải tiến giải thuật tối ƣu hóa đàn kiến 

giải bài toán sắp xếp vị trí cơ sở theo 

hàng 

Ma Thị Hồng Thu 

Vũ Khánh Trình 

Tạp chí Thiết bị giáo dục - 

ISSN 1859 - 0810    Số 

tháng 7/2017 

2017 

334.  
Mối quan hệ giữa khả năng đồng cảm 

và trí tuệ xúc cảm ở thanh thiếu niên 

Phạm Thị Thu Huyền 

Nguyễn Đoan Trang 

 

Tạp chí Tâm Lý học xã hội 

ISSN 0866-8019 

tháng 5/2017 

2017 

335.  Bảo tồn và phát huy di ản văn hóa Trần Quang Huy 

TC giáo dục lý luận 

ISSN 0868 - 3492 

tháng 5/2017 

2017 

336.  

Nâng cao vai trò của tổ trƣởng trong 

hoạt động sinh hoạt chuyên môn ở 

trƣờng Trung học cơ sở. 

Bùi Trung Minh 

Trịnh Thành Yên 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội  - ISN 1859 - 3917    

tháng 1/2017 

2017 

337.  

Phát triển chƣơng trình đào tạo giáo 

viên theo tiếp cận năng lực thực hiện ở 

trƣờng đại học Tân Trào. 

Trần Thị Lý 

Trần Thị Tua 

Tạp chí giáo dục              - 

ISSN 2354-0753   tháng 

5/2017 

2017 

338.  

Sử sụng bài tập kết hợp thí nghiệm để 

tổ chức hoạt động dạy học theo nhóm 

nhỏ trong dạy học Sinh học 6 

Ninh Thị Bạch Diệp 

Tạp chí giáo dục              - 

ISSN 2354-0753   tháng 

6/2017 

2017 

339.  

Sự lựa chọn con đƣờng cứu nƣớc và 

phát triển xã hội của dân tộc Việt Nam 

từ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX 

Trần Minh Tú 
TC Khoa học ĐH Tân 

Trào T4/2017 

2017 

340.  
Dạy học Graph trong toán học ở trƣờng 

Trung học phổ thông 
Lê Thị Ngọc Anh 

Tạp chí Thiết bị giáo dục - 

ISSN 1859 - 0810  

 Số tháng 8/2016 

2017 



341.  Giáo dục về giới trong bảo tàng Lê Thị Ngọc Hoa 

TC Bảo tàng và nhân học 

ISSN 0866-7616 

tháng 1/2017 

2017 

342.  

Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng 

đào tạo theo tín chỉ tại trƣờng ĐH Tân 

Trào 

Lê Thị Thu Hà 
TC Khoa học ĐH Tân 

Trào - số 5- T4/2017 

2017 

343.  
Một số vấn đề về dạy học hợp tác trong 

dạy học ngoại ngữ 
Bùi Thị Lan 

Tạp chí Thiết bị giáo dục - 

ISSN 1859 - 0810     

Số tháng 4/2017 

2017 

344.  

Sự kiện 1826 và dấu ấn của thủy quân 

triều Nguyễn trong quá trình khẳng 

định chủ quyền ở Hoàng Sa, Trƣờng Sa 

thời Gia Long 

Bùi Gia Khánh 
Hội thảo khoa học quốc 

gia 

2017 

345.  

Giải pháp nâng cao chất lƣợng đào tạo 

chuyên ngành Kế toán tại trƣờng đại 

học tân Trào 

Đinh Thị Lan 

Tạp chí Thiết bị giáo dục - 

ISSN 1859 - 0810    Số 

tháng 6/2017 

2017 

346.  

Biện pháp nâng cao kỹ năng nghe hiểu 

tiếng anh của sinh viên chuyên ngữ hệ 

cao đẳng 

Lƣơng Thị Hải Hà 

Tạp chí Thiết bị giáo dục - 

ISSN 1859 - 0810    Số 

tháng 5/2017 

2017 

347.  

Hiệu quả của việc dùng từ địa phƣơng 

trong các văn bản SGK Tiếng việt lớp 

4,5 

Bùi Thị Mai Anh 

Tạp chí Thiết bị giáo dục - 

ISSN 1859 - 0810    Số 

tháng 7/2017 

2017 

348.  

Đa dạng tài nguyên cây làm thuốc tại 

khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang 
Trần Thị Thanh Vân 

TC ĐH Tân Trào ISSN 

2354-1431 số 6 T9/2017 

2017 

349.  

Nhân giống loài hoàng đằng (Fibraurea 

tinctoria lour) ở khu bảo tồn thiên nhiên 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 

Đoàn Thị Phƣơng Lý 

Nguyễn Thị Hải 

TC Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn ISSN 1859 

- 4581 T10/2017 

2017 

350.  

Vận dụng sáng tạo phƣơng pháp dạy học 

tích cực trong dạy học môn phƣơng 

pháp dạy trẻ làm quen với toán 
Nguyễn Thị Hƣơng 

TC Giáo dục & xã 

hội/1859-3917 T11/2017 

2017 

351.  

Sử dụng phƣơng pháp đóng vai trong 

dạy học môn phƣơng pháp dạy trẻ mẫu 

giáo định hƣớng thời gian 
Nguyễn Thị Hƣơng 

TC Giáo dục & xã 

hội/1859-3917 T12/2017 

2017 

352.  Giá trị nghệ thuật tập thơ « Những 

ngƣời bạn im lặng » của nhà thơ Phạm 
Nguyễn Thị Ngọc Diệp 

TC Giáo dục & xã 

hội/1859-3917 T9/2017 

2017 



Hổ 

353.  Pha trộn ý niệm đồ ăn trong tiếng việt Nguyễn Thị Bích Hợp 

Hội thảo quốc tế - Viện 

ngôn ngữ học ( Viện 

HLKHXHVN) 

2017 

354.  
Hoạt động siêu nhận thức trong quá 

trình khám phá bài Toán kết thúc mở 
Nguyễn Thị Hƣơng Lan 

TC Khoa học giáo dục 

ISSN 0868-3662 

tháng 9/2016 

2017 

355.  

Về đổi mối đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ 

giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu xã 

hội hiện đại 

Đoàn Thị Cúc 

Tạp chí giáo dục              - 

ISSN 12354-0753 tháng 

2/2017 

2017 

356.  

Phát triển đội ngũ giáo viên phổ thông 

từ góc độ phát triển chƣơng trình đào 

tạo nghiệp vụ sƣ phạm trong các cơ sở 

dào tạo giáo viên 

Đoàn Thị Cúc 

Hội thảo khoa học quốc tế 

- ĐH Sƣ phạm Hà Nội 

T12.2016 

2017 

357.  

Trƣờng đại học địa phƣơng với việc 

phát triển mô hình đào tạo giáo viên 

đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ 

thông 

Đoàn Thị Cúc 

Tạp chí giáo dục              - 

ISSN 12354-0753 tháng 

10/2017 

2017 

358.  

Về đổi mối đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ 

giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu xã 

hội hiện đại 

Hà Thị Nguyệt 

Tạp chí giáo dục              - 

ISSN 2354-0753   tháng 

2/2017 

2017 

359.  
Giáo dục tỉnh Tuyên Quang trong thời 

kỳ hội nhập 
Hà Thị Nguyệt 

Tạp chí giáo dục              - 

ISSN 2354-0753   tháng 

3/2017 

2017 

360.  
Giáo dục tỉnh Tuyên Quang trong thời 

kỳ hội nhập 
Hà Mỹ Hạnh 

Tạp chí giáo dục              - 

ISSN 2354-0753   tháng 

3/2017 

2017 

361.  

Một số vấn đề cơ bản về phát triển 

chƣơng trình đào tạo giáo viên theo 

hƣớng tiếp cận năng lực 

Hà Mỹ Hạnh 

TC khoa học - Đại học Tân 

Trào 

ISSN 2354 1431 

tháng 7/2016 

2017 

362.  
Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng 

yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông 
Hà Mỹ Hạnh 

Hội thảo khoa học quốc tế 

- ĐH Sƣ phạm Hà Nội 

T12.2016 

2017 

363.  
Bồi dƣỡng cán bộ quản lý giáo dục đáp 

ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện 
Hà Mỹ Hạnh 

Kỷ yếu hội thảo KH quốc 

gia tháng 12/2016 

2017 



364.  
Thực trạng hành vi lệch chuẩn học 

đƣờng của học sinh trung học phổ thông 
Nguyễn Thị Chính 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc tế - ĐH Đà Nẵng. 

T7/2016 

2017 

365.  
Giáo dục kỹ năng giao tiếp bằng ngôn 

ngữ cho trẻ 5-6 tuổi 
Chu Thị Mỹ Nga 

Tạp chí  Giáo dục và xã 

hội . ISSN: 1859-3917.    

Tháng 6/2017 

2017 

366.  
Các yếu tố ảnh hƣởng đến sự hai lòng 

với công việc của ngƣời lao động 
Nguyễn Thị Hằng 

Tạp chí Tâm Lý học xã hội 

ISSN 0866-8019 

tháng 6/2017 

2017 

367.  

Giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ dân 

tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang trong 

giai đoạn hiện nay 

Chu Văn Liều 

TCKH- Đại học Tân Trào 

ISSN 2354 1431 

tháng 4/2017 

2017 

368.  Từ điển hình Singapore và Hàn Quốc Bàn Thị Bình 

Kinh tế và dự báo 

ISSN 0866-7120 

tháng 11/2016 

2017 

369.  
Vấn đề lao động - việc làm tại các khu 

công nghiệp ở tỉnh Tuyên Quang 
Hà Thị Thu Trang 

Tạp chí  Giáo dục và xã 

hội. ISSN: 1859-3917.    

Tháng 1/2017 

2017 

370.  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho 

sinh viên về chủ quyền đối với quần 

đảo Hoàng Sa, Trƣờng Sa ở trƣờng Đại 

học Tân Trào 

Hoàng Thị Trang 

Tạp chí  Giáo dục và xã 

hội. ISSN: 1859-3917.    

Tháng 1/2017 

2017 

371.  

Áp dụng nguyên lí cực hạn để giải một 

số bài toán hình học tổ hợp 
Nguyễn Tuyết Nga 

Nguyễn Thị Phong 

Tạp chí Giáo dục & XH 

ISSN 1859- 3917 T12/2017 

2017 

372.  

Bƣớc đầu lí giải khả năng phát triển 

ngôn ngữ của học sinh tiểu học 
Triệu Phƣơng Quỳnh 

Phạm Thị Huyền 

Tạp chí Thiết bị giáo dục 

ISSN 1859-0810 T12/2017 

2017 

373.  

Một số kinh nghiệm nâng cao chất lƣợng 

dạy học về các yếu tố hình học cho học 

sinh lớp 4 

Trƣơng Mỹ An Ngọc 

 

Tạp chí Giáo dục và XH 

ISSN 1859- 3917 T11/2017 

2017 

374.  

Quan điểm tích hợp trong dạy học giải 

toán có lời văn ở tiểu học 
Trƣơng Mỹ An Ngọc 

Lê Danh Tuyên 

Tạp chí Giáo dục và XH 

ISSN 1859- 3917 T11/2017 

2017 

375.  

Vận dụng phƣơng pháp nghiên cứu 

trƣờng hợp điển hình và phƣơng pháp 

sử dụng tình huống pháp luật trong 

giảng dạy môn pháp luật tại trƣờng đại 

Nguyễn Mai Chinh 

Tạp chí  Giáo dục và xã 

hội. ISSN: 1859-3917.    

Tháng 1/2017 

2017 



học Tân Trào 

376.  

Nâng cao kỷ cƣơng hành chính, xây 

dựng huyện Hoài Đức ngày càng giàu 

đẹp, văn minh 

Nguyễn Q. Hoài Châu 

TC Luật sƣ Việt Nam 

ISSN 2354-0664 

tháng 4/2017 

2017 

377.  
Xã Song Phƣơng: Phát triển kinh tế gắn 

với bảo đảm an sinh xã hội 
Nguyễn Q. Hoài Châu 

TC Luật sƣ Việt Nam 

ISSN 2354-0664 

tháng 4/2017 

2017 

378.  

Xây dựng nhà nƣớc pháp quyền trong 

điều kiện kinh tế thị trƣờng định hƣớng 

xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. 

Nguyễn Thị Mai Hƣơng 

Hoàng Thị Tuyết Mai 

Tạp chí  Giáo dục và xã 

hội . ISSN: 1859-3917.    

Tháng 11/2016 

2017 

379.  
Huyện Phúc Thọ (Hà Nội) phấn đấu về 

đích nông thôn mới trong năm 2017 
Nguyễn Thị Mai Hƣơng 

TC Luật sƣ Việt Nam 

ISSN 2354-0664 

tháng 5/2017 

2017 

380.  
Sen Chiểu thực hiện tốt công tác tiếp 

nhận và giải quyết đơn thƣ. 
Nguyễn Thị Mai Hƣơng 

TC Luật sƣ Việt Nam 

ISSN 2354-0664 

tháng 5/2017 

2017 

381.  

Đoàn kết, đổi mới, xây dựng quận Bắc 

Từ Liêm trở thành đô thị văn minh, giàu 

đẹp 

Ma Thị Thúy 

TC Luật sƣ Việt Nam 

ISSN 2354-0664 

tháng 3/2017 

2017 

382.  

Trƣờng Mầm non Đông Ngạc A, học 

tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ 

Chí Minh 

Ma Thị Thúy 

TC Luật sƣ Việt Nam 

ISSN 2354-0664 

tháng 3/2017 

2017 

383.  
Phát triển lực lƣợng công tác tƣ tƣởng ở 

nƣớc ta hiện nay 
Lê Tuấn Ngọc 

TC lý luận chính trị và 

truyền thông 

ISSN 1859-1485 

tháng 6/2017 

2017 

384.  

Cách mạng công nghiệp 4.0 và những 

thách thức đặt ra đối với lao động Việt 

Nam 

Lê Tuấn Ngọc 

TC Tài chính 

ISSN - 005-56 

tháng 6/2017 

2017 

385.  

Cách mạng công nghiệp 4.0 và những 

thách thức đặt ra đối với lao động Việt 

Nam 

Hoàng Thị Kim Oanh 
TC Tài chính 

ISSN - 005-56 

2017 



tháng 6/2017 

386.  

Để phát huy tối đa hiệu quả phong trào 

xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 

tiếp theo 

Nguyễn Thị Nhung 

Kinh tế và dự báo 

ISSN 0866-7120 

tháng 9/2016 

2017 

387.  
Huyện Đông Anh (Hà Nội) đổi thay từ 

nông thôn mới 
Trần Thúy Vân 

Tạp chí luật sƣ Việt Nam 

ISSN: 2354-0664 

Tháng 12/2016 

2017 

388.  

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã 

Dục Tú chung sức xây dựng nông thôn 

mới 

Trần Thúy Vân 

Tạp chí luật sƣ Việt Nam 

ISSN: 2354-0664 

Tháng 12/2016 

2017 

389.  
Hội nhập quốc tế theo quan điểm Đại 

hội XII của Đảng cộng sản VIệt Nam 
Phan Thị Hồng Nhung 

TC Giáo dục lý luận 

ISSN 0868 - 3492 

tháng 6/2017 

2017 

390.  

Tiếp nhận thơ văn xuôi trong đời sống 

nghiên cứu phê bình văn học Việt Nam 

hiện đại 

Vũ Quỳnh Loan 
Nghiên cứu văn học  

Tháng 7/2017 

2017 

391.  
Tổ chức dạy học trò chơi âm nhạc cho 

trẻ 5-6 tuổi với đồng dao 
Mai Thị Vân Hƣơng 

Dạy và học ngày nay 

ISSN: 1859-2694 

Tháng 9/2016 

2017 

392.  

Nâng cao năng lực dạy học môn thủ 

công - Kỹ thuật cho sinh viên ngành 

giáo dục tiểu học trƣờng đại học Tân 

Trào 

Lê Thị Quỳnh Hoa 

Giáo dục và xã hội 

ISSN: 1859-3917 

Tháng 5/2017 

2017 

393.  

Nâng cao năng lực dạy học môn thủ 

công - Kỹ thuật cho sinh viên ngành 

giáo dục tiểu học trƣờng đại học Tân 

Trào 

Dƣơng Xuân Quyền 

Giáo dục và xã hội 

ISSN: 1859-3917 

Tháng 5/2017 

2017 

394.  
Phát triển du lịch Việt Nam: Những vấn 

đề đặt ra 
Dƣơng Xuân Quyền 

Kinh tế và dự báo 

ISSN: 0866-7120 

Tháng 12/2016 

2017 

395.  
Tính tẩu trong văn hóa Tày ở Tuyên 

Quang 
Nguyễn Thị Thanh Thảo 

Văn hóa nghệ thuật   

ISN: 0866-8655 

Tháng 10/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2017 



396.  
Tính tẩu trong then của ngƣời Tày 

Tuyên Quang 
Nguyễn Thị Thanh Thảo 

Văn hóa nghệ thuật   

ISN: 0866-8655 

Tháng 10/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2017 

397.  
Văn hóa ẩm thực của ngƣời Tày ở 

Tuyên Quang 
Hoàng Thị Thẻ 

Văn hóa nghệ thuật   

ISN: 0866-8655 

Tháng 6/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2017 

398.  
Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa 

Việt Nam 
Phạm Hồng Ngân 

Kinh tế và dự báo 

ISSN: 0866-7120 

Tháng 6/2017 

2017 

399.  
Họa sỹ Hoàng Hà Tùng - nhìn cuộc đồi 

với con mắt tƣơi xanh 
Nguyễn Thị Thủy 

Tạp chí sân khấu 

ISN 2354-1237, T8-2016 

2017 

400.  

Tang ma của ngƣời Sán Dìu ở Sơn 

Dƣơng, Tuyên Quang - Dƣới góc nhìn 

văn hóa 

Nguyễn Thị Linh Thảo 

Nguồn sáng dân gian 

ISSN: 2525-2240 

Tháng 9/2016 

2017 

401.  
Để nâng cao năng lực cạnh tranh cho 

ngành du lịch Việt Nam 
Trần Thị Hồng Hạnh 

Kinh tế và dự báo 

ISSN: 0866-7120 

Tháng 4/2017 

2017 

402.  

Đầy mạnh khai thác các giá trị văn hóa 

tâm linh để phát triển du lịch ở Tuyên 

Quang 

Bùi Văn Khánh 

Tạp chí  Giáo dục và xã 

hội . ISSN: 1859-3917.    

Tháng 6/2017 

2017 

403.  
Phát triển du lịch qua văn hóa ẩm thực 

trong lễ hội Lồng Tồng ở Tuyên Quang 
Bùi Văn Khánh 

Văn hóa dân gian 

ISN: 0866-7284 

Tháng 9/2016 

2017 

404.  

"Lịch sử âm nhạc Việt Nam" - Tài liệu 

giảng dạy đại học dành cho chuyên 

ngành âm nhạc 

Đồng Thị Kim Hoa 
 Âm nhạc Việt Nam  

Tháng 7/2017 

2017 

405.  

Giải pháp đổi mới phƣơng pháp dạy 

học môn âm nhạc trong chƣơng trình 

chính hóa 

Hà Thị Thúy Linh 

Tạp chí Thiết bị giáo dục 

ISSN: 1859 - 0810 

T4/2017 

2017 

406.  
Đa dạng hóa các hoạt động âm nhạc 

ngoại khóa nhằm nâng cao chất lƣợng 

đào tạo môn âm nhạc cho sinh viên 

Hà Thị Thúy Linh 

Tạp chí Thiết bị giáo dục 

ISSN: 1859 - 0810 

T4/2017 

2017 



ngành mầm non ở trƣờng đại học 

407.  

Phát triển năng lực nhận thức cho học 

sinh lớp 4 qua một số nội dung dạy-học 

môn mỹ thuật 

Hà Thu Huyền 

Tạp chí Thiết bị giáo dục 

ISSN: 1859 - 0810 

T4/2017 

2017 

408.  

Cơ hội và thách thức trong quản lý khu 

di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh 

Tuyên Quang 

Hà Thúy Mai 

Tạp chí  Giáo dục và xã 

hội . ISSN: 1859-3917.    

Tháng 6/2017 

2017 

409.  
Trang trí kim loại cổng biệt thự ở Hà 

Nội từ 1986 đến nay 
Đinh Quang Mạnh 

Nghiên cứu mỹ thuật 

ISSN: 1859-4697 

Tháng 12/2016 

2017 

410.  

Phát huy tính tích cực nhận thức cho trẻ 

5 -6 tuổi trong hoạt động khám phá 

khoa học 

Nguyễn Thị Yến 

Tạp chí  Giáo dục và xã 

hội . ISSN: 1859-3917.    

Tháng 5/2017 

2017 

411.  
Một số vấn đề về Stress ở cha mẹ có 

con tự kỉ 
Nguyễn Thị Dung 

Tạp chí  Giáo dục và xã 

hội . ISSN: 1859-3917.    

Tháng 5/2017 

2017 

412.  

Định hƣớng phát triển năng lực ngƣời 

học theo quan điểm tích hợp trong 

trƣờng sƣ phạm 

Nguyễn Thị Hải Yến 
Kỷ yếu hội thảo - Cụm 

Trung Bắc. T10/2016 

2017 

413.  

Bƣớc đầu sử dụng tác phẩm "Dế mèn 

phiêu lƣu kí" của nhà văn Tô Hoài giúp 

trẻ mẫu giáo lớn khám phá thế giới loài 

vật 

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 

Tạp chí  Giáo dục và xã 

hội . ISSN: 1859-3917.    

Tháng 1/2017 

2017 

414.  

Giáo dục thói quen vệ sinh thân thể cho 

trẻ mẫu giáo lớn trong trƣờng Mầm non 

qua chế độ sinh hoạt hàng ngày 

Nguyễn Thị Ngọc Diệp 

Nguyễn Thị Vui 

Tạp chí  Giáo dục và xã 

hội . ISSN: 1859-3917.    

Tháng 9/2016 

2017 

415.  
Hình thành biểu tƣợng hình dạng cho 

trẻ 5 - 6 tuổi theo hƣớng tích hợp 
Nguyễn Thị Hƣơng 

Tạp chí  Giáo dục và xã 

hội . ISSN: 1859-3917.    

Tháng 11/2016 

2017 

416.  

Sử dụng phƣơng pháp vấn đáp trong 

dạy học học phần "Phƣơng pháp cho trẻ 

khám phá khoa học về môi trƣờng xung 

quanh 

Phạm Thị Thu Thủy 

TC Khoa học - Đại học 

Tân Trào 

ISSN 2354 1431 

Số 5- tháng 4/2017 

2017 

417.  

Một số trò chơi tâm vận động phát triển 

khả năng định hƣớng không gian cho 

trẻ 3 - 4 tuổi ở trƣờng mầm non 

Bùi Khánh Ly 

Nông Thị Huyên 

Tạp chí  Giáo dục và xã 

hội . ISSN: 1859-3917.    

Tháng 1/2017 

2017 



418.  

Sử dụng các trò chơi và trò chơi tâm 

vận động nhằm phát triển khả năng định 

hƣớng không gian cho trẻ 3- 4 tuổi ở 

một số trƣờng Mầm non tại thành phố 

Tuyên Quang 

Bùi Khánh Ly 

Nông Thị Huyên 

TC giáo dục và Xã hội 

ISSN: 1859-3917        Số 

4/2017 

2017 

419.  

Biện pháp giáo dục hành vi bảo vệ môi 

trƣờng cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi qua 

chế độ sinh hoạt hàng ngày 

Đinh Thị Lƣơng 

Tạp chí  Giáo dục và xã 

hội . ISSN: 1859-3917.    

Tháng 3/2017 

2017 

420.  

Biện pháp phát triển khả năng định 

hƣớng không gian cho trẻ  4 - 5 tuổi 

thông qua hoạt động giáo dục thể chất 

Vũ Thị Lan 

Nguyễn Nhƣ Mai 

TC Tâm lý học xã hội 

ISSN 0866-8019 

tháng 5/2017 

2017 

421.  

Nghiên cứu tri thức sử dụng cây thuốc 

của đồng bào ngƣời Tày tại khu bảo tồn 

rừng đặc dụng Na Hang, tỉnh Tuyên 

Quang. 

Nguyễn Thị Hải 

Tạp chí Môi trƣờng Việt 

Nam. ISSN: 2193-6471.    

Tháng 10/2016 

2017 

422.  
Phƣơng pháp tìm lời giải cho bài toán 

bằng cách lập phƣơng trình 
Mai Thị Hiền 

TC Giáo dục và Xã hội 

ISSN: 1859-3917        Số 

1/2017 

2017 

423.  

Một số kinh nghiệm giúp học sinh tiếp 

cận và vận dụng "Phƣơng pháp qui nạp 

toán học" trong dạy học toán ở Trung 

học phổ thông 

Mai Thị Hiền 

TC Giáo dục và Xã hội 

ISSN: 1859-3917        Số 

4/2017 

2017 

424.  

Một số kinh nghiệm của giáo viên trong 

dạy học giải phƣơng trình tích cho học 

sinh ở trung học cơ sở 

Mai Thị Hiền 

TC Giáo dục và Xã hội 

ISSN: 1859-3917        Số 

1/2017 

2017 

425.  
Quan điểm dạy học tích hợp toán học 

và khoa học trong trƣờng Tiểu học. 
Đồng Đại Nghĩa 

Tạp chí Quản lý giáo dục 

ISSN: 1859-2910 

tháng 8/2016 

2017 

426.  

Cơ chế ăn mòn Anốt làm xốp SIC trong 

dung dịch Axit Hyđroflorit loãng trong 

Ethylen Glycol hoặc nƣớc 

Cao Tuấn Anh 

Nguyễn Thúy Nga 

TC Khoa học ĐH Tân trào 

tháng 6/2016 

2017 

427.  

Một số vấn đề lý luận về quản lý hoạt 

động bồi dƣỡng tại Trung tâm học tập 

cộng đồng. 

Nguyễn Lan Anh 

Tạp chí Tâm Lý học xã hội 

ISSN 0866-8019 

tháng 7/2017 

2017 

428.  Giới thiệu một số phần mềm công cụ 

truy cập máy tính từ xa hỗ trợ dạy học 
Trần Thị Hồng Dung Tạp chí Thiết bị giáo dục - 

ISSN 1859 - 0810    tháng 

2017 



trực tuyến 7/2017 

429.  

Nghiên cứu ảnh hƣởng của một số yếu 

tố môi trƣờng và dinh dƣỡng đến quá 

trình lên men vang để sản xuất Brandy 

từ dứa Queen bằng chủng 

Saccharomyces cerevisiae D8 

Hoàng Thị Lệ Thƣơng 

TC Khoa học công nghệ 

nông nghiệp Việt Nam 

tháng T8/2016 

2017 

430.  
Trầm tích văn hóa qua so sánh trong tục 

ngữ Tày 
Hà Thị Chuyên 

Hội thảo khoa học quốc tế- 

Đại học Tân Trào 

T9/2016 

2017 

431.  
Giáo dục chủ quyền biển đảo theo 

hƣớng tích hợp trong dạy học Địa lý 9 
Quan Thị Dƣỡng 

Tạp chí giáo dục              - 

ISSN 2354-0753   tháng 

5/2017 

2017 

432.  

Thiết kế dạy học theo góc một số nội 

dung lịch sử cho sinh viên ngành cao 

đẳng Văn Sử trƣờng đại học Tân Trào 

Hoàng Thị Thu Dung 
Dạy và học ngày nay  - 

ISSN 1859-2694 (6/2017) 

2017 

433.  

Ngành giáo dục và đào tạo huyện Mê 

Linh - Nỗ lực cho những thành công mới Trần Thúy Vân 

Tạp chí Luật sƣ Việt Nam/ 

ISSN 2354-0664 T12/2017 

2017 

434.  

Tự hào ngôi trƣờng mang tên ngƣời 

thanh niên yêu nƣớc Phạm Hồng Thái Trần Thúy Vân 

Tạp chí Luật sƣ Việt Nam/ 

ISSN 2354-0664 T12/2017 

2017 

435.  

Trƣờng mầm non Tam Đồng tích cực 

tham mƣu xây dựng cở sở vật chất Trần Thúy Vân 

Tạp chí Luật sƣ Việt Nam/ 

ISSN 2354-0664 T12/2017 

2017 

436.  

Trƣờng THCS Vạn Yên thực hiện tốt 

quy chế dân chủ trƣờng học Hoàng Thị Tuyết Mai 
Tạp chí Luật sƣ Việt Nam/ 

ISSN 2354-0664 T12/2017 

2017 

437.  

Trƣờng THCS Tam Đồng tích cực đổi 

mới phƣơng pháp dạy và học Hoàng Thị Tuyết Mai 

Tạp chí Luật sƣ Việt Nam/ 

ISSN 2354-0664  

T12/2017 

2017 

438.  

Hoàn thiện công tác kế toán quản trị 

trong đơn vị sự nghiệp công lập có thu 
Nguyễn Thị Kim Ngân 

Tạp chí Tài chính - Quản trị 

kinh doanh 

ISSN 2525 - 2305 T9/2017 

2017 

439.  

Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh 

tốc độ nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật 

đạp cầu cho nam sinh viên học môn tự 

chọn cầu lông trƣờng Đại học Tân Trào 

Nguyễn Văn Thành 

Phùng Quang Phát 

Nguyễn Việt Phƣơng 

Tạp chí Khoa học ĐH TTr 

T9/2017 

2017 

440.  

Nhân giống loài Hoàng Đằng(Fibrauea 

tinctoria Lour) ở khu bảo tồn thiên nhiên 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 
Nguyễn Thị Hải 

Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn ISSN 1859-4581 

T10/2017 

2017 



441.  

Đa dạng tài nguyên cây làm thuốc tại 

tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Thị Hải 

Tạp chí Khoa học Đại học 

Tân Trào ISSN T9/2017 

2017 

442.  

Kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh 

trƣởng, sinh lý ra hoa, đậu quả của giống 

bƣởi Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang 

Vi Xuân Học 

Trần Thị Nhung 

Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn ISSN 1859-4581 

T12/2017 

2017 

443.  

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, giải 

phẫu và phân loại học phân tử của cây ô 

đầu 

Hoàng Thị Thu Hoàn 

Tạp chí khoa học và công 

nghệ ISSN 1859 - 2171 số 

8/2017 

2017 

444.  

Ứng dụng CNTT trong dạy học chuyên 

ngành quản lý đất đai tại trƣờng Đại học 

Tân Trào 

Nguyễn Thị Thu Hiền 

Trần Thị Bình 

Tạp chí Thiết bị giáo dục 

1859-0810 T9/2017 

2017 

445.  
Một số gợi ý giúp sinh viên làm luận 

văn tốt nghiệp 

Trần Thị Bình 

Nguyễn Thị Thùy Dung 

Tạp chí Thiết bị giáo 

dục1859-0810 T9/2017 

2017 

446.  

Giá trị giáo dục của thơ văn vịnh cảnh 

chùa thầy trong dòng chảy văn học 

trung đại Việt Nam 

Nguyễn Thị Giang 
Tạp chí giáo dục              - 

ISSN 2354-0753   

2017 

447.  

Sử dụng di tích lịch sử cách mạng trong 

dạy học lịch sử địa phƣơng Tuyên 

Quang 

Lê Thị Thu Nga 
Tạp chí Dạy  

và học ngày nay   

2017 

448.  
Nâng cao năng lực tự học, tự nghiên 

cứu cho sinh viên 
Nguyễn Thị Bích Hƣờng 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

cụm Trung Bắc T10/2016 

2017 

449.  

Hiệu quả của việc dùng từ địa phƣơng 

trong các văn bản SGK Tiếng việt lớp 

4,5 

Dƣơng Thị Ngữ 

Tạp chí Thiết bị giáo dục - 

ISSN 1859 - 0810    Số 

tháng 7/2017 

2017 

450.  
Hội nhập khu vực cơ hội cho phát triển 

giao lƣu văn hóa Việt Nam - Thái Lan 
Dƣơng Thị Ngữ 

Hội thảo khoa học quốc tế 

- Đại học Tân Trào 

T9/2016 

2017 

451.  
Định hƣớng tiếp cận tác phẩm ngƣời 

trong bao trong giờ ngoại khóa 
Phạm Thị Liên 

Tạp chí Thiết bị giáo dục - 

ISSN 1859 - 0810    Số 

tháng 7/2017 

2017 

452.  

Định hƣớng tiếp nhận tác phẩm "Ngƣời 

trong bao" theo khuynh hƣớng lịch sử ở 

trƣờng THPT 

Phạm Thị Liên 
Dạy và học ngày nay  

(6/2017) 

2017 

453.  Nguyên nhân thất bại của phong trào 

cải cách ở Indonesia trong những năm 
Phạm Thị HuyềnTrang 

Nghiên cứu Đông Nam Á 

ISSN 0868-2739 

2017 
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454.  

Khai thác bài toán cực trị có điều kiện 

từ khía cạnh hình học trong không gian 

ba chiều 

Linh Thị Thanh Loan 

Tạp chí khoa học & công 

nghệ - ĐH Thái Nguyên. 

ISSN: 1859-2171.    Tháng 

8/2016 

2017 

455.  
Áp dụng phƣơng trình và hệ phƣơng 

trình vào dạy học toán ở Tiểu học 
Linh Thị Thanh Loan 

TC Giáo dục và Xã hội 

ISSN: 1859-3917        Số 

12/2016 

2017 

456.  

Phát triển năng lực vận dụng kiến thức 

cho học sinh Tieru học thông quan dạy 

học tích hợp Toán học và Khoa học. 

Lê Trung Hiếu 

TC Tâm lý học          

ISSN: 1859-0098        Số 

3/2017 

2017 

457.  
Nâng cao chất lƣợng quản lý chuyên 

môn của hiệu trƣởng các trƣờng THCS 
Trịnh Thành Yên 

Giáo dục và xã hội  ISSN 

1859-3917 T11/2017 

2017 

458.  
Quan điểm dạy học tích hợp toán học 

và khoa học trong trƣờng Tiểu học. 
Lê Trung Hiếu 

Tạp chí Quản lý giáo dục 

ISSN: 1859-2910 

tháng 8/2016 

2017 

459.  

Một số giải pháp nhằm phát triển bền 

vững nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang Đào Thị Hồng 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội 

ISSN 1859- 3917 t8/2017 

2017 

460.  
Một số kinh nghiệm khi dạy đạo hàm 

cho học sinh (Đại số và Giải tích 11). 
Trƣơng Mỹ An Ngọc 

TC Giáo dục và Xã hội 

ISSN: 1859-3917        Số 

9/2016 

2017 

461.  
Một số biện pháp tạo hứng thú cho học 

sinh khi học Hình học 8. 
Trƣơng Mỹ An Ngọc 

TC Giáo dục và Xã hội 

ISSN: 1859-3917        Số 

9/2016 

2017 

462.  
Nâng cao kỹ năng tự học cho sinh viên 

Trƣờng Đại học Tân Trào 
Vũ Thị Hƣơng 

TC Giáo dục và Xã hội 

ISSN: 1859-3917        Số 

5/2017 

2017 

463.  
Tìm hiểu những giá trị văn hóa ứng xử 

trong ca từ bài hát dành cho thiếu nhi. 
Vũ Thị Hƣơng 

Hội thảo khoa học quốc tế- 

Đại học Tân Trào 

T9/2016 

2017 

464.  
Một số biện pháp rèn kỹ năng đọc hiểu 

văn bản nghệ thuật cho học sinh lớp 5 
Phạm Thị Huyền 

TC Giáo dục và Xã hội 

ISSN: 1859-3917        Số 

6/2017 

2017 

465.  
Một số kinh nghiệm khi dạy trẻ thể loại 

văn miêu tả cho học sinh lớp 4, lớp 5 
Phạm Thị Huyền 

TC Giáo dục và Xã hội 

ISSN: 1859-3917        Số 

5/2017 

2017 



466.  
Bài toán có lời văn xét trong khung 

chƣơng trình toán học của Singapor 
Lê Danh Tuyên 

TC Giáo dục và Xã hội 

ISSN: 1859-3917        Số 

11/2016 

2017 

467.  
Một số so sánh về chƣơng trình Toán 

Tiểu học của Việt Nam và Singapo 
Lê Danh Tuyên 

TC Giáo dục và Xã hội 

ISSN: 1859-3917        Số 

9/2016 

2017 

468.  

Một số biện pháp nâng cao chất lƣợng 

hƣớng dẫn sinh viên tự học theo hệ 

thống tín chỉ tại khoa Giáo dục Tiểu 

học trƣờng đại học Tân Trào 

Bùi Ánh Tuyết 

Hội thảo khoa học- Vùng 

Trung Bắc 

T10/2016 

2017 

469.  

Tình yêu trong bài thơ Sóng của Xuân 

Quỳnh theo hƣớng tiếp cận của thi pháp 

học. 

Bùi Ánh Tuyết 

TC Khoa học xã hội 

ISSN 2354 - 1067 

tháng 10/2016 

2017 

470.  
Phƣơng pháp dạy tập làm văn tả cảnh 

cho học sinh lớp 5 khu vực miền núi 
Triệu Phƣơng Quỳnh 

TC Giáo dục và xã hội 

ISSN 1859-3917 

tháng 1/2017 

2017 

471.  
Một số kinh nghiệm rèn kỹ năng đọc 

cho học sinh lớp 5 qua tiết tập đọc 
Triệu Phƣơng Quỳnh 

TC Giáo dục và xã hội 

ISSN 1859-3917 

tháng 6/2017 

2017 

472.  
Sóng nhỏ, biến đổi tích phân sóng nhỏ 

và xấp xỉ đa giải 

Nguyễn Thị Phong 

 

 

TC Giáo dục và xã hội 

ISSN 1859-3917 

tháng 1/2017 

2017 

473.  
Áp dụng định lý Vi-et vào giải một số 

bài toán cho học sinh Trung học cơ sở 

Nguyễn Thị Phong 

 

 

TC Giáo dục và xã hội 

ISSN 1859-3917 

tháng 5/2017 

2017 

474.  

Đặc điểm ngôn ngữ dân tộc Mông ở 

Việt Nam trong xu thế phát triển chung 

một số ngôn ngữ cùng loại hình ở khu 

vực Đông Nam Á 

Phùng Thị Thanh 
Hội thảo quốc tế - ĐH Tân 

Trào T9/2016 

2017 

475.  
Một số biện pháp nâng cao năng lực 

cảm thụ Văn học cho học sinh Tiểu học 
Nguyễn Tƣờng Vi 

Tạp chí  Giáo dục và xã 

hội . ISSN: 1859-3917.    

Tháng 3/2017 

2017 

476.  Giải pháp nâng cao chất lƣợng nguồn 

nhân lực tỉnh Tuyên Quang đáp ứng 

Đỗ Thị Mỹ Huyền 

Nguyễn Thị Kim Ngân 

Kinh tế Châu Á - Thái 

Bình Dƣơng. ISSN: 0866-

2017 
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477.  
Tổ chức kế toán trách nhiệm trong 

doanh nghiệp nhỏ và vừa 
Nguyễn Thị Kim Ngân 

TC Khoa học ĐH Tân trào 

T4/2017 

2017 

478.  

Sản xuất cam hàng hóa gắn với phát 

triển du lịch sinh thái và bảo vệ môi 

trƣờng ở tỉnh Tuyên Quang 

Trần Thị Diên 

Hội thảo khoa học quốc tế 

tổ chức tại Đà Nẵng ngày 

03/4/2017 

2017 

479.  
Phân tích Swot sản xuất cam Sành ở 

tỉnh Tuyên Quang trong xu thế hội nhập 
Trần Thị Diên 

TC khoa học - Đại học Tân 

Trào: T4/2017 

2017 

480.  

Biện pháp nâng cao chất lƣợng đọc hiểu 

văn bản nghệ thuật cho học sinh lớp 4,5 

dân tộc Mông tại tỉnh Tuyên Quang 
Bùi Ánh Tuyết 

Tạp chí Quản lí giáo dục 

ISSN 1859-2910 T11/2017 

2017 

481.  

Quy trình tổ chức sinh hoạt chuyên môn 

theo định hƣớng dạy học tích hợp liên 

môn 
Hà Mỹ Hạnh 

Tạp chí KHĐHTTR  ISSN 

2354-1431 số 6/2017 

2017 

482.  

Phát triển chƣơng trình đào tạo giáo viên 

tiểu học theo hƣớng tiếp cận năng lực 

ngƣời học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 

dục 

Bùi Ánh Tuyết 

Kỉ yếu Hội thảo khoa học  

(trƣờng ĐH Tân Trào) 

T8/2017 

2017 

483.  

Bồi dƣỡng năng lực dạy học tích hợp 

cho giáo viên tiểu học tại trƣờng đại học 

Tân Trào 
Bùi Ánh Tuyết 

Kỉ yếu Hội thảo khoa học  

(trƣờng ĐH SP Thái 

Nguyên và Cao đẳng SP 

Lào Cai) 2017 

2017 

484.  

Bàn về việc vận dụng thông tƣ 

200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán 

mới đối với các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa ở Việt Nam 

Nguyễn Thị Bắc 

TC khoa học - Đại học Tân 

Trào 

ISSN 2354 1431 

tháng 7/2016 

2017 

485.  

Hệ thống thiết bị dạy học và trò chơi 

trong giảng dạy môn tiếng Anh cho học 

sinh Trung học cơ sở. 

Trần Thị Thúy Lan 

Tạp chí Thiết bị giáo dục - 

ISSN 1859 - 0810    Số 

tháng 7/2017 

2017 

486.  

Phối hợp các phƣơng pháp và kỹ thuật 

trong dạy học từ vựng tiếng Anh cho 

sinh viên 

Tạ Thị Thanh Huyền 

Tạp chí Thiết bị giáo dục - 

ISSN 1859 - 0810    Số 

tháng 3/2017 

2017 

487.  

Thực trạng chƣơng trình đào tạo năng 

lực dạy học cho sinh viên ngành Sƣ 

phạm ở trƣờng Đại học Tân Trào  

Đoàn Thị Cúc 

Nguyễn Văn Dân 

Đỗ Công Ba 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

“Chương trình đào tạo 

giáo viên Mầm non, Tiểu 

học, THCS do Trường Đại 

học Tân Trào xây dựng từ 

2017 



góc nhìn thực tiễn”, 

Trƣờng đại học Tân Trào 

(8/2017) 

488.  

Bình đẳng giới trong cộng đồng ngƣời 

Cao Lan - nhìn từ góc độ văn hóa 

Nguyễn Mai Chinh 

Hà Thị Trang 

Trần Thị Mỹ Bình 

Tạp chí Khoa học Đại học 

Tân Trào/ ISSN: 2354-1431 

T9/2017 

2017 

489.  

Vận dụng phƣơng pháp dạy học bằng 

tình huống vào giảng dạy bài "phòng 

chống tệ nạn xã hội" (Giáo dục công dân 

8) 

Bàn Thị Bình 

Tạp chí Giáo dục và xã hội/ 

ISSN 1859 -3917 T1/2017 

2017 

490.  

Biện pháp giúp ngƣời học tiếng Anh 

sửa lỗi sai khi sử dụng động từ tiếng 

Anh 

Bùi Thị Hoàng Huệ 

Tạp chí Thiết bị giáo dục - 

ISSN 1859 - 0810    tháng 

6/2017 

2017 

491.  

Dạy học ngữ pháp tiếng Anh thông qua 

hoạt động giao tiếp cho sinh viên 

trƣờng Đại học Tân Trào 

Đồng Thị Xuân Dung 

Tạp chí Thiết bị giáo dục - 

ISSN 1859 - 0810    tháng 

6/2017 

2017 

492.  

Giải pháp nâng cao chất lƣợng dạy - 

học tiếng Anh cho sinh viên trƣờng đại 

học Tân Trào 

Phạm Thục Anh 

Tạp chí Thiết bị giáo dục - 

ISSN 1859 - 0810    tháng 

6/2017 

2017 

493.  
Việc dạy và học tiếng Anh ỏ giáo dục 

đại học Việt Nam 
Chu Thị Hoàng Yến 

TC Khoa học ĐH Tân 

Trào số 4/2017 

2017 

494.  

Nâng cao chất lƣợng giáo dục thể chất 

cho trẻ mầm non ở thành phố Tuyên 

Quang 

Lý Văn Thành 

Nguyễn Văn Huỳnh 

Giáo dục và xã hội, ISSN: 

1859-3917; số tháng 5 - 

2017 

2017 

495.  
Nâng cao chất lƣợng giáo dục thể chất 

cho sinh viên trƣờng Đại học Tân Trào 
Trần Anh Dũng 

Giáo dục và xã hội, ISSN: 

1859-3917; số tháng 1 - 

2017 

2017 

496.  

Nâng cao hiệu quả huấn luyện thể lực 

chuyên môn của nam vận động viên 

Pencak Silat lứa tuổi 15 - 16 tỉnh Tuyên 

Quang 

Lục Hƣng Quốc 

Nguyễn Văn Hải 

Giáo dục và xã hội, ISSN: 

1859-3917; tháng 3 - 2017 

2017 

497.  

Ứng dụng công nghệ thông tin trong 

dạy học chuyên ngành quản lý đất đai 

tại trƣờng Đại học Tân Trào 

Nguyễn Thị Thùy Dung 
Tạp chí Thiết bị Giáo dục 

ISSN 1859-0810 T9/2017 

2017 

498.  

Chƣơng trình đào tạo giáo viên mầm 

non, tiểu học, THCS trong các cơ sở đào 

tạo giáo viên. 
Hà Mỹ Hạnh 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

“Chương trình đào tạo 

giáo viên Mầm non, Tiểu 

học, THCS do Trường Đại 

2017 



học Tân Trào đào tạo giai 

đoạn 2006-2016  từ góc 

nhìn thực tiễn”, Trƣờng đại 

học Tân Trào T8/2017 

499.  
Phát triển văn hóa nhà trƣờng trong bối 

cảnh dạy học đa dân tộc, đa văn hóa 
Nguyễn Mỹ Việt 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

quốc tế. 

2017 

500.  

Thực trạng và giải pháp tổ chức hoạt 

động TDTT ngoại khóa nâng cao thể 

lực cho học sinh trong các trƣờng phổ 

thông thành phố Tuyên Quang 

Trần Vũ Phƣơng 

Hội thảo khoa học quốc 

gia - Trƣờng ĐHTDTT 

Bắc Ninh 

2017 

501.  

Nâng cao chất lƣợng giảng dạy môn 

giáo dục thể chất cho sinh viên trƣờng 

Đại học Tân Trào 

Trần Minh Hằng 

Lê Anh Tùng 

TC giáo dục và Xã hội 

ISSN: 1859-3917        Số 

5/2017 

2017 

502.  

Nghiên cứu lựa chọn bài tập nâng cao 

hiệu quả kỹ thuật phòng thủ cho nam 

sinh viên đội tuyển cầu lông trƣờng Đại 

học Tân Trào 

Nguyễn Văn Thành 

TC Khoa học thể thao 

ISSN 1859 - 4662 

Số 2/2017 

2017 

503.  

Các bƣớc chuẩn bị và tổ chức tiết dạy 

học kỹ năng nghe tiếng Anh cho sinh 

viên 

Nguyễn Thị Thùy Dung 

Tạp chí Thiết bị giáo dục - 

ISSN 1859 - 0810    Số 

tháng 2/2017 

2017 

504.  

Đánh giá đa dạng hệ thực vật và tài 

nguyên cây thuốc tại  khu di tích lịch sử 

Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang 
Đỗ Công Ba 

Kỷ yếu hội nghị khoa học 

toàn quốc lần thứ 7( 

T10/2017) 

2017 

505.  

Lập luận của nhân vật trong văn xuôi 

giai đoạn 1930-1945 xét từ phƣơng diện 

vai giao tiếp 

Chu Thị Thùy Phƣơng 

Từ điển học và bách khoa 

thƣ. ISN 1859-3135, T7-

2017 

2017 

506.  

Tạo cây thuốc lá mang cấu trúc RNAi 

kháng SOYBEAN MOSAIC Virus 

bằng kỹ thuật chuyển Gen 

Hoàng Thị Thu Hoàn 

TC Khoa học-công nghệ 

 ĐH thái nguyên 

ISSN 1859-2171 

Số 1/2017 

2017 

507.  

Sự phụ thuộc vào nhiệt độ và tỷ lệ pha 

tạp của các cumulant và các tham số 

nhiệt động trong XAFS của các tinh thể 

có cấu trúc lập phƣơng 

Nguyễn Bá Đức 

Vũ Quang Thọ 

TC Khoa học ĐHTTr 

ISSN 2354-1431 Số 6 

T9/2017 

2017 

508.  

Khảo sát và đánh giá chất lƣợng chƣơng 

trình đào tạo giáo viên tiểu học thông 

qua việc khảo sát chất lƣợng đội ngũ 

Nguyễn Khải Hoàn 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

“Chƣơng trình đào tạo giáo 

viên Mầm non, Tiểu học, 

2017 



giáo viên tiểu học trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

THCS do Trƣờng Đại học 

Tân Trào xây dựng từ góc 

nhìn thực tiễn”, Trƣờng ĐH 

Tân Trào. (8/2017). 

509.  

Quá trình hình thành kỹ năng dạy học 

toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu 

học Trƣờng Đại học Tân Trào 
Trần Xuân Bộ 

Tạp chí Thiết bị Giáo 

dục/ISSN 1859-0810 tháng 

7/2017 

2017 

510.  

Thiết kế hoạt động rèn luyện kỹ năng 

dạy học khái niệm và tính chất toán học 

cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học 

ở Trƣờng Đại Tân Trào 

Trần Xuân Bộ 

Kỷ yếu Hội thảo, Trƣờng 

Đại học Sƣ phạm Thái 

Nguyên - Trƣờng Cao đẳng 

Sƣ phạm Lào Cai/01-134 

ĐHTN-2017 

2017 

511.  

Thực trạng giáo dục kĩ năng hoạt động 

nhóm cho trẻ 5-6 tuổi qua hoạt động vui 

chơi ở trƣờng mầm non. 
Nông Thị Huyên 

TC Giáo dục & xã 

hội/1859-3917 T12/2017 

 

2017 

512.  

Phát triển chƣơng trình đào tạo giáo viên 

mầm non theo hƣớng lồng ghép, tích 

hợp 
Vũ Thị Kiều Trang 

Kỉ yếu hội thảo khoa học: 

Chƣơng trình đào tạo 

GVMN, tiểu học, THCS do 

trƣờng Đại học Tân Trào 

đào tạo giai đoạn 2006-

2016 từ góc nhìn thực tiễn. 

T8/2017 

2017 

513.  

Phát triển khả năng so sánh trong hoạt 

động hình thành biểu tƣợng kích thƣớc 

cho trẻ 5-6 tuổi 
Nguyễn Thị Vui 

 TC Giáo dục & xã 

hội/1859-3917 T12/2017 

2017 

514.  

Định danh các mẫu sâm đất bằng mã 

vạch DNA 
Nguyễn Kiều Linh 

Tạp chí Khoa học và công 

nghệ ISSN 1859-2171 số 

11/2017 

2017 

515.  

Định danh các mẫu sâm đất bằng mã 

vạch DNA 
Nguyễn Kiều Linh 

Tạp chí Khoa học và công 

nghệ ISSN 1859-2171 số 

11/2017 

2017 

516.  

Phƣơng pháp sửa lỗi viết tiếng Anh cho 

sinh viên năm thứ nhất trƣờng ĐH Tân 

Trào 
Đồng Thị Xuân Dung 

Tạp chí thiết bị Giáo dục. 

ISSN: 1859-0810.    Tháng  

9/2017 

2017 

517.  

Hệ thống công tác xã hội ở Liên Bang 

Nga - Lịch sử hình thành và phát triển. Lƣơng Mạnh Hà 

Giáo dục & xã hội - Việt 

Nam ISSN 1859-3917 

T8/2017 

2017 



518.  

Phát hiện lỗi phát âm tiếng Anh của học 

sinh ngƣời Việt trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang và phƣơng pháp điều chỉnh 

Phạm Mạnh Hà 

Phạm Khắc Bội 

Tạp chí Quản lý giáo 

dục/ISSN 1859-2910 tháng 

8/2017 

2017 

519.  

Một số gợi ý giúp sinh viên làm luận văn 

tốt nghiệp 
Phạm Mạnh Hà 

Nguyễn Thị Thùy Dung 

Tạp chí Thiết bị Giáo dục 

ISSN 1859-0810 T9/2017 

2017 

520.  

Synthesis and use of silver microflowers 

for detecting trades of cyanide by 

surface-enhanced Raman spectroscopy 
Cao Tuấn Anh 

kỷ yếu hội nghị quốc tế 

Proceedings of IWNA 

2017, 8-11 November 

2017, Phan Thiet, Vietnam, 

pp. 551-554. 

2017 

521.  
Tính tích cực trong phƣơng pháp dạy 

học phát hiện và giải quyết vấn đề 
Lê Danh Tuyên 

Tạp chí Giáo dục &Xã hội 

ISSN 1859- 3917 

T11/2017 

2017 

522.  

Fabrication of silver flowers-like 

microstructures on silicon and their use 

as surface-enhanced Raman scattering 

substrates to detet melamine trades 

Cao Tuấn Anh 

kỷ yếu hội nghị quốc tế 

Proceedings of ASAM-6, 

September 27-30, 2017, 

Hanoi, Vietnam, pp. 642-

646. 

2017 

523.  

Taxonomic characterization and 

identification of  

Saccharomyces cerevisiae forbrandy 

production from pineapple 

Hoàng Thị Lệ Thƣơng 

Tạp chí sinh hoc/ ISSN: 

0866-7160 tháng 8/2017 

2017 

524.  
Vế so sánh trong thành ngữ dân tộc Tày 

Hà Thị Chuyên 

Kỷ yếu Hội thảo ngôn 

ngữ học toàn quốc Tháng 

9/2017 

2017 

525.  

Một số kiểu cấu trúc lập luận của nhân 

vật quan lại trong hội thoại ( Qua tƣ liệu 

văn xuôi Việt Nam giai đoạn 1930-

1945) 

Chu Thị Thùy Phƣơng 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 

toàn quốc, "Nghiên cứu và 

giảng dạy ngữ văn trong bối 

cảnh đổi mới và hội nhập" 

2017 

2017 

526.  

Tìm hiểu lỗi dùng từ của sinh viên Khoa 

Giáo dục Tiểu học trƣờng Đại học Tân 

Trào-Tuyên Quang 
Chu Thị Thùy Phƣơng 

Kỷ yếu hội thảo Khoa học" 

Ngôn ngữ ở Việt Nam hội 

nhập và phát triển" tại Quy 

Nhơn-Bình Định T9/2017 

2017 

527.  

Một số kinh nghiệm giúp học sinh phát 

hiện và tránh những sai lầm khi giải toán 

về căn bậc hai 
Mai Thị Hiền 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội 

ISSN 1859-3917 

Số đặc biệt, tháng 12/2017 

2017 



528.  

Tìm hiểu nguyên nhân cách dùng 

không thống nhất các địa danh có 

thành tố gốc tiếng dân tộc thiểu số ở tỉnh 

Tuyên Quang 

Dƣơng Thị Ngữ 

Hội thảo ngữ học toàn 

quốc -Ngôn ngữ ở Việt 

Nam- Hội Ngôn ngữ 

học Việt Nam tháng 9/ 

2017 

2017 

529.  

Bƣớc đầu nghiên cứu bộ sách An Nam 

sơ lƣợc sử lƣợc Vũ Văn Ngân 

TC Khoa học ĐHTTr ISSN 

2354-1431 T9/2017 

2017 

530.  

Thực trạng vấn đề bồi dƣỡng, phát triển 

năng lực nghề nghiệp cho giáo viên hiện 

nay. 
Nguyễn Khải Hoàn 

Kỷ yếu HTKH Quốc gia: “ 

Đổi mới công tác đào tạo, 

bồi dƣỡng đáp ứng chƣơng 

trình GDPT mới, các chuẩn 

nghề nghiệp và nhu cầu sử 

dụng lao động ở các địa 

phƣơng”. Trƣờng ĐH Thủ 

Đô (6/2018), NXB Đại học 

Quốc gia Hà Nội. 

2018 

531.  

Phát triển chƣơng trình đào tạo giáo viên 

đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và 

cách mạng công nghiệp 4.0. 
Nguyễn Khải Hoàn 

Kỷ yếu HTKH Quốc gia: “ 

Đổi mới công tác đào tạo, 

bồi dƣỡng đáp ứng chƣơng 

trình GDPT mới, các chuẩn 

nghề nghiệp và nhu cầu sử 

dụng lao động ở các địa 

phƣơng”. Trƣờng ĐH Thủ 

Đô (6/2018). NXB Đại học 

Quốc gia Hà Nội. 

2018 

532.  

Mô hình, đào tạo bồi dƣỡng và phát triển 

năng lực nghề nghiệp của nhà giáo đáp 

ứng yêu cầu đổi mới chƣơng trình giáo 

dục phổ thông. 

Nguyễn Khải Hoàn 

Kỷ yếu HTKH Quốc gia: “ 

Nâng cao năng lực sƣ phạm 

cho đội ngũ GV đáp ứng 

yêu cầu đổi mới chƣơng 

trình giáo dục phổ thông”. 

2018. 

2018 

533.  

Thực trạng dạy học nghiệp vụ sƣ phạm 

trong chƣơng trình đào tạo giáo viên tiểu 

học ở một số cơ sở đào tạo giáo viên tiểu 

học từ 2006 đến 2016. 

Nguyễn Khải Hoàn 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

“Chƣơng trình đào tạo giáo 

viên Mầm non, Tiểu học, 

THCS do Trƣờng Đại học 

Tân Trào xây dựng từ góc 

nhìn thực tiễn”, Trƣờng đại 

học Tân Trào. (8/2017). 

2018 

534.  
Lựa chọn thiết kế các trƣờng hợp trong 

bồi dƣỡng GV tiểu học đáp ứng yêu cầu 
Nguyễn Khải Hoàn 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

“Phát triển chƣơng trình 

đào tạo giáo viên tại các 

2018 



đổi mới nội dung, chƣơng trình GDPT trƣờng đại học địa phƣơng 

đáp ứng yêu cầu xã hội” 

Trƣờng đại học Tân Trào. 

(2/2018). 

535.  
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Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên 

đại học đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn 

nhân lực chất lƣợng cao 

Vũ Thị Tâm Hiếu Tạp chí Giáo dục & Xã hội 

ISSN 1859- 3917 T6/2018 

2018 

600.  

Sử dụng hệ đếm giải một số bài toán sơ 

cấp  
Nguyễn Tuyết Nga 

Nguyễn Thị Phong 

Tạp chí Giáo dục & Xã hội 

ISSN 1859- 3917 T11/2017 

2018 

601.  

Một số bài toán thực tế về „Tỉ số phần 

trăm‟ giúp  học sinh tiểu học suy luận 

logic 

Nguyễn Tuyết Nga 

Nguyễn Thị Phong 

Tạp chí Giáo dục & Xã hội 

ISSN 1859- 3917 T11/2017 

2018 

602.  

Một số phƣơng pháp dạy Toán lớp 4 

theo hƣớng ‟Tích cực hóa hoạt động học 

tập của học sinh‟. 

Nguyễn Tuyết Nga 

Nguyễn Thị Phong 

Tạp chí Giáo dục và XH 

ISSN 1859- 3917 T5/2018 

2018 

603.  

Bồi dƣỡng tƣ duy sáng tạo cho học sinh 

Tiểu học 
Nguyễn Tuyết Nga 

Lê Trung Hiếu 

Tạp chí Quản lí giáo dục 

ISSN 1859-2910 T1/2018 

2018 

604.  

Nâng cao chất lƣợng giảng dạy học phần 

phƣơng pháp dạy học Tiếng Việt cho 

sinh viên ngành giáo dục tiểu học trƣờng 

Đại học Tân Trào 

Triệu Phƣơng Quỳnh Tạp chí Thiết bị giáo dục 

ISSN 1859-0810 T5/2018 

2018 

605.  

Một số biện pháp giúp sinh viên Khoa 

Giáo dục tiểu học dạy tốt phân môn lịch 

sử ở tiểu học 

Triệu Phƣơng Quỳnh 

Phạm Thị Huyền 

Tạp chí Giáo dục & XH 

ISSN 1859- 3917 T2/2018 

2018 

606.  

Nâng cao năng lực dạy học cho sinh 

viên Khoa giáo dục tiểu học trƣờng Đại 

học Tân Trào. 

Phạm Thị Huyền 
Tạp chí Giáo dục và XH 

ISSN 1859- 3917 T2/2018 

2018 

607.  

Ứng dụng kĩ năng sử dụng máy tính cầm 

tay trong giải toán cho học sinh trung 

học phổ thông 

Trƣơng Mỹ An Ngọc 

Lê Danh Tuyên 

Tạp chí Giáo dục và XH 

ISSN 1859- 3917 T3/2018 

2018 

608.  
Một số lƣu ý khi giải bài tập về số phức  

Trƣơng Mỹ An Ngọc 

Kỷ yếu hội thảo các chuyên 

đề Toán học-ĐHTTr 

T5/2018 

2018 

609.  

Ứng dụng số phức trong lƣợng giác 

(dành cho học sinh trung học phổ thông 

chuyên Toán)  
Linh Thị Thanh Loan 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội 

ISSN 1859- 3917 T3/2018 

2018 

610.  
Tìm hiểu một số phƣơng pháp xây dựng 

tập số thực R cho sinh viên cao đẳng, đại 

Linh Thị Thanh Loan 

Nguyễn Thị Thu Thùy 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội 

ISSN 1859- 3917 T4/2018 

2018 



học 

611.  

Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng 

chứng minh cho học sinh trong dạy học 

hình học 9 

Linh Thị Thanh Loan 

Nguyễn Thị Thu Thùy 

Kỷ yếu hội thảo các chuyên 

đề Toán học-ĐHTTr 

T5/2018 

2018 

612.  

Rèn kĩ năng dạy học theo hƣớng tăng 

cƣờng năng lực tự học của sinh viên 

khoa giáo dục tiểu học ở trƣờng đại học 

Tân Trào 

Nguyễn Thị Thu Thùy 

Tạp chí thiết bị Giáo dục. 

ISSN: 1859-0810.    Tháng 

6/2019 

2018 

613.  

Đặc điểm ngữ nghĩa của từ ngữ chỉ sự 

vật trong các ca khúc tiếng Việt dành 

cho thiếu nhi từ phƣơng diện tên chung 

Vũ Thị Hƣơng 

Bùi Ánh Tuyết 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội 

ISSN 1859- 3917 T4/2018 

2018 

614.  

Hiện tƣợng chuyển nghĩa của từ ngữ chỉ 

sự vật trong các ca khúc tiếng Việt dành 

cho thiếu nhi 
Vũ Thị Hƣơng 

Tạp chí Ngôn ngữ và đời 

sống  ISSN - 0868 - 3409 

(1,0 điểm) SỐ 5/2018 

2018 

615.  

Các phƣơng thức định danh sự vật trong 

ca khúc tiếng Việt dành cho thiếu nhi Vũ Thị Hƣơng 

Kỉ yếu Hội thảo khoa học 

toàn quốc (trƣờng ĐHSP 

Hà Nội 2) 

2018 

616.  

Dạy học tích hợp môn Tiếng Việt với 

việc bồi dƣỡng giáo viên tiểu học đáp 

ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay 

(đồng tác giả) 

Bùi Ánh Tuyết 

Kỉ yếu Hội thảo khoa học  

(trƣờng ĐH Tân Trào) 

T2/2018 

2018 

617.  

Rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp cho sinh 

viên sƣ phạm Nguyễn Văn Dân 
Tạp chí Thiết bị Giáo dục 

ISSN 1859-0810 T7/2018 

2018 

618.  

Một số vấn đề dạy học Ngữ văn Trung 

học cơ sở tỉnh Tuyên Quang -nhìn từ 

phân phối chƣơng trình  
Chu Thị Thùy Phƣơng 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học" 

Phát triển chƣơng trình đào 

tạo giáo viên tại các trƣờng 

Đại học địa phƣơng đáp 

ứng yêu cầu xã hội T2/2018 

2018 

619.  

Rèn luyện những kĩ năng nghề nghiệp 

cho sinh viên ngành giáo dục Tiểu học 

Trƣờng Đại học Tân Trào 
Chu Thị Thùy Phƣơng 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học" 

Phát triển chƣơng trình đào 

tạo giáo viên tại các trƣờng 

Đại học địa phƣơng đáp 

ứng yêu cầu xã hội" tại 

trƣờng Đại học Tân Trào 

T2/2018 

2018 

620.  

Nâng cao chất lƣợng giáo dục stem ở 

các trƣờng Tiểu học tỉnh Tuyên Quang Lê Trung Hiếu 

Kỷ yếu hội thảo khoa 

học"Bồi dƣỡng giáo viên và 

cán bộ quản lý giáo dục đáp 

2018 



ứng yêu cầu đổi mới giáo 

dục phổ thông" ISBN 978-

604-915-575-8 

621.  

Nghiên cứu giáo dục steam và suy nghĩ 

về bối cảnh giáo dục phổ thông tại Việt 

Nam 
Lê Trung Hiếu 

Tạp chí quản lý giáo dục 

ISSN 1859-2910 T10/2017 

2018 

622.  

Vận dụng phƣơng pháp « lấy trẻ làm 

trung tâm » trong tổ chức các trò chơi 

trực nghiệm giúp trẻ khám phá khoa học 

tại lớp 5-6 tuổi 

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 

TC Giáo dục & xã 

hội/1859-3917 T6/2018 

2018 

623.  

Sách vải - học liệu hoàn hảo cho trẻ 

mầm non Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 

TC Giáo dục & xã 

hội/1859-3917T12/2017 

2018 

624.  

Thực trạng hình thành biểu tƣợng số 

lƣợng cho trẻ 5-6 tuổi theo hƣớng tích 

hợp 
Vũ Thị Lan 

TC Giáo dục & xã 

hội/1859-3917 T4/2018 

2018 

625.  

Phát triển khả năng só sánh cho trẻ 5-6 

tuổi qua hoạt động hình thành biểu 

tƣợng kích thƣớc ở trƣờng mầm non 
Vũ Thị Lan 

TC Giáo dục & xã 

hội/1859-3917 T3/2018 

2018 

626.  

Hình thành kĩ năng sống cho trẻ 4-5 tuổi 

qua tổ chức hoạt động khám phá khoa 

học chủ đề bản thân 
Phạm Thị Xuân 

TC Giáo dục & xã 

hội/1859-3917 T4/2018 

2018 

627.  

Một số biện pháp nhằm phát triển tính tự 

lập cho trẻ 5 - 6 tuổi 

Phạm Thị Xuân 

Đinh Thị Lƣơng 

 Bùi Khánh Ly 

TC Giáo dục & xã 

hội/1859-3917 T4/2018 

2018 

628.  

Vai trò của chế độ sinh hoạt hàng ngày 

với giáo dục hành vi bảo vệ môi trƣờng 

cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi 

Đinh Thị Lƣơng 

 

TC Giáo dục & xã 

hội/1859-3917 T3/2018 

 

2018 

629.  

Khả năng định hƣớng không gian của trẻ 

3-4 tuổi ở một số trƣờng mầm non 

Thành phố Tuyên Quang 
Bùi Khánh Ly 

TC Giáo dục & xã 

hội/1859-3917 T5/2018 

 

2018 

630.  

Giáo dục hành vi đạo đức cho trẻ mẫu 

giáo 5-6 tuổi không qua hoạt động trải 

nghiệm 
Nguyễn Thị Hải Yến 

Hội thảo khoa học - Trƣờng 

CĐ Vĩnh Phúc T3/2018 

2018 

631.  
Biện pháp tổ chức trò chơi đóng vai có 

chủ đề nhằm giáo dục hành vi đạo đức 
Nguyễn Thị Hải Yến 

Tạp chí Tâm lý học xã hội 

ISSN 0866-8019 T3/2018 

2018 



cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 

632.  

Một số biện pháp phát huy tính tích cực 

nhận thức cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi 

thông qua trò chơi đóng kịch 

Nguyễn Nhƣ Mai 

Nguyễn Thị Dung 

TC Giáo dục & xã 

hội/1859-3917 T5/2018 

2018 

633.  

Một số biện pháp rèn khả năng định 

hƣớng không gian cho trẻ 4-5 tuổi qua 

giờ học giáo dục thể chất 
Nguyễn Nhƣ Mai 

TC Giáo dục & xã 

hội/1859-3917 T4/2018 

2018 

634.  

Một số khó khăn của trẻ tự kỉ trong giao 

tiếp và quan hệ xã hội Nguyễn Thị Dung 

TC Giáo dục & xã 

hội/1859-3917 T6/2018 

2018 

635.  

Nâng cao năng lực của giảng viên trong 

việc phát triển chƣơng trình đào tạo giáo 

viên mầm non đáp ứng yêu cầu xã hội 
Vũ Thị Kiều Trang 

Kỉ yếu hội thảo khoa học: 

Phát triển chƣơng trình đào 

tạo giáo viên tại các trƣờng 

đại học địa phƣơng đáp 

ứng yêu cầu xã hội 

T2/2018 

2018 

636.  

Khả năng sử dụng ngôn ngữ của trẻ 5 - 6 

tuổi trong việc chuẩn bị vào học lớp 1 ở 

trƣờng tiểu học 
Vũ Thị Kiều Trang 

Tạp chí Khoa học 

ĐHTTr số 8/2018 

2018 

637.  

Biện pháp phát triển khả năng định 

hƣớng thời gian cho trẻ 5-6 tuổi Nguyễn Thị Vui 

 TC Giáo dục & xã 

hội/1859-3917 T4/2018 

2018 

638.  

Một số biện pháp giáo dục dinh dƣỡng - 

sức khỏe cho trẻ mẫu giáo thông qua trò 

chơi vận động 
Phạm Thị Thu Thủy 

Tạp chí giáo dục ISSN 

T5/2018 

2018 

639.  

Tăng cƣờng quản lý công tác kiểm tra 

đánh giá kết quả học tập nhằm nâng cao 

năng lực tự học của sinh viên 
Phạm Thị Thu Thủy 

Tạp chí khoa học - Đại học 

Tân Trào/số 6-9/2017.ISSN 

2354-1431 

2018 

640.  

Một số biện pháp ứng phó với căng 

thẳng trong công việc của giáo viên 

mầm non 

Nguyễn Thị Yến 
TC Giáo dục & xã 

hội/1859-3917 T6/2018 

2018 

641.  

Quy trình bồi dƣỡng cán bộ quản lý giáo 

dục đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông Hà Mỹ Hạnh 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

“Bồi dƣỡng giáo viên và 

cán bộ quản lý giáo dục đáp 

ứng yêu cầu đổi mới giáo 

dục phổ thông”. Trƣờng đại 

học sƣ Thái Nguyên - 

Trƣờng Cao đẳng Lào Cai. 

2018 

642.  Một số giải pháp của trƣờng Đại học Hà Mỹ Hạnh Hội thảo QT“Chia sẻ kinh 
2018 



Tân Trào trong việc bồi dƣỡng nữ cán 

bộ quản lý giáo dục ngƣời dân tộc thiểu 

số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và khu 

vực Tây Bắc. 

nghiệm và thiết lập mạng 

lưới lãnh đạo nữ trong các 

trường Đại học vùng Đông 

Bắc và Tây Bắc Việt Nam”, 

Đại học Thái Nguyên. 

T5/2018 

643.  

Đổi mới công tác đào tạo giáo viên tiểu 

học theo chƣơng trình giáo dục phổ 

thông mới ở trƣờng Đại học Tân Trào 
Hà Mỹ Hạnh 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội, Mã số: ISSN 1859 - 

3917 T5/2018 

2018 

644.  

Khảo sát và đánh giá chƣơng trình đào 

tạo  giáo viên mầm non của trƣờng Đại 

học Tân Trào giai đoạn 2006 -  2016 
Hà Mỹ Hạnh 

Tạp chí KHĐHTTr  ISSN 

2354-1431  số 8/2018 

2018 

645.  

Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học 

của sinh viên Trƣờng Đại học Tân Trào. 
Phạm Thị Thu Huyền 

Nguyễn Thị Thùy 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội, số tháng 2/2018. Mã 

số: ISSN 1859-3917 

2018 

646.  

Giải pháp nâng cao chất lƣợng đào tạo 

qua quy trình đánh giá thực kết quả học 

tập của SV ở trƣờng ĐH Tân Trào. 
Trần Thị Tua 

Tạp chí lí luận - Khoa học 

giáo dục - Bộ GD và ĐT, số 

424, kì 2, tháng 

2/2018.ISSN 2354-0753 

2018 

647.  

Sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu 

tìnhhuống trong dạy học ở trƣờng Đại 

học Tân Trào 
Trần Thị Tua 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội 

Số đặc biệt kỳ 2 - tháng 

4/2018 

Mã số: ISSN 1859-3917 

2018 

648.  

Những hành vi sai lệch của học sinh phổ 

thông và việc phòng ngừa ngƣời chƣa 

thành niên phạm pháp. 

Mã Ngọc Thể 

 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội, số đặc biệt tháng 

6/2018. Mã số: ISSN 1859-

3917.  

2018 

649.  

Xây dựng môi trƣờng văn hóa trong các 

cơ sở giáo dục đại học. Chu Thị Mỹ Nga 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội, số đặc biệt tháng 

6/2018. Mã số: ISSN 1859-

3917. 

2018 

650.  

Giáo dục, bồi dƣỡng đạo đức cách mạng 

cho giảng viên đại học trong giai đoạn 

hiện nay. 
Chu Thị Mỹ Nga 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội, số đặc biệt tháng 

6/2018. Mã số: ISSN 1859-

3917. 

2018 

651.  

Kỹ năng tạo ấn tƣợng ban đầu của sinh 

viên Trƣờng ĐH Tân Trào với HS 

THCS trong giờ thực tập giảng dạy 

Nguyễn Đoan Trang 

Tạp chí Tâm lý học Xã hội, 

số 4, tháng 4 năm 2018. Mã 

số: ISSN: 0866-8019. 

2018 



652.  

Biện pháp thúc đẩy tính tích cực học tập 

của sinh viên trƣờng đại học Tân Trào. 
Hà Thị Nguyệt 

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 

số 171, kì 2 tháng 6/2018. 

Mã số: ISSN 1859 - 0810. 

2018 

653.  

Tổng quan lí luận về khái niệm thích 

ứng trong tâm lý học. Nguyễn Thị Chính 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội, tháng 10/2017. Mã số: 

ISSN 1859-3917. 

2018 

654.  

Mức độ thích ứng với vai trò làm mẹ của 

phụ nữ sau sinh và sự khác biệt về nhân 

khẩu - xã hội. 
Nguyễn Thị Chính 

Tạp chí Tâm lý học, tháng 

12/2017. Mã số ISSN: 

1859-0098 

2018 

655.  

Một số biểu hiện thích ứng với vai trò 

làm mẹ của phụ nữ sau sinh (từ 0-12 

tháng). 
Nguyễn Thị Chính 

Tạp chí Tâm lý học xã hội 

tháng 1/2018. Mã số ISSN: 

0866-8019. 

2018 

656.  

Thực trạng khó khăn tâm lý trong học 

tập của học sinh tiểu học là ngƣời dân 

tộc thiểu số ở huyện Định Hóa, tỉnh 

Thái Nguyên. 

Nguyễn Thị Hằng 

Tạp chí Tâm lý học xã hội 

tháng 4 /2018. Mã số 

ISSN: 0866-8019 

2018 

657.  

Kinh nghiệm đào tạo giáo viên ở một số 

nƣớc phát triển và bài học cho quá trình 

đào tạo giáo viên ở Việt Nam 

Đoàn Thị Cúc 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

“Chƣơng trình đào tạo giáo 

viên Mầm non, Tiểu học, 

THCS do Trƣờng Đại học 

Tân Trào xây dựng từ góc 

nhìn thực tiễn”, Trƣờng đại 

học Tân Trào. (8/2017) 

2018 

658.  

Phát triển chƣơng trình môn lý luận dạy 

học tiểu học  ở trƣờng đại học theo 

hƣớng hình thành  và phát triển năng 

lực ngƣời học 

Đoàn Thị Cúc 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

“Phát triển chƣơng trình 

đào tạo giáo viên tại các 

trƣờng đại học địa phƣơng 

đáp ứng yêu cầu xã hội” 

Trƣờng đại học Tân Trào. 

(2/2018) 

2018 

659.  

Phát triển chƣơng trình đào tạo giáo viên 

đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và 

cách mạng công nghiệp 4.0 
Đoàn Thị Cúc 

Kỷ yếu HT Quốc gia: “ Đổi 

mới công tác đào tạo, bồi 

dưỡng đáp ứng chương 

trình GDPT mới, các chuẩn 

nghề nghiệp và nhu cầu sử 

dụng lao động ở các địa 

phương”. Trƣờng ĐH Thủ 

Đô NXB Đại học Quốc gia 

Hà Nội (6/2018). 

2018 



660.  

Thực trạng vấn đề bồi dƣỡng, phát triển 

năng lực nghề nghiệp cho giáo viên hiện 

nay 
Đoàn Thị Cúc 

Kỷ yếu HT Quốc gia: “ Đổi 

mới công tác đào tạo, bồi 

dưỡng đáp ứng chương 

trình GDPT mới, các chuẩn 

nghề nghiệp và nhu cầu sử 

dụng lao động ở các địa 

phương”. Trƣờng ĐH Thủ 

Đô. NXB Đại học Quốc gia 

Hà Nội (6/2018). 

2018 

661.  
Đổi mới giáo dục đại học trong xu thế 

toàn cầu hóa 
Đoàn Thị Cúc 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

quốc gia: “Hệ thống giáo 

dục mở trong bối cảnh tự 

chủ giáo dục và hội nhập 

quốc tế”, Hiệp hội các 

trƣờng CĐ, ĐH Việt Nam, 

(5/2018). 

2018 

662.  
Nhận thức của sinh viên sƣ phạm về giá 

trị của nghề dạy học. 

Trần Thị Lý 

Lê Thị Thu Hà 

Hà Thị Minh Đức 

Tạp chí Tâm lý học xã hội, 

số tháng 6/2018.  

ISSN: 0866-8019 

2018 

663.  

Nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên 

cứu khoa học của sinh viên trƣờng Đại 

học Tân Trào. 

Lê Thị Thu Hà 

 

Tạp chí khoa học trƣờng 

Đại học Tân Trào (số 7)/ 

ISSN 2354-1431. 

2018 

664.  

Rèn luyện kỹ năng quản lý lớp học cho 

sinh viên sƣ phạm ngành giáo dục Tiểu 

học ở trƣờng Đại học Tân Trào. 

Nguyễn Thị Thùy 

Dƣơng Xuân Quyền 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội, số tháng 12 /2017. Mã 

số: ISSN 1859-3917 

2018 

665.  

Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học 

của sinh viên Trƣờng Đại học Tân Trào 
Nguyễn Thị Thùy 

Phạm Thị Thu Huyền 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội, số tháng 2/2018. Mã 

số: ISSN 1859-3917 

2018 

666.  

Một số kinh nghiệm sử dụng đồ dùng 

trực quan trong dạy học môn Mỹ thuật ở 

Tiểu học 
Hà Thu Huyền 

Giáo dục và Xã hội ISSN  

1859-3917 T5/2018 

2018 

667.  

Một số vấn đề về tổ chức hoạt động học 

tập môn Mỹ thuật theo nhóm cho sinh 

viên ngành giáo dục tiểu học 
Hà Thu Huyền 

Thiết bị và Giáo dục  

ISSN 1859-0810 T6/2018 

2018 

668.  

Xây dựng môi trƣờng văn hóa học 

đƣờng  lành mạnh ở Trƣờng Đại học 

Tân Trào. 

Dƣơng Xuân Quyền 
Giáo dục và Xã hội ISSN 

 1859 - 3917 T5/2018 

2018 

669.  Bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể ở Nguyễn Thị Linh Thảo Tạp chí Kinh tế và Dự báo 
2018 



Việt Nam: Thực trạng và giải pháp ISSN 0866-7120 T3/2018 

670.  

Phát triển ngành du lịch Việt Nam: Góc 

nhìn từ văn hóa. 
Phạm Hồng Ngân 

Tạp chí Kinh tế và Dự báo 

ISSN 0866-7120 T1/2018 

2018 

671.  

Di tích lịch sử và lễ hội chùa Hang ở xã 

An Khang, thành phố Tuyên Quang 
Lê Thị Quỳnh Hoa 

Giáo dục & xã hội ISSN 

1859-3917 T5/2018 

2018 

672.  

Khai thác các giá trị văn hóa ẩm thực 

trong lễ hội đƣờng phố ở Tuyên Quang 

để phát triển du lịch. 
Bùi Văn Khánh 

Giáo dục và xã hội ISSN  

1859 - 3917 T1/2018 

2018 

673.  

Khai thác mô hình trang trại cam để phát 

triển du lịch nhà vƣờn ở huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang. 
Bùi Văn Khánh 

Giáo dục và xã hội ISSN  

1859 - 3917 T5/2018 

2018 

674.  

Màu sắc trang trí của trang phục nữ 

trong đám cƣới ngƣời Dao quần trắng ở 

tỉnh Tuyên Quang 

Bùi Tƣờng Vân 
Giáo dục và xã hội ISSN  

1859 - 3917 T4/2018 

2018 

675.  

Yếu tố bản địa trong hoa sắc trong kiến 

trúc Hà Nội thời pháp thuộc 
Đinh Quang Mạnh 

Tạp chí khoa học Đại học 

Tân Trào T3/018 

2018 

676.  

Nghệ thuật bài Chòi- Di sản văn hóa thế 

giới 
Đồng Thị Kim Hoa 

Tạp chí Âm nhạc Việt 

Nam. T7/2018 

2018 

677.  

Đổi mới PPDH Mĩ thuật cho sinh viên 

ngành giáo dục tiểu học tại Trƣờng 

ĐHTT 

Nguyễn Thị Thuỷ 

Tạp chí Giáo dục và xã hội 

ISSN 

1859-3917 T6/2018 

2018 

678.  

Vũ Đình Hồng-với những bức ảnh về 

Bác Hồ với quân đội và nhân dân 
Nguyễn Thị Thuỷ 

Tạp chí Diễn đàn văn nghệ 

Việt Nam ISSN 

 0868 - 3093 T7/2018 

2018 

679.  

Một số bƣớc cơ bản giúp sinh viên 

ngành Sƣ phạm Âm nhạc học tốt tác 

phẩm Đàn phím điện tử                                                                   

Hà Thị Thúy Linh 

Nguyễn Thị Thanh Loan 

Giáo dục và xã hội ISSN  

1859 - 3917 T1/2018 

2018 

680.  

Nâng cao chất lƣợng dạy học học phần 

âm nhạc cơ bản cho sinh viên Đại học 

Mầm non 

Hà Thị Thúy Linh 

Nguyễn Thị Thanh Loan 

Giáo dục Nghệ thuật ISSN 

1859-4964 

2018 

681.  

Đƣa hoạt động giáo dục âm nhạc vào 

trƣờng trung học phổ thông qua một số 

phƣơng pháp kỹ thuật dạy học hiện đại 

tích cực 

Nguyễn Thị Thanh Loan 
Giáo dục Nghệ thuật ISSN 

1859-4964 

2018 

682.  Văn tự cổ, phƣơng vị và văn hóa trống Hoàng Thị Thu Dung Tạp chí dân tộc ISSN 2525-
2018 



dài của ngƣời Dao 250X T7/2018 

683.  

Lễ cấp sắc  - nét đặc sắc trong văn hóa 

truyền thống của ngƣời Dao ở Tuyên 

Quang 
Hoàng Thị Thu Dung 

Tạp chí Việt Nam Hội nhập 

ISSN 2525-250X T7/2018 

2018 

684.  

Thiết kế dạy âm nhạc theo hƣớng tiếp 

cận hợp tác cho sinh viên khoa giáo dục 

Tiểu học trƣờng Đại học Tân Trào 

Mai Thị Vân Hƣơng 
Thiết bị và Giáo dục ISSN  

1859-0810 T6/2018 

2018 

685.  

Sự hình thành và phát triển của kiến trúc 

chùa Việt vùng Đồng bằng sông Hồng 
Hà Thúy Mai 

Tạp chí Giáo dục và xã hội 

ISSN 

1859-3917 T6/2018 

2018 

686.  

Phát triển nông nghiệp trong bối cảnh 

hội nhập kinh tế quốc tế 

Bàn Thị Bình 

Nguyễn Thị Nhung 

Hoàng Thị Kim Oanh 

Tạp chí kinh tế và dự báo/ 

ISSN 0866- 7120 T3/2018 

2018 

687.  

Cải cách hành chính trƣớc thềm cuộc 

cách mạng công nghiệp 4.0 
Bàn Thị Bình 

Nguyễn Thị Nhung 

Tạp chí kinh tế và dự báo/ 

ISSN 0866- 7120 T6/2018 

2018 

688.  

Vai trò của thể chế hành chính nhà nƣớc 

đối với nền kinh tế thị trƣờng ở Việt 

Nam 
Nguyễn Mai Chinh 

Tạp chí giáo dục và xã hội/ 

ISSN: 1859-3917 T2/2018 

2018 

689.  

Ngành giáo dục huyện Thanh Oai tích 

cực tham mƣu xây dựng cơ sở vật chất 

trƣờng học 
Ma Thị Thúy 

Tạp chí Luật sƣ Việt Nam/ 

ISSN 2354-0664 SỐ 

3/2018 

2018 

690.  

Trƣờng Tiểu học Phƣơng Trung I đẩy 

mạnh các phong trào thi đua nâng cao 

chất lƣợng giáo dục 
Ma Thị Thúy 

Tạp chí Luật sƣ Việt Nam/ 

ISSN 2354-0664 3/2018 

2018 

691.  

Trƣờng Mầm non Tam Hƣng A luôn chú 

trọng nâng cao chất lƣợng chăm sóc, 

giáo dục trẻ em 
Ma Thị Thúy 

Tạp chí Luật sƣ Việt Nam/ 

ISSN 2354-0664 SỐ 

3/2018 

2018 

692.  

Vai trò của thế chế hành chính Nhà nƣớc 

đối với nền kinh tế thị trƣờng ở Việt 

Nam 
Hà Thị Thu Trang 

Tạp chí giáo dục và xã hội/ 

ISSN: 1859-3917 T2/2018 

2018 

693.  

Vai trò của doanh nghiệp tƣ nhân đối với 

sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên 

Quang 
Hà Thị Thu Trang 

Tạp chí giáo dục và xã hội/ 

ISSN: 1859-3917 T2/2018 

2018 

694.  
Tuyên Quang đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền vận động các tầng lớp nhân dân 
Hoàng Thị Kim Oanh 

TC Giáo dục & xã 

hội/1859-3918 T5/2018  

2018 



đoàn kết phát triển kinh tế - xã hội Hoàng Thị Trang 

695.  

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công 

tác tôn giáo tại tỉnh Tuyên Quang Hoàng Thị Kim Oanh 

Tạp chí giáo dục và xã hội/ 

ISSN 1859- 3917 T5/2018  

2018 

696.  

Tính thống nhất trong đạo đức Hồ Chí 

Minh ở một số lĩnh vực đạo đức con 

ngƣời 
Chu Văn Liều 

Tạp chí giáo dục và xã hội/ 

ISSN 1859- 3917 T4/2018  

2018 

697.  

Đổi mới và nâng cao chất lƣợng tự học 

môn Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh ở Trƣờng 

đại học Tân Trào 
Chu Văn Liều 

Tạp chí giáo dục và xã hội/ 

ISSN 1859- 3917 T4/2018  

2018 

698.  
Nhân tố chủ quan trong bảo tồn, phát 

huy di sản văn hóa 
Trần Quang Huy 

Sinh hoạt lý luận/ ISSN 

0868 - 3247 T3/2018 

2018 

699.  

Kinh nghiệm của các quốc gia về giữ 

vững độc lập, tự chủ trong quá trình hội 

nhập quốc tế 
Phan Thị Hồng Nhung 

Tạp chí giáo dục và xã hội/ 

ISSN: 1859-3917 T2/2018 

2018 

700.  

Bình Phú tạo chuyển biến tích cực về 

chất lƣợng giáo dục và đào tạo Nguyễn Thị Mai Hƣơng 

Tạp chí Luật sƣ Việt Nam/ 

ISSN 2354-0664 SỐ 

1,2/2018 

2018 

701.  

Ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội nỗ 

lực đổi mới căn bản, toàn diện Nguyễn Thị Mai Hƣơng 

Tạp chí Luật sƣ Việt Nam/ 

ISSN 2354-0664  SỐ 

1,2/2018 

2018 

702.  

Trƣờng THCS Tiến Thắng tiếp tục nâng 

cao chất lƣợng dạy và học Nguyễn Thị Mai Hƣơng 

Tạp chí Luật sƣ Việt Nam/ 

ISSN 2354-0664  SỐ 

1,2/2018 

2018 

703.  

Trƣờng Tiểu học Tiền Phong A luôn chú 

trọng phát triển năng lực của học sinh Nguyễn Thị Mai Hƣơng 

Tạp chí Luật sƣ Việt Nam/ 

ISSN 2354-0664  SỐ 

1,2/2018 

2018 

704.  

Trƣờng Mầm non thị trấn Kim Bài, nơi 

ƣơm những mầm xanh Lê Kim Anh 

Tạp chí Luật sƣ Việt Nam/ 

ISSN 2354-0664 SỐ 

3/2018 

2018 

705.  

Sự tham gia của thanh niên vào trang 

mạng xã hội Facebook Lê Kim Anh 

Tạp chí Luật sƣ Việt Nam/ 

ISSN 2354-0664 SỐ 

4/2018 

2018 

706.  

Thực trạng đội ngũ giảng viên các 

trƣờng đại học công lập ở Việt Nam 
Nguyễn Thị Kim Ngân 

Tạp chí Tổ chức nhà nƣớc 

ISSN 2588 - 137X Số 

4/2018 

2018 



707.  

Thực trạng phát triển nguồn nhân lực 

của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp 

Sơn Dƣơng 

Nguyễn Thị Kim Ngân 

Tạp chí Kinh tế và Quản trị 

kinh doanh 

ISSN 2525 - 2569 Số 

3/2017 

2018 

708.  

Năng lực cạnh tranh của ngành dệt may 

trên địa bản Thành phố Hồ Chí Minh khi 

Việt Nam hội nhập CPTPP 

Trần Thị Kim Oanh 

Tạp chí Kinh tế Châu Á 

Thái Bình Dƣơng 

ISSN 0868 - 3808 T5/2018 

2018 

709.  

Đổi mới quan hệ pháp luật trong tình 

hình mới 

Trần Thảo Nguyên 

Đinh Thị Lan 

Tạp chí Luật sƣ Việt Nam 

ISSN 2354-0664  

2018 

710.  

Sự thay đổi chế độ kế toán, các văn bản 

pháp luật trong lĩnh vực thuế và những 

ảnh hƣởng đến công tác giảng dạy 

chuyên ngành Kế toán tại Trƣờng Đại 

học Tân Trào 

Đinh Thị Lan 

Đỗ Thị Mỹ Huyền 

Tạp chí Giáo dục & Xã hội 

ISSN 1859 - 3917 T4/2018 

2018 

711.  

Ứng dụng công cụ EDMODO vào 

giảng dạy bộ môn giáo dục thể chất cho 

sinh viên trƣờng Đại học TTr 

Phạm Thị Quyên 

Trần Minh Hằng 

Tạp chí Giáo dục và xã hội 

ISSN 

1859-3917 T5/2018 

2018 

712.  

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đánh 

giá trình độ thể lực chung cho nam sinh 

viên trƣờng Đại học Tân Trào 

Trần Anh Dũng 

Tạp chí Giáo dục và xã hội 

ISSN 

1859-3917 T5/2018 

2018 

713.  

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở 

Tây nguyên -Định hƣớng phát triển 

tƣơng lai 
Nguyễn Thị Hải 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc gia "phát triển vùng 

Tây Nguyên" lần 2-2018 

2018 

714.  

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của 

giống bƣởi Xuân Vân, tỉnh Tuyên 

Quang 
Vi Xuân Học 

Tạp chí Khoa học Đại học 

Tân Trào ISSN 2354-1431 

T6/2018 

2018 

715.  

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của 

giống bƣởi Xuân Vân, tỉnh Tuyên 

Quang 

Phạm Thị Mai Trang 
Tạp chí Khoa học Đại học 

Tân Trào T6/2018 

2018 

716.  

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở 

Tây nguyên -Định hƣớng phát triển 

tƣơng lai 

Nguyễn Thị Minh Huệ 

Vũ Đăng Cang 

Trịnh Phƣơng Ngọc 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc gia "phát triển vùng 

Tây Nguyên" lần 2-2018 

2018 

717.  

Sự tham gia của thanh niên vào trang 

mạng xã hội Facebook 
Vũ Thị Khánh Trình 

Tạp chí Luật sƣ Việt Nam/ 

ISSN 2354-0664 SỐ 

4/2018 

2018 

718.  Trƣờng THCS Dân Hòa luôn chú trọng Vũ Thị Khánh Trình Tạp chí Luật sƣ Việt Nam/ 
2018 



phát triển năng lực học tập của học sinh ISSN 2354-0664 SỐ 

4/2018 

719.  

 Biện pháp giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu 

giáo qua chế độ sinh hoạt hàng ngày ở 

trƣờng mầm non 

Nông Thị Huyên, 

Phạm Thị Thu Thủy 

Tạp chí  Giáo dục & xã hội 

ISSN: 1859-3917, tháng 

3/2019 

2019 

720.  

Ấn tƣợng nghệ thuật tạo hình trong lễ 

hội đƣờng phố Trung thu Tuyên Quang 
Dƣơng Xuân Quyền 

Tạp chí Giáo dục Xã hội  

Mã số: ISSN 1859-3917 
2019 

721.  

Ảnh hƣởng của các hoạt động sinh kế 

đến công tác quản lý và bảo vệ rừng tại 

xã Thanh Tƣơng, huyện Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang 

Nguyễn Thị Hải , Đặng 

Thị Phƣơng, Trần Thị 

Thanh Vân 

Tạp chí khoa học Đại học 

Tân Trào 

ISSN: 2354-1431. Số 

12/2018 

2019 

722.  

Áp dụng phƣơng thức điều chỉnh câu hỏi 

nhằm nâng cao năng lực giao tiếp Tiếng 

Anh cho sinh viên không chuyên  

Lƣơng Thị Hải Hà 

Tạp chí thiết bị giáo dục 

ISSN 1859-0810 

Số 188 kỳ 1 tháng 3 năm 

2019 

2019 

723.  

APPLICATION OF LIQUID CHROMA 

TOGRAPHY TRIPLE QUADRUPOLE 

MASS SPECTROMETRY FOR THE 

SIMULTANEOUS SCREENING OF 5 

ALLERGENS IN FOOD 

Nguyễn Thị Hải  (TV) 

Nguyễn Thị Hà Bình, 

Nguyễn Thị Thu, 

Đặng Thị Ngọc Lan 

Tạp chí Kiểm nghiệm và 

An toàn thực phẩm 
2019 

724.  

Bằng Lâm – Nghệ sĩ của hai loại hình 

nghệ thuật 
Nguyễn Thị Thuỷ Tạp chí Văn nghệ Yên Bái 2019 

725.  

Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích 

lịch sử CM ATK Tân Trào, Định Hóa, 

Chợ Đồn nhìn từ cộng đồng 

Hà Thúy Mai 
Tạp chí Văn hóa nghệ thuật  

Mã số: ISSN 0866-8655 
2019 

726.  

Biện pháp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi làm 

quen với truyện cổ tích 

Bùi Khánh Ly, 

Nguyễn Nhƣ Mai 

Tạp chí  Giáo dục & xã hội 

ISSN: 1859-3917. Số đặc 

biệt tháng 5/2019 

2019 

727.  

Biện pháp giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu 

giáo qua chế độ sinh hoạt hàng ngày ở 

trƣờng mầm non 

Nông Thị Huyên,  

Phạm Thị Thu Thủy 

Tạp chí  Giáo dục & xã hội 

ISSN: 1859-3917, tháng 

3/2019 

2019 

728.  

Biện pháp giúp trẻ 5 -6 tuổi làm quen 

với các bài ca dao, đồng dao 
Vũ Thị Lan 

Tạp chí  Thiết bị Giáo dục.  

ISSN: 1859-3917. số 187 kì 

2 tháng 2/2019 

2019 

729.  

Biện pháp nâng cao hứng thú học tập 

cho sinh viên học bộ môn sinh học tại 

trƣờng Đại học Tân Trào 

Hoàng Thị Thu Hoàn 
Tạp chí Thiết bị giáo dục 

ISSN 1859-0810 
2019 



730.  

Biện pháp phát triển kĩ năng vận động 

tinh cho trẻ 5-6 tuổi qua hoạt động tạo 

hình 

Nguyễn Nhƣ Mai, 

Bùi Khánh Ly 

Tạp chí  Giáo dục & xã hội 

ISSN: 1859-3917. Số đặc 

biệt tháng 5/2019 

2019 

731.  

Biện pháp quản lý hoạt độngthƣ viện của 

các trƣờng trung học cơ sở trên địa bàn 

Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

Nguyễn Đức Nhật (TV) 

Vũ Thị Bích Ngọc 

Tạp chí Quản lý giáo dục, 

ISSN: 1859-2910 

 Vol.11, No. 5, pp. 97-106 

2019 

732.  

Biện pháp tạo hứng thú trong giờ học 

nói tiếng Anh cho sinh viên trƣờng Đại 

học Tân Trào 

Đồng Thị Xuân Dung 

Tạp chí Thiết bị giáo dục 

ISSN1859-0810 

Số 195 kỳ 2 tháng 6/2019 

2019 

733.  

Biểu hiện thích ứng về mặt hành vi của 

trẻ 5-6 tuổi trong các hoạt động chuẩn bị 

đến trƣờng phổ thông 

Vũ Thị Kiều Trang, 

Nguyễn Thị Ngọc Diệp 

Tạp chí khoa học Đại học 

Tân Trào 

ISSN: 2354-1431. Số 11 

tháng 3/2019 

2019 

734.  

Bồi dƣỡng năng lực tổ chức hoạt động 

trải nghiệm cho GV các trƣờng tiểu học 

miền núi đáp ứng yêu cầu đổi mới GD 

Trần Thị Lý 
Tạp chí thiết bị và GD 

ISSN: 1859-0810 
2019 

735.  

Các hợp chất Lignan từ cây Cỏ Lào 

Chromolaena odorata (L) King & 

Robinson 

Nguyễn Thị Tuyết (TV) 

Nguyễn Thị Hải 

Trần Thị Thanh Vân 

Nguyễn Tiến Đạt 

Tạp chí Dƣợc liệu 

tập 24, số 4/2019 

ISSN: 1859-4735 

2019 

736.  

Các phƣơng pháp dạy học tích hợp giáo 

dục bảo tồn đa dạng sinh học 
Quan Thị Dung 

Tạp chí Thiết bị giáo dục  

ISSN: 1859-0810 

Kì 1; số 188; trang: 39 - 41 

2019 

737.  

Các yếu tố động lực thúc đẩy nhân tố 

chủ quan trong phát huy di sản văn hóa 
Trần Quang Huy 

Tạp chí Sinh hoạt lý luận.  

ISSN: 0868-3247 
2019 

738.  

Các yếu tố tác động đến chất lƣợng phát 

âm trong dạy và học ngoại ngữ 
Phạm Thục Anh 

Tạp chí thiết bị giáo dục 

ISSN 1859-0810 
2019 

739.  

Công ty điện lực Thanh Hóa thực hiện 7 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 
Hà Thị Thu Trang 

Tạp chí luật sƣ Việt Nam.  

ISSN: 2354-0664 
2019 

740.  

Đặc điểm các từ ngữ chỉ động vật và cơ 

thể của động vật trong ca khúc tiếng 

Việt dành cho thiếu nhi 

Vũ Thị Hƣơng 

Tạp chí Giáo dục và xã hội 

ISSN 1859-3917 (tháng 

4/2019) 

2019 

741.  

Đánh giá của phụ huynh về phẩm chất 

của GV mầm non trong giao tiếp 
Hà Thị Nguyệt 

Tạp chí Giáo dục và XH 

ISSN: 1859-3917 
2019 

742.  

Đặt tên, hệ thống tên đệm và đổi họ của 

ngƣời Dao 
Hoàng Thị Thu Dung 

Tạp chí Dân tộc 

Mã số ISSN 1859-1345 
2019 



743.  

Định hƣớng cho sinh viên ngành Văn 

học - Truyền thông trƣờng Đại học Tân 

Trào nghiên cứu truyện kể dân gian các 

dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc 

Nguyễn Thị Bích Hƣờng 
Tạp chí Thiết bị giáo dục 

ISSN 1859-0810 
2019 

744.  

Định hƣớng cho sinh viên trƣờng đại 

học Tân Trào tìm hiểu về những cách 

tân thể loại trong "bộ ba nhỏ" của Antôn 

Sêkhôp. 

Phạm Thị Liên 
Tạp chí Thiết bị Giáo dục 

ISSN 1859-0810 
2019 

745.  

Định hƣớng thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc 

cho sinh viên trƣờng Đại học Tân trào 
Hà Thị Thúy Linh 

Tạp chí  Giáo dục  xã hội.  

Mã số: ISSN 1859-3917 
2019 

746.  

Đổi mới kiểm tra, đánh giá ngƣời học 

theo hƣớng tiếp cận năng lực 
Đoàn Thị Cúc 

Kỉ yếu hội thảo khoa học 

trƣờng ĐH Quảng Nam 
2019 

747.  
Đời sống kinh tế của ngƣời Dao Hoàng Thị Thu Dung 

Tạp chí Dân tộc 

Mã số ISSN 1859-1345 
2019 

748.  
Đời sống xã hội của ngƣời Dao Lý Thị Thu 

Tạp chí Dân tộc 

ISSN : 1859-1345 
2019 

749.  

Động cơ học tập của sinh viên Đại học 

Tân Trào 
Hà Thị Minh Đức 

Tạp chí tâm lý học xã hội 

ISSN: 0866-8019 
2019 

750.  

Giá trị lý luận và thực tiễn trong tác 

phẩm “Bài ca sƣ phạm” của 

A.X.Makarenko 

Lê Thị Thu Hà 
Tạp chí Giáo dục và Xã hội 

ISSN: 1859-3917 
2019 

751.  

Giải phẫu gỗ, hoa một số loại cây trong 

họ Ngọc Lan phục vụ giảng dạy môn 

sinh học tại trƣờng Đại học Tân Trào 

Lã Thị Thúy, 

Trần Thị Bình  

Tạp chí Thiết bị giáo dục 

ISSN 1859-0810 
2019 

752.  

Giải toán có lời văn bằng sơ đồ đoạn 

thẳng cho học sinh tiểu học 

Nguyễn Tuyết Nga, 

Nguyễn Thị Phong 

Tạp chí Giáo dục và xã hội 

ISSN 1859-3917 (tháng 

3/2019) 

2019 

753.  
Giáo dục STEM qua một dự án học tập 

Lê Trung Hiếu (TV), 

Trần Trung Tình 

Tạp chí Quản lí giáo dục 

ISSN 1859-2910 (tháng 

5/2019) 

2019 

754.  

Giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo qua 

hoạt động tạo hình (vẽ, nặn) ở trƣờng 

mầm non. 

Lê Thị Quỳnh Hoa 
Tạp chí  Giáo dục  xã hội.  

Mã số: ISSN 1859-3917 
2019 

755.  

Giáo dục tính tự lập cho trẻ mẫu giáo 4-

5 tuổi qua chế độ sinh hoạt hàng ngày 
Đinh Thị Lƣơng  

Tạp chí  Giáo dục & xã hội 

ISSN: 1859-3917. Số đặc 

biệt tháng 5/2019 

2019 



756.  
Hệ mã hóa đồng cấu và ứng dụng Trần Thị Hồng Dung 

Tạp chí thiết bị giáo dục/ số 

187, kỳ 2 

ISSN: 1859-0810 

2019 

757.  
Hiệu lực pháp luật và sự tuân thủ Nguyễn Thị Mai Hƣơng 

Tạp chí luật sƣ Việt Nam.  

ISSN: 2354-0664 
2019 

758.  

Hình thành kĩ năng sống cho trẻ 4-5 tuổi 

qua tổ chức hoạt động khám phá khoa 

học chủ đề Bản thân 

Phạm Thị Xuân 

Tạp chí  Giáo dục & xã hội 

ISSN: 1859-3917. Số đặc 

biệt, kì 2 tháng 4/2019 

2019 

759.  

Hình thành tính sáng tạo cho trẻ 4-5 tuổi 

qua góc tạo hình ở trƣờng mầm non 
Phạm Thị Xuân 

Tạp chí  Giáo dục & xã hội 

ISSN: 1859-3917. Số đặc 

biệt, kì 2 tháng 4/2019 

2019 

760.  

Hƣớng dẫn áp dụng pháp luật về lãi, lãi 

suất, phạt vi phạm 
Nguyễn Thị Mai Hƣơng 

Tạp chí luật sƣ Việt Nam.  

ISSN: 2354-0664 
2019 

761.  

Hƣớng dẫn sinh viên năm thứ nhất 

trƣờng Đại học Tân Trào tạo lập bản đồ 

tƣ duy đối với học phần sinh học 

Hoàng Thị Thu Hoàn 
Tạp chí Thiết bị giáo dục 

ISSN 1859-0810 
2019 

762.  

Hƣớng dẫn sinh viên ngành giáo dục 

mầm non sử dụng hợp lý các kỹ thuật 

dạy học theo nhóm nhỏ ở trƣờng Đại 

học Tân Trào 

Phạm Thị Thu Huyền 
Tạp chí thiết bị giáo dục 

ISSN : 1859-0810 
2019 

763.  

Hƣớng dẫn sinh viên ngành Văn – 

Truyền thông Trƣờng Đại học Tân Trào 

tìm hiểu câu đố dân gian dân tộc Cao 

Lan ở Tuyên Quang 

Dƣơng Thị Ngữ, 

Nguyễn Đức Tân 

Tạp chí Thiết bị và Giáo 

dục  

ISSN: 1859 - 0810 

2019 

764.  

Hƣớng dẫn sinh viên soạn giảng nội 

dung tích hợp giáo dục bảo tồn đa dạng 

sinh hoc qua các bài trong Sinh học 6 

Quan Thị Dung 

Tạp chí Thiết bi giáo dục.  

ISSN: 1859-0810 

Kì 1 số 186; trang: 34 - 36 

2019 

765.  

Hƣớng dẫn sinh viên sƣ phạm Toán – Lý 

soạn giảng theo định hƣớng phát triển 

năng lực 

Nguyễn Thúy Nga 
Tạp chí Giáo dục và xã hội 

ISSN: 1859 - 3917 
2019 

766.  

Huy động các nguồn lực xã hội cho phát 

triển giáo dục và đào tạo 
Lê Kim Anh 

Tạp chí luật sƣ Việt Nam.  

ISSN: 2354-0664 
2019 

767.  

Khai thác nét đẹp văn hóa độc đáo trọng 

Lễ hội Chợ Tình ở huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang để phát triển du lịch 

Bùi Văn Khánh 
Tạp chí Giáo dục Xã hội  

Mã số: ISSN 1859-3917 
2019 

768.  Khảo sát cây tái sinh vùng đệm rừng Nguyễn Kiều Linh Tạp chí Giáo dục và Xã hội 2019 



Quốc gia Na Hang ISSN: 1859-3917 

769.  

Khảo sát động lực học ngoại ngữ của 

sinh viên Đại học Tân Trào. 

An investigation into learning 

motivation of Tan Trao University 

students. 

Phan Thị Lan 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội/ Journal of Education 

and Society 

ISSN 1859 – 3917 

Số 99 (160) 6/2019 

2019 

770.  

Khía cạnh siêu nhận thức trong giải 

quyết vấn đề toán học 
Nguyễn Thị Hƣơng Lan 

Tạp chí quản lý giáo dục 

ISSN :1859-2910 
2019 

771.  

Khó khăn tâm lý trong học tập của sinh 

viên năm thứ nhất ở các trƣờng Cao 

đẳng, Đại học 

Trần Thị Tua 
Tạp chí Giáo dục và Xã hội 

ISSN: 1859-3917 
2019 

772.  

Kiểm tra đánh giá nhóm học tập của học 

sinh 
Nguyễn Thị Giang 

Tạp chí Thiết bị Giáo dục 

ISSN 1859-0810 
2019 

773.  

Kiểm tra, đánh giá hành vi hợp tác 

thƣờng xuyên trong dạy học theo nhóm 

hợp tác của sƣ phạm trƣờng Đại học Tân 

Trào 

Nguyễn Thị Giang 
Tạp chí Thiết bị Giáo dục 

ISSN 1859-0810 
2019 

774.  

Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của sinh 

viên trƣờng Đại học Tân Trào trong thời 

kỳ hội nhập. 

Trần Thị Thuý Lan 

Tạp chí Thiết bị giáo dục 

ISSN1859-0810 

Số 193 kỳ 2 tháng 5/2019 

2019 

775.  
Lịch sử Tộc ngƣời Dao Lý Thị Thu 

Tạp chí Dân tộc 

ISSN : 1859-1345 
2019 

776.  

Lỗi tiếng Anh của sinh viên không 

chuyên, nguyên nhân và giải pháp 

Bùi Thị Lan, 

Bùi Thị Hoàng Huệ 

Tạp chí Thiết bị giáo dục 

ISSN1859-0810 

Số 186 kỳ 1 tháng 2/2019 

2019 

777.  

Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả đánh 

cầu cao sâu cho nam sinh viên đội tuyển 

cầu lông Trƣờng Đại học Tân Trào 

Trần Anh Dũng 
Tạp chí Giáo dục xã hội.  

ISSN: 1859-3917 
2019 

778.  

Màu sắc trong tranh thờ của ngƣời Dao 

quần trắng ở tỉnh Tuyên Quang 
Bùi Tƣờng Vân  

Tạp chí Giáo dục Xã hội  

Mã số: ISSN 1859-3917 
2019 

779.  

Mô hình “Sinh viên tự quản” góp phần 

đảm bảo an ninh trật tự tại Trƣờng Đại 

học Tân Trào 

Dƣơng Xuân Quyền 
Tạp chí Giáo dục Xã hội  

Mã số: ISSN 1859-3917 
2019 

780.  
Mối quan hệ cộng đồng ngƣời Dao Hoàng Thị Thu Dung 

Tạp chí Dân tộc 

Mã số ISSN 1859-1345 
2019 



781.  

Mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội 

nhập quốc tế của Việt Nam 

Phan Thị Hồng Nhung, 

Dƣơng Hồng Hải 

Tạp chí Lý luận chính trị.  

ISSN: 0868-2771 
2019 

782.  

Một mô hình Deep Learning nhẹ cho bài 

toán nhận dạng tuổi và giới tính sử dụng 

mạng CNN 

Ma Thị Hồng Thu (TV) 

Phùng Thị Thu Trang 

Tạp chí Khoa học & Cộng 

nghệ (Chuyên san khoa học 

TN – KT – CN) 

ISSN: 1859-2171 

2019 

783.  

Một số biện pháp giúp giáo viên dạy học 

tích hợp rèn luyện kỹ năng sống cho học 

sinh tiểu học  

Chu Thị Mỹ Nga 

Tạp chí khoa học trƣờng 

Đại học Tân Trào 

ISSN: 2354-1431 

2019 

784.  

Một số biện pháp rèn kỹ năng giải bài 

toán phân tích đa thích thành nhân tử 

cho học sinh trung học cơ sở 

 Mai Thị Hiền 
Tạp chí giáo dục và xã hội 

ISSN: 1859-3917 
2019 

785.  

Một số biểu tƣợng trong ca khúc tiếng 

Việt dành cho thiếu nhi xét trên cơ sở 

nguồn.  

Bùi Ánh Tuyết, 

Vũ Thị Hƣơng  

Tạp chí Thiết bị Giáo dục 

ISSN 1859-0810 (tháng 

5/2019) 

2019 

786.  

Một số giải pháp bảo tồn và phát huy 

bản sắc văn hóa dân tộc Dao tại tỉnh 

Tuyên Quang 

Hoàng Thị Kim Oanh 
Tạp chí Giáo dục xã hội.  

ISSN: 1859-3917 
2019 

787.  

Một số giải pháp giữ gìn và phát triển 

bản sắc văn hóa dân tộc Dao 
Lý Thị Thu 

Tạp chí Dân tộc 

ISSN : 1859-1345 
2019 

788.  

Một số hoạt động và trò chơi trong dạy 

phát âm tiếng Anh cho sinh viên trƣờng 

Đại học Tân Trào. 

Đồng Thị Xuân Dung 

Tạp chí Thiết bị giáo dục 

ISSN1859-0810 

Số 195 kỳ 2 tháng 6/2019 

2019 

789.  

Một số phƣơng pháp và kĩ thuật dạy học 

theo định hƣớng phát triển năng lực cho 

học sinh tiểu học 

Phạm Thị Huyền, 

Nguyễn Thị Thu Thùy 

Tạp chí Giáo dục và xã hội 

ISSN 1859-3917 (tháng 

3/2019) 

2019 

790.  

Một số vấn đề giảng dạy số phức ở 

trƣờng Trung học phổ thông 
Lê Danh Tuyên 

Tạp chí Giáo dục và xã hội 

ISSN 1859-3917 (tháng 

3/2019) 

2019 

791.  

Một số yếu tố ảnh hƣởng đến tự đánh 

giá năng lực học tập của học sinh THCS 
Nguyễn Thị Hằng 

Tạp chí Giáo dục và XH 

ISSN: 1859-3917 
2019 

792.  

Nâng cao chất lƣợng dạy - học môn Mỹ 

thuật ở THCS 
Hà Thu Huyền 

Tạp chí Giáo dục Xã hội  

Mã số: ISSN 1859-3917 
2019 

793.  

Nâng cao chất lƣợng hoạt động trải 

nghiệm cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở các 

trƣờng mầm non tình Tuyên Quang 

Đinh Thị Lƣơng  

Tạp chí  Giáo dục & xã hội 

ISSN: 1859-3917. Số đặc 

biệt tháng 3/2019 

2019 



794.  

Nâng cao chất lƣợng học hát cho sinh 

viên Đại học Mầm non chính quy, 

Trƣờng Đại học Tân Trào 

Hà Thị Thúy Linh 
Tạp chí  Giáo dục  xã hội.  

Mã số: ISSN 1859-3917 
2019 

795.  

Nâng cao giáo dục văn hoá học đƣờng 

cho sinh viên trƣờng Đại học Tân Trào 

Đàm Thị Thanh Thủy, 

Phạm Mạnh Hà 

Tạp chí Quản lý giáo dục 

ISSN 1859-2910 

Số 3 tháng 3/2019 

2019 

796.  

Nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp 

pháp lý cho trẻ em 
Hà Thị Thu Trang 

Tạp chí luật sƣ Việt Nam.  

ISSN: 2354-0664 
2019 

797.  

Nâng cao kĩ năng giải các bài toán về 

phƣơng pháp vô tỉ cho học sinh trung 

học phổ thông 

Lê Danh Tuyên, 

Linh Thị Thanh Loan 

Tạp chí Giáo dục và xã hội 

ISSN 1859-3917 (tháng 

3/2019) 

2019 

798.  

Nâng cao kỹ năng khai thác kênh hình 

thông qua học phần lý luận và phƣơng 

pháp dạy học địa lý cho sinh viên 

chuyên ngành địa lý trƣờng Đại học Tân 

Trào 

Quan Thị Dƣỡng 
Tạp chí Thiết bị Giáo dục 

ISSN : 1859-0810 
2019 

799.  

Nâng cao việc học tiếng Anh Online của 

sinh viên Đại học Tân Trào. 

Enhancing effectiveness of learning 

English online of Tan Trao University 

students. 

Phan Thị Lan 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội/ Journal of Education 

and Society 

ISSN 1859 – 3917 

Số 99 (160) 6/2019 

2019 

800.  

Nâng cao ý thức thẩm mỹ thông qua 

môn Âm nhạc cho sinh viên sƣ phạm  

Tiểu học 

Nguyễn Thị Thanh Loan 
Tạp chí  Giáo dục  xã hội.  

Mã số: ISSN 1859-3917 
2019 

801.  

Nên bỏ mục "quê quán" trong giấy khai 

sinh của công dân 
Nguyễn Thị Mai Hƣơng 

Tạp chí luật sƣ Việt Nam.  

ISSN: 2354-0664 
2019 

802.  

Nghi lễ then quạt trong “lẩu then cốm 

mới” của ngƣời Tày xã Tân An, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 

Nguyễn Thị Thanh Thảo 
Tạp chí Văn hóa dân gian 

Mã số ISSN 0866-7284 
2019 

803.  

Nghiên cứu ảnh hƣởng của thụ phấn bổ 

sung đến tỷ lệ đậu quả, năng suất và chất 

lƣợng bƣởi Xuân Vân, tỉnh Tuyên 

Quang 

Vi Xuân Học, 

Nguyễn Thị Hải, 

Nguyễn Quốc Hùng, 

Nguyễn Văn Vƣợng 

TC Nông nghiệp & PT 

nông thôn 

ISSN 1859-4581 

2019 

804.  

Nghiên cứu chân dung ngƣời chiến sĩ 

cách mạng trong tiểu thuyết "Đồng bạc 

trắng hoa xòe" của Ma Văn Kháng ở 

trƣờng Đại học Tân Trào. 

Phạm Thị Liên 
Tạp chí Thiết bị Giáo dục 

ISSN 1859-0810 
2019 



805.  

Nghiên cứu ứng dụng, sử dụng chế 

phẩm nấm ký sinh Metarhizium sp 

phòng trừ rầy nâu, rầy lƣng trắng hại lúa 

tại Tuyên Quang. 

Phạm Thị Mai Trang (TV) 

Nguyễn Thị Hoài Anh, 

Nguyễn Thị Thu Hiền 

Tạp chí KH Đại học Tân 

Trào  

ISSN 2354-1431 

2019 

806.  
Ngữ pháp và từ vị của ngƣời Dao Lý Thị Thu 

Tạp chí Dân tộc 

ISSN : 1859-1345 
2019 

807.  

Nguồn lực hỗ trợ và sự tự tin làm mẹ 

của phụ nữ sau sinh 

Nguyễn Thị Chính, 

Nguyễn Đoan Trang 

Tạp chí tâm lý học xã hội 

ISSN: 0866-8019 
2019 

808.  

Nhận thức của sv ngành GD mầm non 

về vấn đề bạo hành trẻ em 
Phạm Thị Thu Huyền 

Tạp chí Giáo dục và XH 

ISSN: 1859-3917 
2019 

809.  

Nhận thức về hoạt động trải nghiệm ở 

Tiểu học theo chƣơng trình GD phổ 

thông mới của SV khoa GD tiểu học 

trƣờng ĐH Tân Trào 

Hà Thị Nguyệt 
Tạp chí Giáo dục và XH 

ISSN: 1859-3917 
2019 

810.  
Nhiếp ảnh thế giới Sony 2019 Nguyễn Thị Thuỷ 

Tạp chí Nhiếp ảnh và đời 

sống 
2019 

811.  

Những vấn đề lý luận trong đào tạo công 

tác xã hội chuyên nghiệp của liên bang 

nga 

(the theoretial issues in training 

professional social work in the russian 

federation) 

Lƣơng Mạnh Hà 

Tạp chí Trƣờng đại học Tân 

Trào 

ISSN: 2354-1431 

2019 

812.  

Phát triển du lịch cộng đồng tại các tỉnh 

miền núi phía Bắc 
Nguyễn Thị Linh Thảo 

Báo Kinh tế và dự báo 

Mã số ISSN: 0866-7120 
2019 

813.  

Phát triển kĩ năng vận động tinh cho trẻ 

5-6 tuổi qua hoạt động tạo hình 
Nguyễn Nhƣ Mai 

Tạp chí  Giáo dục & xã hội 

ISSN: 1859-3917. Số đặc 

biệt kì 2 tháng 4/2019 

2019 

814.  

Phát triển loại hình du lịch homestay tại 

huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang 
Phạm Hồng Ngân 

Tạp chí Giáo dục Xã hội  

Mã số: ISSN 1859-3917 
2019 

815.  

Phát triển vốn tính từ cho trẻ mẫu giáo 

5-6 tuổi thông qua hoạt động kể lại 

truyện văn học 

Nguyễn Thị Hải Yến 

Tạp chí Tâm lí học xã hội  

ISSN 0866-8019 số 01-

2019 

2019 

816.  

Phƣơng pháp dạy, học và đánh giá kết 

quả học tập đại học trong học chế tín chỉ 
Phạm Thục Anh 

Tạp chí thiết bị giáo dục 

ISSN 1859-0810 
2019 

817.  

Quá trình phân rã hà Zy  trong mô hình 

inter Zee 

Nguyễn Thúy Nga (TV) 

Trịnh Thị Hồng, 

Trƣơng Tín Thành, 

Tạp chí Đại học Tân trào 

ISSN: 2354 -1431 
2019 



Lê Thọ Huệ 

818.  

Quản lý sử dụng thiết bị dạy học đáp 

ứng yêu cầu phát triển năng lực ngƣời 

học ở các cơ sở giáo dục phổ thông 

Nguyễn Khải Hoàn, 

Lê Thiếu Tráng 

Tạp chí khoa học Đại học 

Tân Trào 

ISSN: 2354-1431 

2019 

819.  

Rèn luyện kĩ năng dạy học một số nội 

dung Văn học dân gian theo đặc trƣng 

thể loại cho SV ngành Cao đẳng Văn - 

Sử ở trƣờng đại học Tân Trào 

Nguyễn Thị Bích Hƣờng 
Tạp chí Thiết bị giáo dục 

ISSN 1859-0810 
2019 

820.  

Rèn luyện kỹ năng hình thành tri thức 

lịch sử cho sinh viên ngành cao đẳng 

văn –sử trƣờng Đại học Tân Trào 

Lê Thị Thu Nga 
Tạp chí Thiết bị giáo dục 

ISSN :1859-0810 
2019 

821.  

Rèn luyện kỹ năng nghe- nói tiếng anh 

cho sinh viên không chuyên trƣờng Đại 

học Tân Trào 

Tạ Thị Thanh Huyền 
Tạp chí Thiết bị giáo dục 

ISSN 1859-0810 
2019 

822.  

Say đắm lòng ngƣời với tác phẩm 

“Tiếng hát giữa rừng Pác Bó” 
Đồng  Kim Hoa Báo Pháp luật Việt Nam 2019 

823.  

Sử dụng các kỹ thuật dạy học theo nhóm 

nhỏ cho sinh viên ngành toán học 

Trƣờng Đại học Tân Trào 

Nguyễn Thị Tuyết 
Tạp chí Thiết bi giáo dục.  

ISSN: 1859-0810 
2019 

824.  

Sử dụng dấu hiệu chia hết để giải một số 

bài toán nâng cao cho học sinh tiểu học 

Nguyễn Tuyết Nga, 

Nguyễn Thị Phong 

Tạp chí Giáo dục và xã hội 

ISSN 1859-3917 (tháng 

1/2019) 

2019 

825.  

Sử dụng sơ đồ đoạn thẳng để giải các bài 

toán thơ ở tiểu học cho sinh viên ngành 

Giáo dục Tiểu học 

Linh Thị Thanh Loan, 

Lê Danh Tuyên 

Tạp chí Giáo dục và xã hội 

ISSN 1859-3917 (tháng 

4/2019) 

2019 

826.  

Sự hài lòng của phụ huynh về kĩ năng giao 

tiếp của giáo viên mầm non 

Nguyễn Thị Chính, 

Bùi Bích Phƣợng 

Kỉ yếu khoa học, cụm 

Trung Bắc 2019 
2019 

827.  

Tác động của các hiệp định thƣơng mại 

tự do (FTA) thế hệ mới - nghiên cứu các 

trƣờng hợp EVFTA và hàm ý chính sách 

cho Việt Nam 

Đinh Thị Lan (TV) 

Nguyễn Hữu Dũng, 

Nguyễn Huy Cƣờng 

Tạp chí tài chính – Quản trị 

kinh doanh, số 13   

ISSN: 2525-2305 

2019 

828.  

Tái sinh dƣới tán rừng trồng ở Tuyên 

Quang 
Ma A Sim 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội 

ISSN: 1859-3917 
2019 

829.  

Tăng cƣờng bảo đảm an toàn, an ninh 

mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng 

của Việt Nam 

Vũ Thị Khánh Trình 
Tạp chí Luật sƣ Việt Nam 

ISSN: 2354-0664 
2019 



830.  

Tăng cƣờng Năng lực quản trị logistics 

tại Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp 

4.0 – Thực trạng và giải pháp 

Trần Thị Kim Oanh 

Tạp chí Tài chính – Quản 

trị kinh doanh, số 13   

ISSN: 2525-2305 

2019 

831.  

Tăng cƣờng xử lý, ngăn chặn tình trạng 

nhũng nhiễu, gây phiền hà cho ngƣời 

dân, doanh nghiệp 

Trần Thảo Nguyên 

Tạp chí Luật sƣ Việt Nam, 

số 4 

ISSN: 2354-0664 

2019 

832.  

Tạo biểu tƣợng trong hoạt động dạy và 

học địa lí cho sinh viên chuyên ngành 

địa lý ở trƣờng Đại học Tân Trào. 

Quan Thị Dƣỡng 
Tạp chí Thiết bị giáo dục 

ISSN :1859-0810 
2019 

833.  

Thái độ của SV mầm non về vấn đề bạo 

hành trẻ em 
Phạm Thị Thu Huyền 

Tạp chí Giáo dục và XH 

ISSN: 1859-3917 
2019 

834.  

Thi hành án kéo dài 4 năm không tất 

toán khiến dân điêu đứng 
Ma Thị Thúy 

Tạp chí luật sƣ Việt Nam.  

ISSN: 2354-0664 
2019 

835.  

Thiết kế trò chơi vận động cho trẻ 5-6 

tuổi ở trƣờng mầm non 
Bùi Khánh Ly 

Tạp chí  Giáo dục & xã hội 

ISSN: 1859-3917. Số đặc 

biệt tháng 3/2019 

2019 

836.  

Thiết kế và sử dụng trò chơi học tập 

nhằm hình thành biểu tƣợng hình dạng 

cho trẻ 5-6 tuổi 

Phạm Thị Thu Thủy, 

Nông Thị Huyên 

Tạp chí Giáo dục & xã hội 

ISSN: 1859-3917, tháng 

4/2019 

2019 

837.  

Thơ Đƣờng luật trào phúng Việt Nam 

thời trung đại 

Trần Thị Lệ Thanh, 

Nguyễn Thu Hà 

Tạp chí khoa học Đại học 

Tân Trào 

ISSN: 2354-1431 

2019 

838.  

Thực trạng công tác đào tạo của Trƣờng 

Đại học Tân Trào giai đoạn 2006 - 2015 

Nguyễn Mỹ Việt, 

Nguyễn Đình Chung 

Tạp chí khoa học và đào tạo 

thể thao 

ISSN: 2588-1345 

2019 

839.  

Thực trạng tự đánh giá năng lực học tập 

của học sinh THCS 
Nguyễn Thị Hằng 

Tạp chí Tâm lý học 

ISSN: 1859-0098 
2019 

840.  

Tìm hiểu con ngƣời qua so sánh trong 

thành ngữ, tục ngữ, ca dao dân tộc Tày 

trong học phần văn học địa phƣơng 

Tuyên Quang 

Hà Thị Chuyên 
Tạp chí Thiết bị Giáo dục 

ISSN : 1859-0810 
2019 

841.  

Tìm hiểu về nghệ thuật hát then - đàn 

tính của ngƣời Tày huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang 

Nguyễn Thị Thanh Loan 
Tạp chí  Giáo dục  xã hội.  

Mã số: ISSN 1859-3917 
2019 

842.  

Tìm hiểu yếu tố chỉ tay, chân trong một 

số thành ngữ tiếng Việt 
Vũ Thị Hƣơng 

Kỉ yếu Hội thảo ngữ học 

toàn quốc năm 2019 
2019 



843.  

Tổ chức các hoạt động Âm nhạc cho học 

sinh THCS 
Mai Thị Vân Hƣơng 

Báo Thiết bị Giáo dục.  

Mã số: ISSN 1859-0810 
2019 

844.  

Tổ chức dạy học chủ đề bản thân cho trẻ 

mầm non theo lý thuyết tháp nhu cầu 

Maslow 

Nguyễn Thị Ngọc Diệp 

Tạp chí  Giáo dục & xã hội 

ISSN: 1859-3917. tháng 

1/2019 

2019 

845.  

Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy 

học địa lý địa phƣơng lớp 12 
Hoàng Linh Chi 

Tạp chí Thiết bị giáo dục 

ISSN: 1859-0810 
2019 

846.  

Tranh thờ - tín ngƣỡng đặc sắc của 

ngƣời Cao Lan ở Hàm Yên, Tuyên 

Quang 

Bùi Văn Khánh 
Tạp chí Giáo dục Xã hội  

Mã số: ISSN 1859-3917 
2019 

847.  

Triệu Đại – ngƣời giữ lại Điện Biên 

trong ống kính 
Nguyễn Thị Thuỷ 

Tạp chí Nhiếp ảnh và đời 

sống 
2019 

848.  

Trò chơi vận động với sự phát triển khả 

năng định hƣớng không gian cho trẻ 

mẫu giáo 5-6 tuổi 

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 

Tạp chí  Giáo dục & xã hội 

ISSN: 1859-3917. Số đặc 

biệt, kì 2 tháng 4/2019 

2019 

849.  

Trƣờng Đại học Tân Trào nâng cao chất 

lƣợng đào tạo gắn với nhu cầu xã hội 

Hoàng Thị Kim Oanh, 

Chu Văn Liều 

Tạp chí Giáo dục xã hội.  

ISSN: 1859-3917 
2019 

850.  

Tuyên Quang phát huy nội lực xây dựng 

nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay 

Chu Văn Liều, 

Hoàng Thị Kim Oanh 

Tạp chí Giáo dục xã hội.  

ISSN: 1859-3917 
2019 

851.  

Ứng dụng định lí Lagrange và định lí 

Burnide giải một số bài toán tổ toán 

Nguyễn Tuyết Nga, 

Nguyễn Thị Phong 

Tạp chí Giáo dục và xã hội 

ISSN 1859-3917 (tháng 

3/2019) 

2019 

852.  

Vài nét về văn hóa, văn học của 6 tỉnh 

miền núi phía Bắc 
Nguyễn Thị Bích Hƣờng 

Tạp chí dân tộc 

ISSN 1859 - 1345 
2019 

853.  

Vai trò An toàn khu (ATK) trung ƣơng ở 

Tuyên Quang trong cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp. 

Trần Minh Tú 

Tạp chí Khoa học Đại học 

Tân Trào 

ISSN : 2354-1431 

2019 

854.  

Vai trò của FDI đối với việc tăng năng 

suất lao động của Việt Nam 
Trần Thị Thuý Lan 

Tạp chí Thiết bị giáo dục, 

ISSN1859-0810 

Số đặc biệt tháng 6/2019 

2019 

855.  

Vai trò của thực vật tại khu di tích lịch 

sử Tân Trào và đê xuất các giải pháp bảo 

vệ đa dạng thực vật 

Chu Thị Mỹ Nga (TV) 

Đỗ Công Ba 

Tạp chí khoa học trƣờng 

Đại học Tân Trào 

ISSN: 2354-1431 

2019 

856.  
Vận dụng hoạt động trải nghiệm trong 

dạy học tiếng Việt cho lƣu học sinh Lào 
Nguyễn Mỹ Việt Tạp chí Khoa học Đại học 

Tân Trào 
2019 
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857.  

Vận dụng lí thuyết Graph vào việc thiết 

kế một chuyên đề toán học 
Lê Thị Ngọc Anh 

Tạp chí Thiết bị giáo dục 

ISSN 1859-0810 (tháng 

3/2019) 

2019 

858.  

Văn hóa phục vụ quần chúng nhân dân 

trong tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 
Chu Văn Liều 

Tạp chí Giáo dục xã hội.  

ISSN: 1859-3917 
2019 

859.  

Văn học thiếu nhi với giáo dục tình cảm 

đạo đức cho trẻ lứa tuổi mầm non 

Vũ Thị Kiều Trang, 

Nguyễn Thị Ngọc Diệp 

Tạp chí Giáo dục & xã hội 

ISSN: 1859-3917. Số đặc 

biệt tháng 5/2019 

2019 

860.  

Xã Đồng Quan đẩy mạnh cải cách thủ 

tục hành chính và ứng dụng công nghệ 

thông tin 

Ma Thị Thúy 
Tạp chí luật sƣ Việt Nam.  

ISSN: 2354-0664 
2019 

861.  

Xây dựng các hoạt động học tập nhằm 

vận dụng những phƣơng pháp dạy học 

tích cực trong dạy học định lý Cosin 

(hình học 10) 

Nguyễn Thị Thu Thùy 

Tạp chí Giáo dục và xã hội 

ISSN 1859-3917 (tháng 

3/2019) 

2019 

862.  

Xây dựng đạo đức công vụ cho cán bộ, 

công chức, viên chức ở Việt Nam hiện 

nay 

Hà Thị Thu Trang 

Tạp chí khoa học Đại học 

Tân Trào 

ISSN: 2354-1431 

2019 

863.  

Xây dựng đề cƣơng chi tiết môn học với 

sự hỗ trợ của E - learning nhằm phát 

triển môi trƣờng giao tiếp điện tử cho 

sinh viên các trƣờng đại học 

Chu Thị Mỹ Nga , Đoàn 

Thị Cúc, Đỗ Công Ba 

Tạp chí khoa học trƣờng 

Đại học Tân Trào 

ISSN: 2354-1431 

2019 

864.  

Xây dựng mô hình Câu lạc bộ Âm nhạc 

theo hƣớng phát triển năng lực ngƣời 

học ở trƣờng Tiểu học 

Nguyễn Thị Thanh Thảo 
Tạp chí  Giáo dục  xã hội.  

Mã số: ISSN 1 859-3917 
2019 

865.  

Xây dựng nếp sống văn hóa cho sinh 

viên trƣờng Đại học Tân Trào 
Nguyễn Thị Linh Thảo 

Tạp chí Giáo dục Xã hội  

Mã số: ISSN 1859-3917 
2019 

866.  

Một số giải pháp phát triển du lịch cộng 

đồng ở vùng miền núi phía Bắc. 
Nguyễn Thị Bích Hƣờng 

Tạp chí Dân tộc, Số 230 – 

Tháng 05/2020 
2020 

867.  

Hƣớng dẫn sinh viên ngành Văn học tìm 

hiểu phƣơng pháp tiếp cận sự việc, hiện 

tƣợng trong câu đó dân gian Tuyên 

Quang 

 

Phạm Thị Thu Huyền 

Tạp chí Thiết bị giáo dục 

ISSN  1859-0810, Tháng 

05/2020 

 

2020 



868.  

Khai thác tƣ liệu bảo tồn thiên nhiên Na 

Hang - Lâm Bình phục vụ dạy học địa lí 

địa phƣơng cho sinh viên chuyên ngành 

địa lí trƣờng Đại học Tân Trào 

Quan Thị Dƣỡng 
Tạp chí Thiết bị giáo dục 

ISSN  1859-0810, 3/2020 

2020 

869.  

Thiết kế chủ đề dạy học theo phƣơng 

pháp tích hợp liên môn ở môn Địa lí lớp 

7 

Quan Thị Dƣỡng Tạp chí Thiết bị giáo dục 

ISSN  1859-0810,1/2020 

2020 

870.  

Đóng góp của Thái Phó Hà Di đối với 

lịch sử dân tộc thế kỉ XI-XII 

Trần Minh Tú 

Hoàng Thị Thu Dung 

Tạp chí Đại học Tân Trào 

ISSN: , 2354-1431,6/2020 
2020 

871.  

Một số mô hình  nhẹ cho bài toán nhận 

dạng ngƣời bị ngã 

Đào Thị Hồng 

Ma Thị Thu 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội 

ISSN 1859-3917,5/2020 
2020 

872.  

Tìm hiểu giá trị nội dung của tác phẩm 

“Tuyên hành ký trình” 
Nguyễn Thị Giang 

Tạp chí Đại học Tân Trào 

ISSN: , 2354-1431,3/2020 
2020 

873.  

Giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học 

môn Tiếng Anh lớp 6 theo chƣơng trình 

thí điểm ở trƣờng Trung học cơ sở tỉnh 

Tuyên Quang.  

Chu Thị Hoàng Yến 

Tạp chí Thiết bị giáo dục 

ISSN : 1859-0810,5/2020 

 

2020 

874.  

Một số thủ thuật dạy phần Language 

Focus trong sách Tiếng Anh lớp 9. 
Chu Thị Hoàng Yến 

Tạp chí Đại học Tân Trào 

ISSN: , 2354-1431,12/2019 
2020 

875.  

Tổng quan về giáo dục đa ngữ và song 

ngữ.  
Phạm Thục Anh 

Tạp chí Thiết bị giáo dục 

ISSN : 1859-0810,6/2020 
2020 

876.  

Phát triển tƣ duy phê phán ở ngƣời học 

ngoại ngữ. 
Phạm Thục Anh 

Tạp chí Thiết bị giáo dục 

ISSN : 1859-0810,6/2020 
2020 

877.  

Sử dụng trò chơi ngôn ngữ để tạo hứng 

thú học Tiếng Anh cho sinh viên trƣờng 

Đại học Tân Trào. 

Đồng Thị Xuân Dung 

Tạp chí Thiết bị giáo 

dục ISSN : 1859-

0810,6/2020 

2020 

878.  

Một số biện pháp giúp sinh viên trƣờng 

Đại học Tân Trào nắm vững trọng âm từ 

trong tiếng Anh. 

Đồng Thị Xuân Dung 

Tạp chí Thiết bị giáo 

dục ISSN : 1859-

0810,6/2020 

2020 

879.  

Biện pháp nâng cao kỹ năng nói cho 

sinh viên không chuyên trƣờng Đại học 

Tân Trào 

Nguyễn Thùy Dung 

Tạp chí Thiết bị giáo 

dục ISSN : 1859-

0810,4/2020 

2020 

880.  

Tìm hiểu một số lỗi phát âm tiếng Anh 

của sinh viên không chuyên trƣờng Đại 

học Tân Trào 

Bùi Thị Lan 

Tạp chí Thiết bị giáo 

dục ISSN : 1859-

0810,3/2020 

2020 



881.  

Phát triển kỹ năng nói tiếng anh cho học 

sinh trung học cơ sở 
Lê Thị Kim Ngân 

Tạp chí Thiết bị giáo 

dục ISSN : 1859-

0810,12/2019 

2020 

882.  

Methods of enjoying for students in 

language learning 
Bùi Thị Hoàng Huệ 

Tạp chí Thiết bị giáo 

dục ISSN : 1859-

0810,3/2020 

2020 

883.  

Đối chiếu giới từ trong tiếng Anh và 

tiếng Việt 
Tạ Thị Thanh Huyền 

Tạp chí Khoa học Đại học 

Tân Trào 

9/2019 

2020 

884.  

Giải pháp chủ yếu trong tuyển dụng, đào 

tạo, bồi dƣỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ 

cán bộ ngƣời dân tộc thiểu số. 

Phạm Mạnh Hà Tạp chí Dân tộc ISSN : 

1859-1345,5/2020 

2020 

885.  

Nâng cao chất lƣợng Đảng viên ở Đảng 

bộ Trƣờng Đại học Tân Trào 

Phạm Mạnh Hà 

Đàm Thị Thanh Thủy 

Trần Thanh Vân 

Tạp chí Khoa học Đại học 

Tân Trào,6/2020 
2020 

886.  

3-D Human Pose Estimation by 

Convolutional Neural Network in the  

Video Traditional Martial Arts 

Presentation 

Nguyễn Thanh Tƣơng, 

Phạm Thành Công 

Lê Văn Hùng 

Tạp chí Khoa học công 

nghệ các Trƣờng ĐH Kỹ 

thuật (Journal of Science  

and Technology) 139  

(2019) 043-049, ISN:2354-

1083 

2020 

887.  

An Evaluation of Pose Estimation in 

Video of Traditional Martial Arts  

Presentation 

Nguyễn Thanh Tƣơng, 

Phạm Thành Công 

 Lê Văn Hùng 

Tạp chí Các công trình 

nghiên cứu phát triển công 

nghệ thông tin và truyền 

thông (Research and 

Development on  

Information and 

Communication 

 Technology), ISN: 1859-

3534 

2020 

888.  

Thực hiện thủ tục hành chính trên môi 

trƣờng điện tử 
Vũ Thị Khánh trình 

Tạp chí Luật sƣ Việt Nam 

ISSN: 

 2354-0664,6/2020 

2020 

889.  

So sánh một số phƣơng pháp học máy 

giải quyết bài toán phân tích  

cảm xúc trong câu. 

Ma Thị Hồng Thu 

Phùng Thị Thu Trang 

Tạp chí Khoa học Đại học 

Qủang Nam ISSN 0866-

7586 

2020 



890.  

Giải pháp xác thực thực thể trong hệ 

thống Elearning. 
Trần Thị Hồng Dung 

Tạp chí Thiết bị giáo dục  

ISSN  1859-0810,6/2020 
2020 

891.  

Giải pháp tạo hứng thú học tập học phần 

Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật 

 của sinh viên Cao đẳng sƣ phạm tin học 

Trƣờng Đại học Tân Trào. 

Trần Thị Hồng Dung 
Tạp chí Thiết bị giáo dục  

ISSN  1859-0810,6/2020 

2020 

892.  

Một số dạng toán về phƣơng trình hàm 

vi-tích phân  

 

Lê Thiếu Tráng 

Tạp chí Đại học Tân Trào 

ISSN: , 2354-1431,6/2020 

 

2020 

893.  

Một số kinh nghiệm hƣớng dẫn học sinh 

lớp 11 giải toán tổ hợp 
Mai Thị Hiền 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội 

ISSN 1859-3917,12/2019 
2020 

894.  

Một số kinh nghiệm ứng dụng đạo hàm 

trong giải phƣơng trình, hệ phƣơng trình 

ở trung học Phổ thông 

Mai Thị Hiền Tạp chí Giáo dục và Xã hội 

ISSN 1859-3917,11/2019 

2020 

895.  

Research on solving mathematics 

problems of secondary school students 

 

Nguyễn Thị Hƣơng Lan 

HUNE, JOURNAL OF 

SCIENCE, VOLUME 64 

(Tạp chí Khoa học Trƣờng 

Đại học Sƣ phạm Hà Nội) 

11/2019 

2020 

896.  

Giúp học sinh tìm hiểu đặc điểm chính 

về sự sinh trƣởng và phát triển của côn 

trùng trong chƣơng trình sinh học Lớp 

11 

Nguyễn Kiều Linh 
Tạp chí Thiết bị Giáo dục , 

ISSN 1859-0810,5/2020 
2020 

897.  

Phát triển du lịch cộng đồng bền vững 

tại Lâm Bình, Tuyên Quang 
Ma A Sim 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội 

ISSN 1859-3917,6/2020 
2020 

898.  

Hiệu quả của tƣới tiếp kiệm nƣớc trong 

trồng rau an toàn 

 

Nguyễn Thị Minh Huệ 

Đoàn Thị Phƣơng Lý 

Tạp chí Khoa học Đại học 

Tân Trào 

12/2019 

2020 

899.  

Nhân giống loài râu hùm(tacca 

chantrieri andre) ở Trƣờng Đại học Tân 

Trào, tỉnh Tuyên Quang 

 

Chu Quỳnh Mai, 

 Trần Thị Thanh Vân 

Nguyễn Thị Hải 

Tạp chí Đại học Tân Trào 

ISSN: , 2354-1431,6/2020 

 

2020 

900.  

Nghiên cứu ảnh hƣởng của con ngƣời 

đến tính đa dạng thực vật tại khu di tích 

lịch sử Tân Trao, Tuyên Quang 

Đỗ Công Ba 
Tạp chí Đại học Tân Trào 

ISSN: , 2354-1431,3/2020 
2020 



901.  

QUÁN TRIỆT CÁC NGUYÊN TẮC 

VẬN DỤNG 

DẠY HỌC THEO NHÓM NHỎ ĐỐI 

VỚI HỌC SINH 

PHỔ THÔNG DÂN TỘC MIỀN NÚI 

PHÍA BẮC 

 

Ninh Thị Bạch Diệp 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội 

ISSN 1859-3917,6/2020 

 

2020 

902.  

Giáo dục thói quen văn hóa vệ sinh cho 

trẻ 3 – 4 tuổi qua hoạt động trải nghiệm 

ở trƣờng mầm non 

Nông Thị Huyên Tạp chí Giáo dục và xã hội,  

ISSN: 1859-3917,12/2019 

2020 

903.  

Biện pháp hình thành một số thao tác tƣ 

duy cho trẻ 5 – 6 tuổi qua hoạt động làm 

quen với toán 

Nguyễn Thị Hƣơng 

Tạp chí Giáo dục và xã 

hội,, ISSN: 1859-

3917,12/2019 

2020 

904.  

Biện pháp hình thành biểu tƣợng hình 

dạng cho trẻ 5- 6 tuổi theo hƣớng tích 

hợp 

Nguyễn Thị Hƣơng Tạp chí Giáo dục và xã hội,  

ISSN: 1859-3917,2/2020 

2020 

905.  

Các biện pháp hình thành tính tích cực 

giao tiếp bằng tiếng Việt cho trẻ mẫu 

giáo 5 – 6 tuổi ngƣời dân tộc H
,
Mông 

qua hoạt động khám phá môi trƣờng 

xung quanh 

Vũ Thị Lan 

Tạp chí Thiết bị giáo dục, 

Số 210, ISSN: 1859-

0810,2/2020 

2020 

906.  

Biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi 

làm quen với đồ gốm nhằm phát triển 

khả năng nặn 

Vũ Thị Lan 

Tạp chí Thiết bị giáo dục, 

Số 211 , ISSN: 1859-

0810,2/2020 

2020 

907.  

Biện pháp giáo dục thói quen hoạt động 

có văn hóa cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi 

qua hoạt động vui chơi 

Đinh Thị Lƣơng Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3917,2/2020 

2020 

908.  

Biện pháp giáo dục môi trƣờng cho trẻ 

mẫu giáo 5 – 6 tuổi qua hoạt động ngoài 

trời 

Đinh Thị Lƣơng Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3917,3/2020 

2020 

909.  

Phát triển ngôn ngữ nghệ thuật cho trẻ 

mẫu giáo qua thơ và truyện 
Bùi Khánh Ly 

Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3917,2/2020 
2020 

910.  

Giáo dục đạo đức cho trẻ 5-6 tuổi qua 

truyện cổ tích 
Bùi Khánh Ly 

Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3917,6/2020 
2020 

911.  

Giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mầm non qua 

hoạt động làm quen với tác phẩm văn 

học 

Nguyễn Nhƣ Mai 
Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3917,4/2020 
2020 



 

912.  

Định hƣớng không gian và cơ chế hình 

thành sự định hƣớng trong không gian ở 

trẻ lứa tuổi mầm non 

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3918,12/2019 

2020 

913.  

Phát triển khả năng định hƣớng không 

gian cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua trò 

chơi vận động 

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3919,4/2020 

2020 

914.  

Thiết kế trò chơi học tập nhằm hình 

thành biểu tƣợng hình dạng cho trẻ 
Phạm Thị Thu Thủy 

Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3919,12/2019 
2020 

915.  

Tổ chức trò chơi học tập nhằm phát triển 

nhận thức cho trẻ 5 -6 tuổi 
Phạm Thị Thu Thủy 

Tạp chí Thiết bị giáo dục,  

ISSN: 1859-0810,4/2020 
2020 

916.  

Sự phát triển thể chất của trẻ mẫu giáo 

5-6 tuổi trong việc chuẩn bị vào học lớp 

1 

Vũ Kiều Trang 

Tạp chí Khoa học GD Việt 

Nam, ISSN: 2615-

8957,12/2019 

2020 

917.  

Biện pháp phát triển kỹ năng đo lƣờng 

cho trẻ 5-6 tuổi 
Nguyễn Thị Vui 

Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3918,12/2019 
2020 

918.  

Một số trò chơi học tập dạy trẻ 5 – 6 tuổi 

định hƣớng thời gian 
Nguyễn Thị Vui 

Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3917,3/2020 
2020 

919.  

Biện pháp giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 

5-6 tuổi thông qua trò chơi đóng vai có 

chủ đề ở trƣờng MN 

Nguyễn Thị Hải Yến 
Tạp chí Tâm lý học xã hội, 

ISSN: 0866-8019,3/2020 
2020 

920.  

Cơ sở lí luận về giáo dục kỹ năng tự bảo 

vệ cho trẻ 4-5 tuổi qua hoạt động khám 

phá môi trƣờng xung quanh 

Phạm Thị Xuân Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3918,5/2020 

2020 

921.  

Kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ 4-5 tuổi qua 

hoạt động khám phá môi trƣờng xung 

quanh 

Phạm Thị Xuân Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3918,5/2020 

2020 

922.  

Nâng cao chất lƣợng rèn kĩ năng phát 

âm tiếng Việt cho học sinh lớp 1 dân tộc 

Mông, tỉnh Tuyên Quang 

Bùi Ánh Tuyết 
Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3918,12/2019 
2020 

923.  

Nghệ thuật trình bày lời thoại của nhân 

vật trong truyện ngắn của tác giả 

Nguyễn Ngọc Tƣ 

Nguyễn Thị Hồng Chuyên 
Tạp chí Thiết bị giáo dục,  

ISSN: 1859-0810,5/2020 
2020 

924.  
Giải một số dạng toán về số nguyên tố 

cho học sinh trung học cơ sở 

Nguyễn Thị Phong 

Nguyễn Tuyết Nga 

Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3918,11/2019 
2020 



925.  
Khai thác phân số Ai Cập để giải toán 

cho học sinh lớp 6 

Nguyễn Thị Phong 

Nguyễn Tuyết Nga 

Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3918,11/2019 
2020 

926.  
Rèn luyện kỹ năng giải toán nâng cao ở 

tiểu học cho sinh viên ngành GDTH 

Nguyễn Thị Phong 

Nguyễn Tuyết Nga 

Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3918,10/2019, 
2020 

927.  
Một số phƣơng pháp chứng minh BĐT 

cho học sinh THCS 

Nguyễn Thị Phong 

Nguyễn Tuyết Nga 

Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3918,12/2019 
2020 

928.  

Nghiên cứu xây dựng hồ sơ năng lực 

giáo viên tiểu học 

Lê Trung Hiếu 

Đặng Bích Ngọc 

Tạp chí Quản lý giáo dục, 

ISSN, 1859 – 2910, 6/2020 
2020 

929.  

Định hƣớng thiết kế bài soạn phát triển 

năng lực trong dạy học toán cho SV 

ngành GDTH 

Lê Ngọc Anh Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3917,3/2020 

2020 

930.  

Một số phƣơng pháp sáng tạo với bài 

toán tính tuổi dùng cho sinh viên ngành 

GDTH 

Linh Thị Thanh Loan Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3918,12/2019 

2020 

931.  

Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số để 

khảo sát nghiệm phƣơng trình, bất 

phƣơng trình cho học sinh THPT 

Nguyễn Thị Thu Thùy Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3918,12/2019, 

2020 

932.  

Ứng dụng khai thác một bất đẳng thức 

trong giải các bài toán đại số cho HS lớp 

12 

Nguyễn Thị Thu Thùy Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3918,11/2019 

2020 

933.  

Ứng dụng đạo hàm để chứng minh bất 

đẳng thức và tìm giá trị lớn nhất, nhỏ 

nhất của hàm số trong chƣơng trình 

Toán trung học phổ thông 

Lê Danh Tuyên 
Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3918,11/2019 
2020 

934.  

Một số phƣơng pháp tính tổng dãy số 

cho học sinh trung học cơ sở 
Lê Danh Tuyên 

Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3918,10/2019 
2020 

935.  

Kinh nghiệm giải bài toán về hàm số 

trong chƣơng trình môn toán 9 
Trƣơng Mỹ An Ngọc 

Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3918,12/2019 
2020 

936.  

Thực trạng nhận thức về phát triển năng 

lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng 

tạo cho SV ngành Giáo dục Tiểu học 

Trƣờng Đại học Tân Trào 

Hà Mỹ Hạnh 
Tạp chí Đại học Tân Trào 

ISSN: , 2354-1431,9/2019 
2020 

937.  
Cơ sở lý luận về phát triển năng lực tổ 

chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho 
Hà Mỹ Hạnh Tạp chí Đại học Tân Trào 2020 
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938.  

Tình hình việc làm và sự thích ứng công 

việc của sinh viên Đại học Tiểu học 

khóa 1  Trƣờng Đại học Tân Trào sau 

khi tốt nghiệp 

Hà Mỹ Hạnh 
Tạp chí  Tâm lý học, 

ISSN:1859-0098,6/2020 
2020 

939.  

Giá trị lý luận và thực tiễn trong tác 

phẩm « Bài ca sƣ phạm » của A.X. 

Makarenko 

Lê Thị Thu Hà 

Hà Thị Minh Đức 

Tạp chí Đại học Tân Trào 

ISSN: , 2354-1431,9/2019 
2020 

940.  

Giải pháp nâng cao chất lƣợng, hiệu quả 

công tác thanh tra kiểm tra nội bộ của 

trƣờng Đại học Tân Trào 

Lê Thị Thu Hà 

Hà Thị Minh Đức 

Tạp chí Đại học Tân Trào 

ISSN: , 2354-1431,6/2020 
2020 

941.  

Rèn luyện kỹ năng xây dựng kỷ luật tích 

cực trong lớp học cho sinh viên ngành 

Giáo dục tiểu học, Trƣờng Đại học Tân 

Trào 

Nguyễn Thị Thùy 

Vũ Thị Tâm Hiếu 

Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3918,11/2019 
2020 

942.  

Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng 

sống ở các trƣờng tiểu học huyện Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang 

Nguyễn Thị Thùy 

Vũ Thị Tâm Hiếu 
Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3918,12/2019 

2020 

943.  

Những yếu tố ảnh hƣởng đến công tác 

quản lý nhà nƣớc về du lịch tại địa 

phƣơng 

Nguyễn Khải Hoàn 

Nguyễn Phƣơng Thảo 

Tạp chí Đại học Tân Trào 

ISSN: , 2354-1431,9/2019 
2020 

944.  

Hoàn thiện quy trình kiểm tra, đánh giá 

theo hƣớng tập trung vào năng lực trong 

các cơ sở đào tạo giáo viên 

Nguyễn Khải Hoàn 
Tạp chí Đại học Tân Trào 

ISSN: , 2354-14313/2020 
2020 

945.  

Những yếu tố ảnh hƣởng đến thu hút 

khách du lịch của huyện Lâm Bình, tỉnh 

Tuyên Quang 

Nguyễn Xuân Thiên 

Nguyễn Khải Hoàn 

Tạp chí Đại học Tân Trào 

ISSN: , 2354-1431,3/2020 
2020 

946.  

Thực trạng chƣơng trình đào tạo năng 

lực dạy học cho sinh viên ngành giáo 

dục mầm non Trƣờng Đại học Tân Trào 

Đoàn Thị Cúc 

Nguyễn Khải Hoàn 

Tạp chí Tâm lý học Việt 

Nam,  ISN : 0866-

8019,4/2020 

2020 

947.  

Tự đánh giá năng lực học tập của học 

sinh trung học cơ sở- so sánh giữa các 

nhóm theo một số biến độc lập 

Nguyễn Thị Hằng 

Tạp chí Tâm lý học Việt 

Nam,  ISN : 0866-

8019,7/2020 

2020 

948.  

Một số bài báo nâng cao tính tích cực 

học tập cho sinh viên ngành CTXH, 

Trƣờng đại học Tân Trào đáp ứng đào 

tạo theo phƣơng thức học chế tín chỉ 

Hà Thị Nguyệt 
Tạp chí Đại học Tân Trào 

ISSN: , 2354-1431,6/2020 
2020 



949.  

Thiết kế bài học Giáo dục học ở cơ sở 

đào tạo giáo viên theo tiếp cận năng lực 

thực hiện. 

Trần Thị Lý 
Tạp chí Thiết bị giáo dục , 

ISN:1859-0810,5/2020 
2020 

950.  

Thực trạng thiết kế và tổ chức dạy học 

theo module học phần PPNCKHG cho 

SV sƣ phạm trƣờng ĐH Tân Trào. 

Đoàn Thị Cúc 
Tạp chí Đại học Tân Trào 

ISSN: , 2354-1431,6/2020 
2020 

951.  

Hoạt động tự học của sinh viên trƣờng 

Đại học Tân Trào- Thực trạng và giải 

pháp 

Trần Thị Tua Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3918,3/2020 

2020 

952.  

Tự đánh giá của cha mẹ về sự hiểu biết 

và kết quả can thiệp trẻ có rối loạn phát 

triển. 

Nguyễn Đoan Trang Tạp chí Tâm lý học Việt 

Nam,  ISN : 0866-8019 

2020 

953.  

Các yếu tố ảnh hƣởng đến kết quả can 

thiệp cho trẻ tự kỷ tại tỉnh Tuyên Quang 
Mã Ngọc Thể 

Tạp chí Đại học Tân Trào 

ISSN: , 2354-1431,T7/2020 
2020 

954.  

Thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã 

hội qua các chƣơng trình tiếng dân tộc 

của đài phát thanh – truyền hình Tuyên 

Quang. 

Hoàng Thị Thẻ 

Hoàng Thị Thu Dung 

Tạp chí Dân tộc,  ISSN: 

1859-1345 

4/2020 

2020 

955.  
Thực trạng Công tác quản lý di tích lịch 

sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào 

Hà Thúy Mai 

Tạp chí Văn hóa nghệ 

thuật, ISSN :  

0866-8655,7/2019 

2020 

956.  

Tranh thờ trong đời sống tín ngƣỡng của 

ngƣời Dao Quần trắng ở tỉnh Tuyên 

Quang 

Bùi Tƣờng Vân Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3918,4/2020 

2020 

957.  

Phát triển du lịch sinh thái tại huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang – thức trạng và 

giải pháp 

Phạm Hồng Ngân Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3918,9/2019 

2020 

958.  

Ẩm thực truyền thống của ngƣời Tày 

huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang với 

phát triển du lịch. 

Phạm Hồng Ngân Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3918,11/2019 

2020 

959.  

Những biến đổi trong tập quán cƣới xin 

của ngƣời Dao Đỏ ở huyện Na Hang, 

tỉnh Tuyên Quang 

Nguyễn Thị Linh Thảo Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3918,1/2020 

2020 

960.  

Phát triển loại hình du lịch tâm linh tại 

thành phố Tuyê Quang, tỉnh Tuyên 

Quang 

Nguyễn Thị Linh Thảo Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3918,2/2020 

2020 



961.  

Nâng cao hiệu quả tự học phần thƣờng 

thức mỹ thuật cho sinh viên đại học 

ngành Giáo dục tiểu học ở Trƣờng đại 

học Tân Trào. 

Lê Thị Quỳnh Hoa 
Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3918,5/2020 
2020 

962.  

Một số phƣơng pháp rèn luyện kỹ năng 

tập đọc nhạc cho học sinh khối trung học 

cơ sở trƣờng phổ thông Tuyên Quang. 

Hà Thị Thúy Linh 
Tạp chí Đại học Tân Trào 

ISSN: , 2354-1431,6/2020 
2020 

963.  

Phƣơng pháp đệm hát cơ bản trên đàn 

phím điện tử cho giáo viên dạy Âm nhạc 

tại các trƣờng phổ thông trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang 

Hà Thị Thúy Linh 
Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3918,3/2020 
2020 

964.  

Câu chuyện về bức ký họa chân dung 

lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc 96 năm trƣớc 
Nguyễn Thị Thủy 

Ngƣời Hà Nội, Hội liên 

hiệp văn học nghệ thuật Hà 

Nội, số 20,5/2020 

2020 

965.  

Cuốn sách lƣu giữ lịch sử nhiếp ảnh 

cách mạng Việt Nam 
Nguyễn Thị Thủy 

Nhiếp ảnh và đời sống, Hội 

nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt 

Nam, số 375 tháng 4-

5/2020 

2020 

966.  

Tạo hứng thú học tập phần môn vẽ tranh 

cho học sinh ở Trƣờng phổ thông Tuyên 

Quang (TSE), Trƣờng đại học Tân Trào. 

Nguyễn Thị Thủy Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3918,3/2020 

2020 

967.  

Phát triển du lịch cộng đồng tại các tỉnh Lào 

Cai, Hòa Bình và bài học kinh nghiệm cho 

du lịch cộng đồng tại huyện Lâm bình, tỉnh 

Tuyên Quang 

Vân Mai Hƣơng 
Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3918,6/2020 
2020 

968.  

Nâng cao chất lƣợng thực tập sƣ phạm cho 

sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, trƣờng 

Đại học Tân Trào 

Vân Mai Hƣơng Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3918,6/2020 

2020 

969.  

Ứng dụng kỹ thuật thanh nhạc vào dạy hát 

ca khúc mang âm hƣởng dân ca cho sinh 

viên ngành Quản lý văn hóa, Trƣờng Đại 

học Tân Trào 

Nguyễn Thị Thanh Loan 
Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3918,7/2020 
2020 

970.  

Sử dụng bài hát Đồng Dao trong dạy học 

âm nhạc cho học sinh tiểu học tại trƣờng 

Phổ thông Tuyên Quang 

Nguyễn Thị Thanh Loan 
Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3918,7/2020 
2020 

971.  

Sự thống nhất giữa lý luận và phƣơng 

pháp trong phép biện chứng duy vật  
Lê Tuấn Ngọc 

Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3918,2/2020 
2020 



972.  

Sự hoàn bị và triệt để của chủ nghĩa duy 

vật biện chứng – đỉnh cao của chủ nghĩa 

duy vật trong lịch sử nhân loại  

Lê Tuấn Ngọc 
Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3918,3/2020 
2020 

973.  

Vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa 

ý thức tự giác của ngƣời dân và vai trò 

cuả quản  lý nhà nƣớc trong thực tiễn 

xây dựng đất nƣớc  

Nguyễn Quang Hoài Châu 

Tạp chí lý luận chính trị , 

ISSN  

2525-2585,6/2020 

2020 

974.  

Công tác xây dựng nông thôn mới tại 

tỉnh thái nguyên sau 10 năm ngày càng 

đi vào chiều sâu, hƣớng tới sự bền vững  

Ma Thị Thúy 

Tạp chí luật sƣ Việt Nam, 

ISSN  

2354-0664,10/2020 

2020 

975.  

BQL khu bảo tồn thiên nhiên thần sa –

Phƣợng Hoàng : tích cực tuyên truyền , 

phổ biến pháp luật trong công tác bảo vệ 

phát triển rừng  

Ma Thị Thúy 
Tạp chí luật sƣ Việt Nam, 

ISSN  

2354-0664,10/2020 

2020 

976.  

Bao nhiêu năm chờ đợi để tiếp cận công 

lý  
Ma Thị Thúy 

Tạp chí luật sƣ Việt Nam, 

ISSN  

2354-0664,6/2020 

2020 

977.  

Đảng lãnh đạo phát huy sức mạnh đại 

đoàn kết toàn dân tộc (2011-2018) 
Hoàng Thị Trang 

Tạp chí Lịch sử Đảng,  

ISSN 0936-8477,9/2019 
2020 

978.  

Tuyên Quang đẩy mạnh thực hiện cuộc 

vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh  

Hoàng Thị Trang Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3918,10/2019 

2020 

979.  

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 

tộc ở Tuyên Quang giai đoạn 2000-2015 
Hoàng Thị Trang 

Tạp chí thông tin khoa học 

lý luận chính trị 10/2019 
2020 

980.  

Xây dựng và áp dụng hình thức tổ chức 

hoạt động ngoại khóa môn Tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh cho sinh viên các trƣờng đại 

học  

Phạm Thị Thu Trà 
Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3918,11/2019 
2020 

981.  

Đổi mới phƣơng pháp lƣợng giá trong 

dạy học các môn lý luận chính trị ở đại 

học  

Phạm Thị Thu Trà Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3918,11/2019 

2020 

982.  

Văn hóa phục vụ quần chúng nhân dân 

trong tƣ tƣởng  HCM 
Chu Văn Liều 

Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3918,12/2019 
2020 

983.  

Vận dụng tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về xây 

dựng mặt trận dân tộc thống nhất vào 

xây dựng mặt trận tổ quốc Việt Nam 

hiện nay  

Chu Văn Liều 
Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3918,4/2020 
2020 



984.  
Các biện pháp cƣỡng chế thi hành án 

hình sự đối với pháp nhân thƣơng mại  

Trần Thúy Vân 

Tạp chí luật sƣ Việt Nam, 

ISSN  

2354-0664,4/2020 

2020 

985.  

Cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên 

quan đến hoạt động kinh doanh giai 

đoạn 2020-2025 

Trần Thúy Vân 

Tạp chí luật sƣ Việt Nam, 

ISSN  

2354-0664,5/2020 

2020 

986.  

Sử dụng phim tƣ liệu vào giảng dạy môn 

Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam cho 

sinh viên đại học  

Nguyễn Thị Bích Oanh Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3918,11/2019 

2020 

987.  

Giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh 

viên đại học qua giảng dạy môn tƣ tƣởng 

Hồ Chí Minh  

Nguyễn Thị Bích Oanh Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3918,11/2019 

2020 

988.  

Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính 

nhà nƣớc tại tỉnh Tuyên Quang hiện nay 
Hà Thị Thu Trang 

Tạp chí Đại học Tân Trào 

ISSN: , 2354-1431,3/2020 
2020 

989.  

Nâng cao nhận thức nhằm thúc đẩy tính 

tích cực, chủ động của các chủ thể trong 

phát huy di sản văn hóa  

Trần Quang Huy 
Tạp chí sinh hoạt lý luận 

2/2020, 0868-3247,2/2020 
2020 

990.  

Trƣờng tiểu học Vật lại (Ba vì , Hà Nội ) 

Xứng đáng với danh hiệu tập thể lao 

động xuất sắc  

Lê Kim Anh 

Tạp chí luật sƣ Việt Nam, 

ISSN  

2354-0664,10/2019 

2020 

991.  

Bàn về một số giải pháp khai thác nguồn 

học liệu phục vụ bạn đọc trong quá trình 

học tập, nghiên cứu khoa học tại Trƣờng 

Đại học Tân Trào hiện nay 

Lê Kim Anh 
Tạp chí Đại học Tân Trào 

ISSN: , 2354-1431,6/2019 
2020 

992.  

Những điểm mới cơ bản của luật giáo 

dục năm 2019 
Lê Kim Anh 

Tạp chí luật sƣ Việt Nam, 

ISSN 2354-0664,10/2019 
2020 

993.  

Quan hệ dòng họ qua nghi lễ tang ma 

của ngƣời tày ở Tuyên Quang  
Hứa Đức Hội  

Tạp chí Đại học Tân Trào 

ISSN: , 2354-1431,6/2020 
2020 

994.  

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa 

truyền thống các dân tộc thiểu số ở 

Tuyên Quang để phát triển du lịch cộng 

đồng  

Hoàng Thị Trang 

Nguyễn Mai Chinh 

Tạp chí Đại học Tân Trào 

ISSN: , 2354-1431,12/2019 
2020 

995.  

Quan điểm giáo dục của Hồ Chí Minh 

về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 

đào tạo ở Đại học hiện nay  

Nguyễn Thị Nhung 
Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3918,4/2020 
2020 

996.  Xây dựng nhân cách sinh viên Việt Nam Nguyễn Thị Nhung Tạp chí Giáo dục và xã hội, 2020 



trong bối cảnh toàn cầu hóa  ISSN: 1859-3918,5/2020 

997.  

Hoạt động tuyên truyền thông tin đối ngoại 

của Hồ Chí Minh Qua các thời kỳ  
Trần Thị Mỹ Bình 

Tạp chí Đại học Tân Trào 

ISSN: , 2354-1431,6/2020 
2020 

998.  

Một số nội dung cơ bản của Luật Hòa 

giải và đối thoại tại tòa án 
Phan Hồng Nhung 

Tạp chí luật sƣ Việt Nam, 

ISSN 2354-0664,7/2020 
2020 

999.  

Trƣờng THCS Lại Thƣợng (huyện 

Thạch Thất, Hà nội): Thực hiện tốt 

nhiệm vụ năm học 2019-2020 

Phan Hồng Nhung Tạp chí luật sƣ Việt Nam, 

ISSN 2354-0664,7/2020 

2020 

1000.  

Xây dựng đội ngũ cán bộ Tuyên Giáo 

tỉnh Tuyên Quang theo tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh  

Hoàng Thị Kim Oanh Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3918,7/2020 

2020 

1001.  

Kiểm toán việc thực hiện chính sách 

BHTN tại BHXH các địa phƣơng do 

kiểm toán nhà nƣớc Việt Nam thực hiện 

– Thực trạng và giải pháp. 

Nguyễn Thị Kim Ngân 
Tạp chí Tài chính- QTKD, 

ISSN: 2525-2305,3/2020 
2020 

1002.  

Kinh nghiệm xây dựng văn hóa doanh 

nghiệp từ một số doanh nghiệp trong 

nƣớc và quốc tế - hàm ý cho doanh 

nghiệp tỉnh Tuyên Quang 

Nguyễn Thị Kim Ngân 
Tạp chí Tài chính- QTKD, 

ISSN: 2525-2305,6/2020 
2020 

1003.  

Nghiên cứu giải pháp phát triển dịch vụ 

logistics kết nối khu vực kinh tế trọng 

điểm miền trung đến năm 2030. 

Trần Thị Kim Oanh 

Tạp chí kinh tế châu Á- 

Thái Bình Dƣơng, ISSN: 

0868-3808,6/2020 

2020 

1004.  

Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến kết 

quả và hiệu quả kinh tế của hộ trồng 

cam ở tỉnh Tuyên Quang 

Trần Thị Diên Tạp chí Đại học Tân Trào 

ISSN: , 2354-1431,6/2020 

2020 

1005.  

Mô hình liên kết trồng rừng theo tiêu 

chuẩn của Hội đồng quản lý rừng (FSC) 

tại tỉnh Tuyên Quang 

Đỗ Hải Yến 

Tạp chí Khoa học Nông 

nghiệp Việt Nam, ISSN: 

1859-0004,11/2019 

2020 

1006.  

Ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt 

Nam nhìn từ khung lý thuyết về lợi thế 

cạnh tranh quốc gia 

Đỗ Hải Yến 
Tạp chí Đại học Tân Trào 

ISSN: , 2354-1431,6/2020 
2020 

1007.  

Giải pháp nâng cao hiệu quả rèn kỹ năng 

mềm cho sinh viên các trƣờng đại học  
Phạm Thị Quyên 

Tạp chí Đại học Tân Trào 

ISSN: , 2354-1431 
2020 

1008.  

Thực trạng tập luyện thể dục thể thao 

của cán bộ, giảng viên, ngƣời lao động 

trƣờng đại học Tân Trào 

Phạm Thị Quyên 
Tạp chí Thiết bị giáo dục , 

ISN:1859-0810,6/2020 
2020 



1009.  

Giải pháp đổi mới phƣơng pháp dạy học 

theo hƣớng phát triển năng lực ngƣời 

học ở các trƣờng đại học 

Trần Minh Hằng 
Tạp chí Đại học Tân Trào 

ISSN: , 2354-1431 
2020 

1010.  

Thực trạng thể chất của sinh viên trƣờng 

Đại học Tân Trào làm cơ sở cho việc đổi 

mới chƣơng trình giảng dạy học phần giáo 

dục thể chất 

Trần Minh Hằng 
Tạp chí Thiết bị giáo dục , 

ISN:1859-0810,6/2020 
2020 

1011.  

Hoạt động tƣ vấn học tập cho sinh viên 

các trƣờng đại học 
Lý Văn Thành 

Tạp chí Đại học Tân Trào 

ISSN: , 2354-1431, Số 

16/2019 

2020 

1012.  

Tạo hứng thú cho học sinh Tiểu học 

trong các bài dạy thể dục bằng việc lồng 

ghép một số trò chơi 

Lý Văn Thành Tạp chí Thiết bị giáo dục , 

ISN:1859-0810,6/2020 

2020 

1013.  

Tự chủ nghề nghiệp cho giảng viên các 

trƣờng đại học 
Nguyễn Duy Hƣng 

Tạp chí Đại học Tân Trào 

ISSN: , 2354-1431, Số 

16/2019 

2020 

1014.  

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

thể thao ngoại khóa cho sinh viên trƣờng 

đại học Tân Trào 

Nguyễn Duy Hƣng Tạp chí Thiết bị giáo dục , 

ISN:1859-0810,5/2020 

2020 

1015.  

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập 

nhằm nâng cao hiệu quả kĩ thuật đập cầu 

cho nữ sinh viên học môn tự chọn cầu 

lông Trƣờng đại học Tân Trào. 

Nguyễn Văn Thành 
Tạp chí Đại học Tân Trào 

ISSN: , 2354-1431,9/2019 
2020 

1016.  

Nghiên cứu lựa chọn bài tập nhằm nâng 

cao kĩ thuật di chuyển cho sinh viên học 

tự chọn môn bóng bàn trƣờng đại học 

Tân Trào. 

Nguyễn Văn Thành 
Tạp chí Đại học Tân Trào 

ISSN: , 2354-1431,12/2019 
2020 

1017.  

Lựa chọn ứng dụng hệ thống bài tập 

thúc đẩy quá trình hồi phục sau tập 

luyện và thi đấu cho vận động viên bóng 

đá trẻ lứa tuổi 14-15 của Trung tâm thể 

dục thể thao trƣờng đại học Tân Trào 

Nguyễn Văn Hải 
Tạp chí Đại học Tân Trào 

ISSN: , 2354-1431,3/2020 
2020 

1018.  

Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc 

độ nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật đập 

bóng cho nam sinh viên học tự chọn 

bóng chuyền trƣờng Đại học Tân Trào 

Lục Hƣng Quốc 

Tạp chí Đại học Tân Trào 

ISSN: , 2354-1431, Số 

15/2019 

2020 

1019.  
Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển 

tốc độ di chuyển trong thi đấu cho đội 
Lục Hƣng Quốc Tạp chí Giáo dục và xã hội, 2020 



tuyển cầu lông tại trung tâm huấn luyện 

và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Tuyên 

Quang 

ISSN: 1859-3918,9/2019 

1020.  

Lựa chọn một số bài tập phát triển sức 

bền chuyên môn cho nam sinh viên học 

môn bóng chuyền tại trƣờng đại học Tân 

Trào 

Trần Anh Dũng 
Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

ISSN: 1859-3918,12/2019 
2020 

1021.  

Thực trạng trình độ thể lực của học sinh 

trung học phổ thông thành phố Tuyên 

Quang 

Nguyễn Mỹ Việt 

Tạp chí Khoa học Đào tạo 

và Huấn luyện thể thao, 

1859-4417 

2020 

1022.  

Phân tích chi phí - lợi ích mở rộng hoạt 

động khai thác, chế biến bauxite Tây 

Nguyên 

Trịnh Phƣơng Ngọc 

Hoàng Xuân Cơ 

Tạp chí Khoa học Đại học 

Quốc Gia: Các Khoa học 

Trái Đất và Môi trƣờng, 36, 

58-67.2615-9279,2/2020 

2020 

1023.  
Ngành công nghiệp bauxite - nhôm Việt 

Nam và các vấn đề môi trƣờng liên quan 

Trịnh Phƣơng Ngọc 

 

Tạp chí Tài nguyên và Môi 

trƣờng 4(330) 18-20.1859-

1477,2/2020 

2020 

1024.  

Phân tích chi phí - lợi ích dự án điện 

phân nhôm của Việt Nam 

Trịnh Phƣơng Ngọc 

Cù Thị Sáng 

Tạp chí Kinh tế môi trƣờng, 

164(2020), 36-42.1859-

1906,7/2020 

2020 

1025.  

Đánh giá công tác quản lý nhà nƣớc về 

khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang giai đoạn 2011-2018 và đề 

xuất giải pháp đến 2030 

Trịnh Phƣơng Ngọc 

Kiều Thị Hải,  

Trần Thị Nhung 

Tạp chí Đại học Tân Trào 

14(2019), 68-76.2354-

1431,12/2019 

2020 

1026.  

Nghiên cứu ảnh hƣởng của lƣợng phân 

bón NPK đén sinh trƣởng, phát triển và 

năng suất, chất lƣợng cây nghệ vàng 

Curcuma longa L 

Phạm Thị Mai Trang 

Nguyễn thị Thu Hiền, 

Nguyễn thị Hoài Anh 

Tạp chí Đại học Tân Trào 

ISSN: , 2354-1431,9/2019 
2020 

1027.  

Nghiên cứu tỷ lệ phối trộn giá thể hữu 

cơ làm bầu ƣơm cây giống keo lai BV 

10, BV 33 sản xuất bằng phƣơng pháp 

nuôi cấy mô. 

Phạm thị Mai Trang 

 Nguyễn Thị Thu Hiền, 

Nguyễn Văn Giáp 

Tạp chí Đại học Tân Trào 

ISSN: , 2354-1431,12/2019 
2020 

1028.  

Ảnh hƣởng của một số đèn Led do Rạng 

Đông sản xuất đến sự sinh trƣởng và 

phát triển của chồi giống Bạch đàn 

PNCT3 và giống Keo lai BV10 trong 

điều kiện invitro 

Phạm Thị Hạnh,  

Nguyễn Văn Giáp 

Phạm Thị Mai Trang 

Tạp chí Đại học Tân Trào 

ISSN: 2354-1431,  

 

12/2019 

2020 



1029.  

Nghiên cứu nhân giống mía QT bằng 

phƣơng pháp nuôi cấy mô 

Lã Thị Thúy,  

Hoàng Văn Tiến,  

Vũ Thị Mây 

Phạm Thị Mai Trang 

Tạp chí Đại học Tân Trào 

ISSN: 2354-1431, 12/2019 
2020 

1030.  

Quản lý hoạt động dạy học ở Trƣờng 

Đại học Tân Trào theo hƣớng đổi mới 

phƣơng pháp dạy học 

Trần Thị Bình 

Xuân Thị Thu Thảo 

Tạp chí Thiết bị giáo dục, 

ISSN: 1859-0810, 6/2020 
2020 

1031.  

Đề xuất điều chỉnh quy hoạch sản xuất 

nông nghiệp tại xã Hiền Ninh, huyện 

Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đến năm 

2030 

 Hồ Văn Hóa, 

 Xuân Thị Thu Thảo,  

Phùng Minh Tám,  

Phạm Thanh Quế,  

Nguyễn Thị Hải 

Trần Thị Bình 

Tạp chí Khoa học và công 

nghệ Lâm nghiệp, 

ISN:1859-3828 

2020 

1032.  

Hoạt tính kháng viêm từ cao chiết lá cây 

vú bò (Ficus hirta Vahl.) thu hái tại 

huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 

Trần Thị Giáng Hƣơng 

Trần Đức Đại,  

Chu Quỳnh Mai 

Tạp chí Đại học Tân Trào 

ISSN: 2354-1431 
2020 

1033.  

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu quang xúc 

tác đa oxit chứa CeO2/La2O3 từ quặng 

đất hiếm Việt Nam và hoạt tính xử lý vi 

khuẩn Vibrio parahaemolyticus, 

Staphylococcus aureus trong môi trƣờng 

nƣớc nuôi trồng thủy sản và canh tác 

nông nghiệp. 

Hà Phƣơng Long,  

Nguyễn Thị Nhàn,  

Nguyễn Thị Thu An,  

Cao Đình Thanh,  

Nguyễn Huy Cƣờng, 

Nguyễn Đức Hải,  

Vũ Minh Tân,  

Trần Đức Đại,  

Nguyễn Thị Tuyết,  

Trần Thị Mỹ Duyên,  

Hoàng Tùng Dƣơng, 

Nguyễn Đình Tuyến 

Tạp chí Khoa học và công 

nghệ, Trƣờng Đại học Công 

nghiệp Hà Nội, tập 56 – Số 

6 (12/2020) 

2021 

1034.  

Thành phần hóa học cặn chiết n-hexane 

của lá thầu dầu (Ricinus communis L.) 

thu hái ở Sơn Dƣơng, Tuyên Quang 

Nguyễn Thị Hoa, 

Nguyễn Thƣơng Tuấn, 

Trần Đức Đại 

Tạp chí Khoa học Đại học 

Tân Trào ISSN: 2354-1431 
2021 

1035.  

Đánh giá hoạt tính kháng viêm In vitro 

của thân kê huyết đằng (Millettia 

dielsiana Harms) ở Tuyên Quang 

Đào Việt Hùng,  

Vũ Thị Thu Lê,  

Vũ Thành Đạt,  

Trần Đức Đại 

Tạp chí Khoa học Đại học 

Tân Trào, ISSN: 2354-1431 
2021 

1036.  

Khảo sát hoạt tính kháng vi sinh vật 

kiểm định của các cặn chiết từ loài ké 

hoa đào (Urena lobata L.) 

Trƣơng Thị Thu Hƣơng, 

Trần Thị Hoài Vân,  

Chu Quỳnh Mai,  

Trần Đức Đại 

Tạp chí Khoa học Đại học 

Tân Trào, ISSN: 2354-1431  
2021 

1037.  
Nghiên cứu bào chế viên nang cứng từ 

bài thuốc Testin 

Nguyễn Văn Thắng,  

Chu Quỳnh Mai 

Tạp chí Khoa học Đại học 

Tân Trào, ISSN: 2354-1431 
2021 



1038.  
Dùng phƣơng pháp khử liên tiếp giải bài 

toán tính tổng các số 

Nguyễn Tuyết Nga,  

Linh Thị Thanh Loan 

Tạp chí GD và XH, Tháng 

12/2020 
2021 

1039.  

Phát triển năng lực tƣ duy cho học sinh 

tiểu học qua dạy học giải toán về quy 

luật của dãy số 

Linh Thị Thanh Loan 
Tạp chí GD và XH, Số 118, 

Tháng 01/2021 
2021 

1040.  

Ứng dụng liên phân số giải một số bài 

toán dân gian cho sinh viên ngành 

GDTH 

Linh Thị Thanh Loan, 

Nguyễn Tuyết Nga 

Tạp chí GD và XH, số 122, 

tháng 5/2021 
2021 

1041.  

Vai trò giao tiếp và định hƣớng xác định 

vai giao tiếp của nhân vật văn học (trên 

ngữ liệu văn bản đọc trong sách Tiếng 

Việt lớp 4) 

Nguyễn Thị Hồng Chuyên, 

Bàn Thị Ngọc Anh, 

 Bùi Mai Hƣơng 

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 

số 236, tháng 3/2021 
2021 

1042.  

Đặc điểm ngôn ngữ mạng của sinh viên 

nhìn từ bình diện cấu trúc (qua một số 

diễn đàn) 

Nguyễn Thị Hồng Chuyên, 

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, 

Bùi Thị Mai Hƣơng 

Tạp chí Khoa học, Đại học 

Tân Trào, số 18, tháng 

10/2020 

2021 

1043.  

Một số biện pháp rèn luyện nghiệp vụ sƣ 

phạm cho sinh viên ngành Giáo dục 

Tiểu học, trƣờng Đại học Tân Trào 

Phạm Thị Huyền 
Tạp chí GD và XH, số Đặc 

biệt, tháng 4/2021 (kì 1) 
2021 

1044.  

Một số biện pháp nâng cao chất lƣợng 

dạy học môn Tiếng Việt lớp 5 chƣơng 

trình hiện hành theo định hƣớng Chƣơng 

trình Giáo dục phổ thông tổng thể 2018 

Phạm Thị Huyền 
Tạp chí GD và XH, số Đặc 

biệt, tháng 4/2021 (kì 2) 
2021 

1045.  
Vận dụng phƣơng pháp dùng chữ thay 

số trong giải toán ở tiểu học 
Lê Danh Tuyên 

Tạp chí GD và XH, số Đặc 

biệt, tháng 12/2020 
2021 

1046.  
Một số phƣơng pháp giải bài toán Đại số 

tổ hợp cho học sinh trung học phổ thông 
Lê Danh Tuyên 

Tạp chí GD và XH, số 118, 

tháng 01/2021 
2021 

1047.  
Vấn đề biên tập nội dung, kênh hình, kĩ 

thuật bộ Bách khoa toàn thƣ Việt Nam 

Phạm Văn Tình, 

Chu Thị Thùy Phƣơng 

Từ điển học và Bách khoa 

thƣ học Việt Nam (Kỉ yếu 

HTKH 2020) 

2021 

1048.  

Đặc điểm từ ngữ chỉ sự vật trong ca 

khúc tiếng Việt dành cho thiếu nhi xét 

về mặt cấu tạo 

Vũ Thị Hƣơng 
Tạp chí GD và XH, số Đặc 

biệt, tháng 11/2020 
2021 

1049.  
Đặc điểm từ ngữ chỉ “Ngƣời” trong ca 

khúc tiếng Việt dành cho thiếu nhi 
Vũ Thị Hƣơng 

Tạp chí GD và XH, số Đặc 

biệt, tháng 3/2021 (kì 2) 
2021 

1050.  

Rèn luyện năng lực tƣ duy, sáng tạo cho 

học sinh qua hƣớng dẫn học sinh khai 

thác và phát triển các bài toán trong 

SGK Toán 7 

Nguyễn Thị Thu Thùy 
Tạp chí GD và XH, số Đặc 

biệt, tháng 02/2020 
2021 

1051.  
Một số nội dung cần lƣu ý khi tổ chức 

dạy học theo góc môn Toán ở tiểu học 
Nguyễn Thị Thu Thùy 

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 

số Đặc biệt, tháng 3/2021 
2021 

1052.  

Nâng cao chất lƣợng rèn kĩ năng nghe - 

nói cho sinh viên dân tộc thiểu số tại 

Khoa Giáo dục Tiểu học, Trƣờng Đại 

học Tân Trào 

Bùi Ánh Tuyết 
Tạp chí GD và XH, số Đặc 

biệt, tháng 11/2020 
2021 



1053.  
Tìm hiểu năng lực dạy học tích hợp môn 

tiếng Việt lớp 4 và lớp 5 
Bùi Ánh Tuyết 

Tạp chí GD và XH, số Đặc 

biệt, tháng 2/2021 
2021 

1054.  

Một số kinh nghiệm hƣớng dẫn học sinh 

lớp 12 giải các dạng toán về tính tích 

phân cơ bản 

Trƣơng Mỹ An Ngọc 
Tạp chí GD và XH, số Đặc  

biệt, tháng 02/2021 
2021 

1055.  

Một số biện pháp khắc phục những sai 

sót khi giải toán liên quan đến bội và 

ƣớc lớp 6 

Trƣơng Mỹ An Ngọc 
Tạp chí GD và XH, số Đặc 

biệt, tháng 4/2021 (kì 1) 
2021 

1056.  

Nâng cao hứng thú học tập học phần 

Dinh dƣỡng trẻ em cho sinh viên ngành 

Giáo dục Mầm non Trƣờng Đại học Tân 

Trào 

Nông Thị Huyên 
Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

số 118, tháng 01/2021 
2021 

1057.  

Phát huy tính tích cực trong hoạt động tự 

học của sinh viên ngành Giáo dục Mầm 

non hệ chính quy, Trƣờng Đại học Tân 

Trào theo phƣơng thức đào tạo theo tín 

chỉ 

Nông Thị Huyên 
Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

số Đặc biệt, tháng 02/2021 
2021 

1058.  

Vận dụng lí thuyết về vùng phát triển 

gần nhất trong quá trình hình thành biểu 

tƣợng tập hợp, số lƣợng, phép đếm cho 

trẻ 5-6 tuổi ở trƣờng mầm non 

Nguyễn Thị Hƣơng 
Tạp chí GD và XH, số Đặc 

biệt, tháng 11/2020 
2021 

1059.  

Biện pháp phát triển tố chất thể lực cho 

trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi ở trƣờng mầm 

non 

Vũ Thị Lan 
Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 

số 236, kì 1, tháng 3/2021 
2021 

1060.  

Trò chơi học tập phát triển biểu tƣợng 

không gian cho trẻ 5 - 6 tuổi ở trƣờng 

mầm non 

Vũ Thị Lan 
Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 

số 240, kì 1, tháng 5/2021 
2021 

1061.  

Biện pháp giáo dục kỹ năng hợp tác cho 

trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi qua trò chơi đóng 

vai theo chủ đề 

Đinh Thị Lƣơng 

Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

số Đặc biệt, tháng 3/2021 

(kì 2) 

2021 

1062.  

Biện pháp giáo dục tính tự lập cho trẻ 

mẫu giáo 4 - 5 tuổi qua hoạt động vui 

chơi 

Đinh Thị Lƣơng 
Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 

số 238, kì 1, tháng 4/2021 
2021 

1063.  
Một số biện pháp chuẩn bị cho trẻ 5 - 6 

tuổi vào lớp 1 
Bùi Khánh Ly 

Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

số Đặc biệt, tháng 3/2021 

(kì 2) 

2021 

1064.  

Sử dụng trò chơi dân gian nhằm nâng 

cao khả năng vận động cho trẻ 5 - 6 tuổi 

ở trƣờng Mầm non 

Nguyễn Nhƣ Mai 

Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

số Đặc biệt, tháng 3/2021 

(kì 2) 

2021 

1065.  
Phát triển kỹ năng vận động tinh thông 

qua hoạt động tạo hình cho trẻ 5 - 6 tuổi 
Nguyễn Nhƣ Mai 

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 

số 239, kì 2, tháng 4/2021 
2021 

1066.  

Biện pháp phát triển khả năng định 

hƣớng không gian cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 

tuổi thông qua trò chơi vận động 

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 
Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

số 122, tháng 5/2021 
2021 



1067.  

Vai trò của giáo viên trong quá trình tổ 

chức trò chơi đóng vai theo chủ đề nhằm 

phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ 5 - 6 

tuổi 

Phạm Thị Thị Thủy 
Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 

số 231, kì 2, tháng 12/2020 
2021 

1068.  

Nghiên cứu của tác giả nƣớc ngoài về kỹ 

năng giao tiếp của trẻ mẫu giáo thông 

qua trò chơi  

Phạm Thị Thị Thủy 
Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 

số Đặc biệt, tháng 3/2021 
2021 

1069.  

Mối quan hệ giữa trò chơi lắp ghép xây 

dựng và tính sáng tạo của trẻ mẫu giáo 5 

- 6 tuổi 

Vũ Thị Kiều Trang 
Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

số 119, tháng 2/2021 
2021 

1070.  
Hình thức giáo dục thói quen vệ sinh 

thân thể cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi 
Nguyễn Thị Vui 

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 

số 235, kì 2, tháng 2/2021 
2021 

1071.  
Sử dụng trò chơi học tập giúp trẻ mẫu 

giáo 5 - 6 tuổi làm quen với chữ viết 
Nguyễn Thị Vui 

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 

số Đặc biệt, tháng 3/2021 
2021 

1072.  

Giáo dục hành vi đạo đức cho trẻ mẫu 

giáo 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động trải 

nghiệm 

Nguyễn Thị Hải Yến 
Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

số Đặc biệt, tháng 2/2021  
2021 

1073.  

Phát triển vốn tính từ cho trẻ mẫu giáo 5 

- 6 tuổi thông qua hoạt động kể lại 

truyện văn học 

Nguyễn Thị Hải Yến 

Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

số Đặc biệt, tháng 3/2021 

(kì 1) 

2021 

1074.  

GD Kỹ năng sống cho trẻ 5 - 6 tuổi qua 

tổ chức hoạt động lễ hội ở trƣờng mầm 

non 

Phạm Thị Xuân 
Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

số đặc biệt 4/2021 
2021 

1075.  

Biện pháp phát triển khả năng định 

hƣớng không gian cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 

tuổi thông qua trò chơi vận động 

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 
Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

số 122, tháng 5/2021 
2021 

1076.  
Định hƣớng quy hoạch phát triển ngành 

công nghiệp bauxite – nhôm Việt Nam  

Trịnh Phƣơng Ngọc, 

Đặng Trung Thuận,  

Hoàng Xuân Cơ 

Tạp chí Tài nguyên và Môi 

trƣờng, 16(342), 22-24 

ISSN:1859-1477 

2021 

1077.  
Phân tích chi phí lợi ích dự án điện phân 

nhôm của Việt Nam 

Trịnh Phƣơng Ngọc, 

Cù Thị Sáng 

Tạp chí Kinh tế môi trƣờng, 

số 164, 7/2020, 67-72 

ISSN: 1859-1906 

2021 

1078.  

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác 

hoàn thổ, phục hồi môi trƣờng sau khai 

thác quặng bauxite Tây Nguyên 

Trịnh Phƣơng Ngọc, 

Đặng Trung Thuận,  

Hoàng Xuân Cơ 

Tạp chí Môi trƣờng, số 

chuyên đề 3 , 66-71. ISSN: 

2615:9597 

2021 

1079.  

Các giải pháp quản lý, phòng tránh rủi 

ro trong hoạt động khai thác, chế biến 

quặng bô xít ở Tây Nguyên 

Trịnh Phƣơng Ngọc, 

Đặng Trung Thuận,  

Hoàng Xuân Cơ,    

Trần Thị Nhung 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 

Quốc gia Lần thứ IV: Môi 

trƣờng và phát triển bền 

vững, Hà Nội, 511-522. 

ISBN: 978-604-67-1762-1 

2021 

1080.  

Tài nguyên bauxite Tây Nguyên – Vấn 

đề khai thác, chế biến, sử dụng và phát 

triển bền vững 

Trịnh Phƣơng Ngọc, 

Đặng Trung Thuận 

Tạp chí Địa chất số 373-

374, 213-221. ISSN: 0866-

7381 

2021 



1081.  

Thu hồi năng lƣợng từ chất thải rắn sinh 

hoạt - phân tích SWOT và định hƣớng 

quản lý dƣới góc độ kinh tế tuần hoàn 

Trịnh Phƣơng Ngọc 

Tạp chí Tài nguyên và Môi 

trƣờng, Chuyên đề Khoa 

học và Công nghệ . ISSN: 

1859-1477 

2021 

1082.  

Đánh giá sinh trƣởng và dự báo trữ 

lƣợng các lâm phần rừng trồng Mỡ 

(Maglietia conifera) ở Tuyên Quang 

Lê Đức Thắng,            

Đào Thị Thu Hà, 

Phạm Văn Ngân,             

Nguyễn Hữu Cƣờng 

Tạp chí Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

ISSN:1 859-4581 

2021 

1083.  

Xác định chu kỳ kinh doanh các lâm 

phần rừng trồng Mỡ (Maglietia conifera) 

tối ƣu về kinh tế tại Tuyên Quang 

Lê Đức Thắng,  

Đào Thị Thu Hà, 

Phạm Văn Ngân,  

Nguyễn Ngọc Quý,  

Đinh Thị Ngọc,  

Nguyễn Thị Hồng Vân,  

Đỗ Quý Mạnh 

Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ Lâm nghiệp số 1 

ISSN:1859-3828 

2021 

1084.  
Nghiên cứu môi trƣờng nhân giống cây 

Ba kích bằng phƣơng pháp nuôi cấy mô 

Phạm Thị Mai Trang 

Phạm Thùy Dung,  

Nguyễn Văn Giáp,  

Vũ Thị Mây 

Tạp chí khoa học Đại học 

Tân Trào. ISSN: 2354 - 

1432 

2021 

1085.  

Ảnh hƣởng của một số kháng sinh hạn 

chế sự phát triển của vi khuẩn lên sự 

sinh trƣờng và phát triển của chồi bạch 

đàn pnctiv trong điều kiện invitro 

Phạm Thị Hạnh,  

Phạm Thị Mai Trang 

Tạp chí khoa học Đại học 

Tân Trào. ISSN: 2354 - 

1432 

2021 

1086.  
Nghiên cứu sản xuất lúa đài thơm 8 theo 

hƣớng hữu cơ 

Phạm Thị Mai Trang, 

Hoàng Văn Tiến 

Tạp chí khoa học ĐH Tân 

Trào, số 21, tháng 8/2021 
2021 

1087.  

Nghiên cứu thử nghiệm một số loại quả 

làm mồi thu bắt trƣởng thành ruồi vàng 

và trƣởng thành một loài thuộc bộ cánh 

vảy gây hại cây trồng nông nghiệp 

Phạm Thị Mai Trang, 

Vi Xuân Học 

Tạp chí khoa học ĐH Tân 

Trào, số 21, tháng 8/2021 
2021 

1088.  

Nghiên cứu ảnh hƣởng của thời điểm 

khoanh vỏ đến thời gian ra hoa, tỷ lệ đậu 

quả và năng suất bƣởi Xuân Vân tỉnh 

Tuyên Quang 

Vi Xuân Học,  

Nguyễn Thị Xuyến, 

Phạm Thị Mai Trang, 

Nguyễn Thị Thu Hiền 

 

Tạp chí khoa học ĐH Tân 

Trào. ISSN: 2354 - 1432  
2021 

1089.  

Nghiên cứu khả năng phân giải hữu cơ 

và chất khoáng của chế phẩm sinh học 

Trichoderma trong quá trình ủ phân 

chuồng 

Nguyễn Văn Giáp,  

Nguyễn Thị Thu Hiền, 

Đặng Thị Hồng Phƣơng 

Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ Nông nghiệp Việt 

Nam 

2021 

1090.  

Nghiên cứu địa hoá thổ nhƣỡng tại núi 

Khe Pặu huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên 

Quang phục vụ hoạt động dạy học học 

phần thổ nhƣỡng ở Trƣờng đại học Tân 

Trào 

Trần Thị Bình, 

Lã Thị Thuý,  

Xuân Thị Thu Thảo,  

Trần Thị Thanh Bình 

Tạp chí thiết bị giáo dục 

ISSN 1859-0810 
2021 

1091.  Nghiên cứu hiện trạng và xác định Khƣơng Mạnh Hà,  Tạp chí Khoa học và Công 2021 



nguyên nhân thoái hóa đất tại tỉnh 

Quảng Ninh 

Đinh Thị Thu Trang,  

Xuân Thị Thu Thảo, 

Nguyễn Thị Oanh,  

Trần Thị Bình,  

Đào Thị Thùy Dƣơng  

nghệ Lâm nghiệp ISSN 

1859-3828, số 3/2021 

1092.  

Công tác giao dịch bảo đảm bằng quyền 

sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất của hộ gia đình cá nhân trên 

địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

giai đoạn 2015-2019 

Nghiêm Thị Hoài, 

Khƣơng Mạnh Hà,  

Xuân Thị Thu Thảo, 

Nguyễn Thị Oanh, 

Trần Thị Bình 

Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ Lâm nghiệp ISSN 

1859-3828, số 3/2021 

2021 

1093.  

Quy trình chăm sóc, nuôi dƣỡng, phòng 

và trị bệnh trên đàn gà ri lai tại trại 

Nguyễn Quang Chính, xã Trung Môn, 

huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
Tạp chí khoa học ĐH Tân 

Trào. ISSN: 2354 - 1432 
2021 

1094.  

Nghiên cứu trồng thử nghiệm giống gấc 

lai đen và gấc lai cao sản tại Tuyên 

Quang 

Nguyễn Thị Minh Huệ, 
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Tuyên Quang 

Nguyễn Duy Hƣng 

Tạp chí Thiết bị Giáo dục 

số Đặc biệt ISSN: 1859-

0810 

2021 

1221.  

Lựa chọn Một số bài tập nhằm nâng cao 

sức bền chuyên môn cho nam vận động 

viên cầu lông lứa tuổi 14-15 lớp năng 

khiếu tỉnh Tuyên Quang 

Trần Anh Dũng 

Tạp chí Khoa học Trƣờng 

đại học Sƣ phạm Hà Nội 

ISSN: 2354-1075 

2021 

1222.  

Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển 

tốc độ di chuyển trong thi đấu cho đội 

tuyển cầu lông Trƣờng Đại học Tân 

Trào 

Trần Anh Dũng 

Tạp chí Khoa học Trƣờng 

đại học sƣ phạm Hà Nội 

ISSN: 2354-1075 

2021 

1223.  

Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá sức mạnh 

tốc độ cho nữ vận động viên Pencak silat 

lứa tuổi 14-15 đội tuyển trẻ tỉnh Tuyên 

Quang 

Trần Anh Dũng 

Tạp chí Khoa học Trƣờng 

đại học sƣ phạm Hà Nội 

ISSN: 2354-1075 

2021 

1224.  

Nghiên cứu một số bài tập phát triển thể 

lực môn võ Vovinam cho nam sinh viên 

Trƣờng Đại học Tân Trào 

Trần Minh Hằng 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội 

Số Đặc biệt ISSN: 1859-

3917 

2021 

1225.  

Biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học 

môn học Vovinam cho sinh viên Trƣờng 

Đại học Tân Trào 

Trần Minh Hằng 
Tạp chí Thiết bị Giáo dục 

số 242 ISSN: 1859-0810 
2021 

1226.  

Thực trạng các yếu tố chủ quan ảnh 

hƣởng tới hoạt động Thể thao ngoại 

khóa môn Cầu lông của học sinh trung 

học phổ thông thành phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang. 

Nguyễn Mỹ Việt 

Tạp chí khoa học Đào tạo 

và Huấn luyện thể thao số 

1/2021 

2021 

1227.  

Thực trạng các yếu tố khách quan ảnh 

hƣởng tới hoạt động Thể thao ngoại 

khóa môn Cầu lông của học sinh trung 

học phổ thông thành phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang 

Nguyễn Mỹ Việt 
Tạp chí khoa học và đào tạo 

thể thao ISSN: 2588-1345 
2021 

1228.  

Giải pháp nâng cao nhận thức góp phần 

phát triển thể lực ngƣời dân tộc thiểu số 

Việt Nam đến năm 2030 

Trần Vũ Phƣơng 

Tạp chí khoa học Đào tạo 

và Huấn luyện thể thao 

ISSN: 1859-4417 

2021 

1229.  
Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về 

vấn đề tôn giáo 
Lê Tuấn Ngọc 

Tạp chí GD và XH, số Đặc 

biệt, tháng 02/2021 
2021 

1230.  

Tác động của cách mạng công nghiệp 

4.0 đến nhân cách sinh viên Việt Nam 

hiện nay 

Lê Tuấn Ngọc 
Tạp chí GD và XH, số Đặc 

biệt, tháng 4/2021 (kì 1) 
2021 



1231.  

Một số kinh nghiệm giảng dạy môn triết 

học Mác Lê Nin theo tín chỉ tại Trƣờng 

Đại học Tân Trào 

Ma Thị Thúy Tạp chí Thiết bị GD 2021 

1232.  
Giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên 

trƣờng Đại học Tân Trào hiện nay 
Ma Thị Thúy Tạp chí Thiết bị GD 2021 

1233.  

Tuyên Quang đẩy mạnh phát triển nguồn 

nhân lực chất lƣợng cao đáp ứng yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội 

Hoàng Thị Trang 
Tạp chí GD và XH, số Đặc 

biệt, tháng 4/2021 (kì 1) 
2021 

1234.  

Vaận dụng phƣơng pháp "Nêu gƣơng" 

của Hồ Chí Minh vào Giáo dục Đại học 

ở nƣớc ta hiện nay 

Phạm Thu Trà Tạp chí thiết bị GD 2021 

1235.  

Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam 

trong bối cảnh cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tƣ 

Phạm Thu Trà 
Tạp chí GD và XH, số Đặc 

biệt, tháng 3/2021 (kì 2) 
2021 

1236.  
Văn hóa và con ngƣời trong thời kỳ 

CNH, HĐH theo tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 
Chu Văn Liều 

Tạp chí GD và XH, số Đặc 

biệt, tháng 4/2021 (kì 1) 
2021 

1237.  

Quan điểm Hồ Chí Minh về nghệ thuật 

quân sự trong khởi vũ trang và chiến 

tranh nhân dân 

Chu Văn Liều 
Tạp chí GD và XH, số 123, 

tháng 6/2021 
2021 

1238.  

Vận dụng sơ đồ tƣ duy trong giảng dạy 

học phần "Những nguyên  lý cơ bản của 

CN Mác - Lê Nin" cho sinh viên trƣởng 

Đại học Tân Tròa (hệ cao đẳng) 

Trần Thúy Vân 
Tạp chí Thiết bị Giáo 

dục/ISSN 1859-0810  2021 

1239.  

Sử dụng tình huống trong học phần pháp 

luật đại cƣơng cho sinh viên đại học Tân 

Trào 

Trần Thúy Vân 
Tạp chí Thiết bị Giáo 

dục/ISSN 1859-0810  2021 

1240.  

Tuyên Quang đẩy mạnh phát triển du 

lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng 

của tỉnh 

Hà Thị Thu Trang 
Tạp chí GD và XH, số Đặc 

biệt, tháng 3/2021 (kì 2) 
2021 

1241.  

Giải pháp nâng cao hiệu quả dạy và học 

trực tuyến trong thời điểm đại dịch 

covid-19 

Lê Kim Anh 
Tạp chí Dạy và học ngày 

nay 
2021 

1242.  
Tín ngƣỡng thờ cúng tổ tiên của ngƣời 

Tày ở tỉnh Tuyên Quang 
Hứa Đức Hội 

Tạp chí nghiên cứu Tôn 

giáo, số 4, tháng 4/2021 
2021 

1243.  
Giải pháp hoàn thiện chính sách phát 

triển nguồn nhân lực tại tỉnh Phú Thọ 

Nguyễn Mai Chinh, 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Tạp chí Khoa học, Đại học 

Tân Trào, số 18, tháng 

10/2020 

2021 

1244.  

Hƣớng dẫn sử dụng bài hát thiếu nhi 

trong tập giảng môn đạo đức cho SV 

ngành giáo dục Tiểu học tại Trƣờng Đại 

học Tân Trào 

Trần Thị Mỹ Bình 
Tạp chí GD và XH, số Đặc 

biệt, tháng 02/2021 
2021 

1245.  
Ý thức tự giác tộc ngƣời của ngƣời Cao 

Lan - nhìn từ gốc độ quyền văn hóa 
Trần Thị Mỹ Bình 

Tạp chí GD và XH, số Đặc 

biệt, tháng 3/2021 (kì 2) 
2021 

1246.  

Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam 

trong bối cảnh cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tƣ 

Phạm Thu Trà, 

Nguyễn Thị Nhung 

Tạp chí GD và XH, số Đặc 

biệt, tháng 3/2021 (kì 2) 
2021 



1247.  

Vận dụng tƣ tƣởng "Canh tân" của nhà 

cải cách Đặng Huy Trứ trong giảng dạy 

học phần lịch sử tƣ tƣởng phƣơng đông 

Nguyễn Thị Nhung 
Tạp chí Thiết bị Giáo 

dục/ISSN 1859-0810 
2021 

1248.  

Biện pháp GD truyền thông cách mạng 

Tuyên Quang cho sinh viên Trƣờng Đại 

học Tân Trào qua dạy học các học phần 

Lý luận Chính trị 

Nguyễn Thị Nhung 
Tạp chí Thiết bị Giáo 

dục/ISSN 1859-0810 
2021 

1249.  
Bảo tồn và phát huy giá trị lễ cƣới của 

Ngƣời Dao áo dài ở Tuyên Quang 
Hoàng Thị Kim Oanh 

Tạp chí Giáo dục & Xã hội, 

Tháng 5/2021 (kì 2) 300-

310 

2021 

1250.  

Tuyên Quang đẩy mạnh xây dựng khối 

đại đoàn kết dân tộc theo tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh trong giai đoạn hiện nay 

Hoàng Thị Kim Oanh 

Tạp chí Giáo dục & Xã hội, 

Tháng 5/2021 (kì 2) 335-

335 

2021 

1251.  

Thực trạng khai thác sử dụng ca dao, tục 

ngữ, truyện ngụ ngôn trong giảng dạy 

học phần triết học Mác - Lênin ở Trƣờng 

Đại học Tân trào 

Phan Thị Hồng Nhung 
Tạp chí Thiết bị giáo dục, 

số 235, tháng 2/2021 (kỳ 2) 
2021 

1252.  
Tƣ tƣởng về tự do của Erich Fromm 

trong tác phẩm "trốn thoát tự do" 
Phan Thị Hồng Nhung 

Tạp chí Thiết bị giáo dục, 

số Đặc biêt, tháng 3/2021 
2021 

1253.  

Đổi mới phƣơng pháp dạy học học phần 

những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác - Lênin 1 

Hoàng Thị Tuyết Mai 
Tạp chí Thiết bị giáo dục, 

số Đặc biêt, tháng 11/2020 
2021 

1254.  

Ẩm thực truyền thống của ngƣời Dao 

huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang với 

việc phát triển du lịch. 

Phạm Hồng Ngân 
Tạp chí Giáo dục 

và Xã hội; ISSN 1859-3917 
2022 

1255.  
An example of 3d reconstruction 

environment from rgb-d camera 

Van-Hung Le, Trung-Minh 

Bui, Hai-Yen Tran, Thi-

Loan Pham 

Scientific Journal of Tan 

Trao University (sjttu), 

12/2021  

2022 

1256.  

Ảnh hƣởng của chuẩn mực kế toán Việt 

Nam đến kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh 

Phạm Thanh Trà 
Tạp chí Kinh tế - Dự báo; 

ISSN: 1859-4972 
2022 

1257.  

Ảnh hƣởng của quá trình đô thị hóa đến 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu sử 

dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

giai đoạn 2010 - 2020 

Đỗ Hải Yến  

Tạp chí Kinh tế - Dự báo  

Số 1, tháng 1/2022; ISSN: 

1859 - 4972 

2022 

1258.  

Applying cooperetive teaching method 

in English teaching to develop students‟ 

langguage ability 

Nguyễn Thị Hồng Chuyên, 

Nguyễn Thị Thúy Hiền 

Tạp chí Khoa học, Trƣờng 

Đại học Tân Trào; ISSN 

2354-1431 

2022 

1259.  

Assessment of the growth and yield of 

Angelica Acutiloba kit. and Salvia 

Miltiorrhiza Bunge grown in hong thai 

commune, Na Hang district, Ttuyen 

Quang province 

Trần Thị Nhung, Đào Thu 

Hà, Nguyễn Văn Giáp, 

Đào Thu Huế, Chu Thị 

Thúy Nga 

Scientific Journal of Tan 

Trao University, 

No.24_December 2021; 

2354-1431 

2022 

1260.  
Bảo tồn nghi lễ trong đám cƣới của 

ngƣời Dao Quần trắng xã Thái Sơn. 

Hoàng Thị Thẻ, Hoàng 

Dịu Hiên 

Tạp chí Dân tộc; ISSN 

1859-1345 
2022 

1261.  
Biến đổi nhà ở truyền thống của ngƣời 

Dao huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang  
Nguyễn Thị Linh Thảo 

Tạp chí Giáo dục 

và Xã hội; ISSN 1859-3917 
2022 



1262.  

Biện pháp nâng cao hiệu quả giờ học 

ngoại ngữ cho sinh viên không chuyên 

trƣờng đại học Tân Trào.  

Lƣơng Mạnh Hà 
Tạp chí Thiết bị Giáo dục 

tháng 6 năm 2022 
2022 

1263.  

Biện pháp sử dụng trò chơi dân gian 

nhằm hình thành biểu tƣợng hình dạng 

cho trẻ 4-5 tuổi ở trƣờng MN 

Nguyễn Thị Hƣơng 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội, số đặc biệt tháng 

2/2022; ISSN 

1859-3917 

2022 

1264.  
Bồi dƣỡng mô hình hoá toán học cho 

học sinh tiểu học 

Lê Trung Hiếu, Triệu Duy 

Huân, Lƣu Phƣơng Thảo 

Tạp chí Quản lý Giáo dục, 

12/2021, tr93. 
2022 

1265.  

Bồi dƣỡng năng lực tự học Toán của học 

sinh Tiểu học qua giải quyết vấn đề thực 

tiễn 

Lê Thị Thu Hà, Lê Trung 

Hiếu, Phùng Thị Hải Yến 

Tạp chí Quản lý giáo dục, 

số 5, tháng 5/2022; ISSN: 

1859-2910 

2022 

1266.  

Bữa ăn bán trú và tầm quan trọng của 

bữa ăn bán trú đối với việc nâng cao sức 

khoẻ, phòng chống dịch bệnh cho trẻ 

mầm non. 

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 

Tạp chí Giáo dục và xã hội 

Số Đặc biệt tháng 3/2022; 

ISSN 1859-3917 

2022 

1267.  
Các giá trị văn hóa trong ca khúc tiếng 

Việt dành cho thiếu nhi 
Vũ Thị Hƣơng 

Tạp chí Ngôn ngữ và đời 

sống; ISSN 0868 - 3409 
2022 

1268.  

Các giải pháp nâng cao chất lƣợng 

nghiên cứu khoa học của sinh viên 

trƣờng Đại học Tân Trào 

Mã Ngọc Thể 

Hội thảo Khoa học  "Phát 

triển khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo phù 

hợp với tiềm năng của địa 

phƣơng và khu vực" 

Trƣờng Đại học Tân Trào-

NXB Khoa học kỹ thuật, 

tháng 4 năm 2022 

2022 

1269.  

Các yếu tố ảnh hƣởng đến hình thái thể 

lực của sinh viên ngành GDTC trên thế 

giới và Việt Nam 

Nguyễn Việt Phƣơng 
Tạp chí thiết bị giáo dục, số 

267 kỳ 2-6/2022 
2022 

1270.  

Các yếu tố ảnh hƣởng đến kỹ năng học 

tập của sinh viên ngành Giáo dục tiểu 

học, Trƣờng Đại học Tân Trào 

Hà Thị Nguyệt, Hà Thị 

Ngọc Linh 

Kỷ yếu Hội thảo Sinh viên 

NCKH – ĐHTT 

Tháng 6/2022 

2022 

1271.  

Các yếu tố ảnh hƣởng tới việc phát triển 

năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm 

cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học 

trƣờng đại học Tân Trào 

Hà Mỹ Hạnh Tạp chí Đại học Tân Trào 2022 

1272.  

Cảm xúc tình yêu trong bài thơ thuyền 

và biển của Xuân Quỳnh - nhìn từ góc 

độ thi pháp học 

Bùi Ánh Tuyết Tạp chí giáo dục và xã hội 2022 

1273.  

Chất lƣợng nguồn nhân lực khoa học - 

công nghệ của trƣờng Đại học Tân Trào: 

Thực trạng và giải pháp 

Phạm Thị Huyền Trang 

Kỉ yếu hội thảo trƣờng ĐH 

Tân Trào " Phát triển khoa 

học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo phù hợp với tiềm 

năng của địa phƣơng và 

khu vực" 5/2022,  NXB 

KHKT 

2022 

1274.  

Chƣơng 25: Chƣơng trình và phát triển 

chƣơng trình dạy học ở trƣờng phổ 

thông 

Nguyễn Danh Nam, 

Lê Trung Hiếu, Đặng 

Công Dũng 

Công nghệ và giáo dục, 

tháng 11/2021 NXB 

ĐHQGHN tr593 

2022 

1275.  
Chuyển đổi số đối với giáo dục đại học: 

Thực trạng- giải pháp 

Lê Trung Hiếu, Trần Thị 

Bình 

Kỉ yếu hội thảo trƣờng ĐH 

Tân Trào " Phát triển khoa 
2022 



học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo phù hợp với tiềm 

năng của địa phƣơng và 

khu vực" 5/2022,  NXB 

KHKT 

1276.  
Chuyển đổi số trong cung cấp dịch vụ 

công của tỉnh Tuyên Quang 

Đỗ Hải Yến, Nguyễn Thị 

Kim Ngân 

HTKH “Phát triển khoa 

học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo phù hợp với tiềm 

năng của địa phƣơng và 

khu vực”; ISBN: 978-604-

67-2304-2 

2022 

1277.  

Cơ cấu và quan hệ ngữ nghĩa của so 

sánh trong thành ngữ, tục ngữ, ca cao 

Tày 

Hà Thị Chuyên Ngôn ngữ và đời sống  2022 

1278.  

Công tác xã hội trƣờng học trong trợ 

giúp nạn nhân bị bạo lực học đƣờng tại 

các trƣờng THCS tỉnh Tuyên Quang 

Trần Thị Lý 

Hội thảo Khoa học “Nâng 

cao nhận thức của ngƣời 

dân về sử dụng dịch vụ 

công tác xã hội trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang” Khoa 

TLGD, Trƣờng Đại học 

Tân Trào- tháng 12/2021 

2022 

1279.  

Cung cấp dịch vụ giáo dục kỹ năng sống 

– giải pháp phòng ngừa ngƣời chƣa 

thành niên vi phạm pháp luật ở tỉnh 

Tuyên Quang 

Trịnh Thành Yên 

Hội thảo Khoa học “Nâng 

cao nhận thức của ngƣời 

dân về sử dụng dịch vụ 

công tác xã hội trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang” Khoa 

TLGD, Trƣờng Đại học 

Tân Trào- tháng 12/2021 

2022 

1280.  

Đặc điểm địa chất, thảm thực vật và 

động vật tại núi Khe Pậu, huyện Lâm 

Bình, tỉnh Tuyên Quang 

Cùng Xuân Thị Thu Thảo, 

Phạm Thị Trang, Nguyễn 

Hoàng Hải, Đào Thị Thùy 

Dƣơng 

Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ lâm nghiệp, số 

4/2021; 1859-3828 

2022 

1281.  

Đặc điểm từ ngữ chỉ trang phục truyền 

thống của ngƣời Tày tại xã Tân Mỹ, 

huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 

Chu Thùy Phƣơng, Vũ Thị 

Hƣơng 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

Cán bộ trẻ các trƣờng Đại 

học Sƣ phạm toàn quốc lần 

thứ IX – năm 2022, NXB 

Đại học Thái Nguyên, 278-

286; ISBN : 978-604-350-

082-0 

2022 

1282.  
Đặc trƣng nghệ thuật trong tranh thờ của 

ngƣời Cao Lan ở tỉnh Tuyên Quang 
Bùi Văn Khánh 

Kỷ yếu hội nghị nghiên cứu  

khoa học của nghiên cứu 

sinh, NXB Thế giới, năm 

2022; 978-604-345-051-4 

2022 

1283.  

Đại dịch covid-19 và một số vấn đề đặt 

ra đối với việc cung cấp dịch vụ công tác 

xã hội góp phần đảm bảo an sinh xã hội 

tại Việt Nam 

Lê Thị Thu Hà 

Hội thảo Khoa học “Nâng 

cao nhận thức của ngƣời 

dân về sử dụng dịch vụ 

công tác xã hội trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang” Khoa 

TLGD, Trƣờng Đại học 

Tân Trào- tháng 12/2021 

2022 



1284.  

Đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học 

của giảng viên cơ hữu Trƣờng Đại học 

Tân Trào 

Đỗ Hải Yến 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

quốc gia: “Hoạt động 

nghiên cứu khoa học và 

công nghệ ở Đại học đáp 

ứng yêu cầu phát triển và 

hội nhập”; ISBN: 978-604-

79-2985-6 

2022 

1285.  

Đánh giá sinh trƣởng các loài cây gỗ bản 

địa trong mô hình tái lập rừng nhiệt đới 

tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

Đào Thị Thu Hà, Lê Đức 

Thắng, Nguyễn Xuân 

Thịnh, Phạm Văn Ngân, 

Nguyễn Ngọc Quý, 

Nguyễn Hữu Cƣờng 

Rừng và môi trƣờng, tháng 

8/2021; ISSN: 1859-1248 
2022 

1286.  

Đánh giá tác dụng kháng khuẩn và 

chống oxy hóa của cây đơn lá đỏ 

(Excoecaria cochinchinensis L. ) ở 

Tuyên Quang 

Trần Thị Thanh Vân, 

Nguyễn Kiều Linh 

Lành Thị Ngọc 

Đàm Thị Bích Hạnh 

Tạp chí khoa học - Đại học 

Thái Nguyên 
2022 

1287.  

Đánh giá thực trạng và nhu cầu tập 

luyện TDTT của đội ngũ công nhân viên 

chức khu vực Yên sơn Tuyên Quang 

Trần Minh Hằng 

Tạp chí thiết bị giáo dục, số 

đặc biệt tháng 4/2022; 

ISSN 1859 - 0810  

2022 

1288.  

Đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng đáp 

ứng sự phát triển kinh tế và nhu cầu xã 

hội tại trƣờng Đại học Tân Trào – Thực 

trạng và giải pháp 

Hoàng Thị Trang 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học – 

Trƣờng Đại học Hùng 

Vƣơng 

2022 

1289.  

Development of curriculum for teachers 

of universities in the north mountain 

region to meet the requirements of the 

general education program 2018 

Đoàn Thị Cúc 

 Đỗ Công Ba 

Nguyễn Thị Huyền Ngân 

Phạm Thị Thu Hƣơng 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa 

học: Teachers Competency 

Building to the New 

Normal 

Future, The 3rd National 

and 2nd International 

Conference 

2022 Faculty of Education, 

Sakon Nakhon Rajabhat 

University On 25th 

February 2022 

2022 

1290.  

Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học 

tập của sinh viên theo hƣớng tiếp cận 

năng lực nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra 

Dƣơng Thị  

Hồng Hải 

Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

số Đặc biệt tháng 12/2021 
2022 

1291.  

Đƣa hoạt động giáo dục âm nhạc vào 

Trƣờng Phổ Thông Tuyên Quang qua 

một số phƣơng pháp dạy học hiện đại 

tích cực  

Mai Thị Vân Hƣơng 
Tạp chí Giáo dục 

và Xã hội; ISSN 1859-3917 
2022 

1292.  Flavone glycosides from Uraria crinita 

Tran Duc Dai 

 Dao Duc Thien 

Nguyen Thanh Tam 

Vietnam Journal of 

Science, 

Technology and 

Engineering 

2022 

1293.  

Giá trị học thuyết sứ mệnh lịch sử của 

giai cấp công nhân và sự vận dụng ở 

Việt Nam hiện nay. 

Ma Thị Thúy 

Tạp chí Thiết bị Giáo dục,  

Số 5/2022; ISSN: 1859-

0810 

2022 

1294.  

Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn 

hoá truyền thống của các dân tộc thiểu 

số tỉnh TQ-nghiên cứu của giảng viên 

Nguyễn Thị Nhung 

Tạp chí Thiết bị giáo dục,  

Số 257, tháng 1/2022; 

ISSN: 1859-0810 

2022 



trƣờng ĐHTT 

1295.  
Giải pháp giúp học sinh lớp 4 yêu thích 

và học tốt phân môn Tập đọc nhạc 
Hà Thị Thúy Linh 

Tạp chí Giáo dục 

và Xã hội; ISSN 1859-3917 
2022 

1296.  
Giải pháp phát triển dịch vụ công tác xã 

hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
Ma Thị Minh Trang  

Hội thảo Khoa học “Nâng 

cao nhận thức của ngƣời 

dân về sử dụng dịch vụ 

công tác xã hội trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang” Khoa 

TLGD, Trƣờng Đại học 

Tân Trào- tháng 12/2021 

2022 

1297.  
Giải pháp phát triển du lịch trải nghiệm 

vƣờn cây ăn quả tại tỉnh Tuyên Quang 

Hoàng Linh Chi, Trần Thị 

Kim Oanh 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

thúc đẩy phát triển du lịch 

Tuyên Quang bằng các 

phƣơng tiện truyền thông 

mới 

2022 

1298.  
Giải pháp phát triển nông nghiệp theo 

hƣớng bền vững ở các tỉnh Tây Bắc 
Hà Thị Thu Trang 

Tạp chí Kinh tế và Dự báo; 

ISSN : 1859-4972 
2022 

1299.  
Giáo dục đạo đức cho giáo viên mầm 

non đáp ứng yêu cầu đổi mới GDMN 
Nguyễn Nhƣ Mai 

Tạp chí Giáo dục và xã hội; 

T5/2022; ISSN 

1859-3917 

2022 

1300.  

Giáo dục đạo đức cho sinh viên trƣờng 

đại học Tân Trào hiện nay theo tƣ tƣởng 

HCM 

Chu Văn Liều 
Tạp chí giáo dục xã hội; 

ISSN: 1859-3917 
2022 

1301.  

Giáo dục giá trị đạo đức cho trẻ 5-6 tuổi 

thông qua hoạt động làm quen với tác 

phẩm văn học ở trƣờng mầm non 

Nguyễn Thị Vui 

Tạp chí thiết bị giáo dục 

Số đặc biệt Tháng 2 - 2022; 

ISSN 1859 – 0810 

2022 

1302.  

Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ 5 – 6 tuổi 

thông qua hoạt động vui chơi ở trƣờng 

mầm non 

Nguyễn Nhƣ Mai 
Tạp chí thiết bị giáo dục; 

T5/2022; ISN 1859 - 0810 
2022 

1303.  
Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ MG 5-6 

tuổi qua HĐTN ở trƣờng MN 
Nguyễn Thị Hải Yến 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội, số đặc biệt tháng 

3/2022; 1859-3917 

2022 

1304.  

Giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền, biên 

giới quốc gia cho sinh viên Đại học Tân 

Trào khi tham gia học tập chƣơng trình 

giáo dục  quốc phòng và an ninh hiện 

nay 

Lê Văn Ninh 
Tạp chí thiết bị giáo dục, số 

đặc biệt tháng 2/2022 
2022 

1305.  
Hệ thống khung pháp lý – yếu tố cơ sở 

của công tác xã hội chuyên nghiệp 
Chu Thị Mỹ Nga 

Hội thảo Khoa học “Nâng 

cao nhận thức của ngƣời 

dân về sử dụng dịch vụ 

công tác xã hội trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang” Khoa 

TLGD, Trƣờng Đại học 

Tân Trào- tháng 12/2021 

2022 

1306.  
Hiện trạng và giải pháp phát triển cây 

mít tại các vùng sinh thái của Việt Nam 
Cao Việt Hà 

Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam 
2022 

1307.  

Hồ Chí Minh tuyên truyền về thanh 

thiếu niên quốc tế-một hình thức giáo 

dục thanh niên Việt Nam trong phong 

trào thi đua Ái Quốc, giai đoạn 1945-

1954 

Trần Thị Mỹ Bình 
Tạp chí thanh niên NCKH 

ISSN: 2734-9039 
2022 



1308.  
Hoa văn trang trí kim loại trên kiến trúc 

ở Hà Nội thời Pháp thuộc.  
Đinh Quang Mạnh 

Kỷ yếu hội nghị nghiên cứu 

khoa học của NCS năm 

2020, Nhà xuất bản Thế 

giới, Hà Nội, năm 2021 

2022 

1309.  
Hoạt động thể dục thể thao ngoại khoá 

nhằm nâng cao thể lực cho sinh viên 
Nguyễn Văn Hải 

Tạp chí thiết bị giáo dục, số 

đặc biệt tháng 2-2022 
2022 

1310.  

IMPROVING THE ECONOMIC 

EFFICIENCY OF GRAPEFRUIT 

FARMS IN PHUC NINH COMMUNE - 

YEN SON DISTRICT - TUYEN 

QUANG PROVINCE 

Trần Thị Diên 

Tạp chí khoa học  

Đại học Tân Trào; ISSN: 

2354-1431 

2022 

1311.  

Kế toán quản trị hàng tồn kho trong các 

doanh nghiệp lâm nghiệp tại Tuyên 

Quang 

Nguyễn Thị Kim Ngân 

Tạp chí Tài chính kỳ 1- 

Tháng 03/2022 (772); 

ISSN: 2615 – 8973 

2022 

1312.  

Khắc phục sai lầm trong giải toán xác 

suất cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu 

học 

Linh Thị Thanh Loan 
Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

(Số ĐB tháng 3/2022) 
2022 

1313.  

Khai thác một số bài toán Hình học 8 

nhằm phát triển kỹ năng giải toán cho 

học sinh 

Trƣơng Mỹ An Ngọc, Mai 

Thị Hiền 

Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

tháng 5/2022 
2022 

1314.  

Khai thác và sử dụng ca dao, tục ngữ, 

thành ngữ trong giảng dạy Triết học ở 

Đại học Tân Trào hiện nay 

Lê Tuấn Ngọc 

Tạp chí Thiết bị giáo dục,  

Số T5/2021; ISSN: 1859-

0810 

2022 

1315.  

KHẢO SÁT ĐƢỜNG CONG TỪ TRỞ 

TRONG QUÁ TRÌNH  TỪ HÓA CỦA 

PEROVSKITE MANGAN PHA TẠP 

N.T. Kim Oanh, V.Q. Thọ 
TẠP CHÍ KHOA HỌC 

ĐẠI HỌC TÂN TRÀO  
2022 

1316.  

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của 

sinh viên trƣờng Đại học Tân Trào – 

Thực trạng và giải pháp 

Trần Thị Tua 

Tạp chí giáo dục và xã hội 

Số đặc biệt tháng 4/2022 

(kì 2); ISSN: 1859 -3917 

2022 

1317.  

Kiến trúc nhà sàn truyền thống của 

ngƣời Dao quần trắng ở tỉnh Tuyên 

Quang.  

Bùi Tƣờng Vân 
Tạp chí Giáo dục 

và Xã hội; ISSN 1859-3917 
2022 

1318.  
Kinh nghiệm dạy một số bài toán 

chuyển động đều cho học sinh lớp 5 

Trƣơng Mỹ An Ngọc, Mai 

Thị Hiền 

Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

tháng 12/2021 
2022 

1319.  

Kinh nghiệm vận dụng phƣơng pháp 

phân tích đi lên khi dạy một số bài tập 

Hình học 8 

Trƣơng Mỹ An Ngọc, Mai 

Thị Hiền 

Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

tháng 2/2022 
2022 

1320.  

Knowledge, attitude of alcoholics in 

Chiem Hoa district, Tuyen Quang 

province in 2021 

Nguyễn Thị Bạch Tuyết 

Nguyễn Hƣng Đạo 

Trần Đức Đại 

Ma Thị Ngọc Ánh 

Nguyễn Thị Huyền Ngân 

Trƣờng Đại học Tân Trào 

Số 24/tháng 12/2021 
2022 

1321.  

Kỹ thuật thanh nhạc trong các bài hát 

tiếng Việt cần rèn luyện cho sinh viên 

trƣờng Đại học Tân Trào 

Hà Thị Thúy Linh 
Tạp chí Giáo dục 

và Xã hội; ISSN 1859-3917 
2022 

1322.  

Lễ hội đƣờng phố Trung thu đối với đời 

sống ngƣời dân Tuyên Quang – Nghiên 

cứu của giảng viên Trƣờng Đại học Tân 

Trào  

Dƣơng Xuân Quyền Tạp chí Thiết bị Giáo dục  2022 

1323.  
Lựa chọn bài tập nâng cao kĩ thuật di 

chuyển khi học môn cầu lông cho học 
Nguyễn Văn Thành 

Tạp chí thiết bị giáo dục số 

257 kỳ 2 tháng 1/2022; 
2022 



sinh trƣờng phổ thông  Tuyên Quang ISSN 1859 - 0810 

1324.  

Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc 

độ cho nam sinh viên môn bóng đá 

Trƣờng Đại học Tân Trào 

Nguyễn Văn Thành 
Tạp chí thiết bị giáo dục, số 

đặc biệt tháng 6/2022 
2022 

1325.  

Lựa chọn một số bài tập phát triển thể 

lực chung cho sinh viên Trƣờng Đại học 

Tân Trào 

Nguyễn Duy Hƣng 
 Tạp chí thiết bị giáo dục, 

số đặc biệt tháng 10/2021 
2022 

1326.  

Lựa chọn sử dụng tác phẩm văn học 

thiếu nhi cho trẻ 5-6 tuổiqua chủ đề quê 

hƣơng-đát nƣớc-Bác Hồ theo quan điểm 

tích hợp 

Phạm Thị Xuân 

Tạp chí Giáo dục và đào tạo 

Tháng 4/2022 kì 2; ISSN 

1859-3917 

2022 

1327.  

Lựa chọn và sử dụng tác phẩm văn học 

để GD tình yêu quê hƣơng cho trẻ MG 

5-6 tuổi. 

Nguyễn Thị Hải Yến 

Tạp chí Giáo dục và đào tạo 

Tháng 4/2022 kì 2; ISSN 

1859-3917 

2022 

1328.  
Mở rộng một số kết quả của Hình học 

phẳng khi giải toán Hình học không gian 
Lê Thiếu Tráng 

Tập Chí Khoa học Đại học 

Tân Trào, năm 2021 
2022 

1329.  
Một số bài tập nâng cao thể lực trong 

học tập môn bóng chuyền cho sinh viên 
Lý Văn Thành 

Tạp chí thiết bị giáo dục, số 

đặc biệt tháng 2-2022 
2022 

1330.  

Một số biện pháp giúp sinh viên ngành 

Quản lý Văn hóa, Trƣờng Đại học Tân 

Trào học tốt học phần hòa âm  

Nguyễn Thị Thanh Loan Tạp chí Giáo dục và Xã hội  2022 

1331.  

Một số biện pháp hƣớng dẫn SV ngành 

GDTH, Trƣờng ĐHTT thiết kế bài soạn 

môn Toán TH theo hƣớng phát triển 

năng lực HS. 

Nguyễn Thị Thu Thùy 
Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội, tháng 5-2021 
2022 

1332.  

Một số biện pháp nâng cao chất lƣợng 

học học phần lý thuyết âm nhạc cơ bản 

cho sinh viên Cao đẳng Giáo dục mầm 

non, Trƣờng Đại học Tân Trào.  

Mai Thị Vân Hƣơng 
Tạp chí Giáo dục 

và Xã hội; ISSN 1859-3917 
2022 

1333.  

Một số biện pháp nâng cao năng lực dạy 

học môn Toán ở Tiểu học cho SV ngành 

GD Tiểu học, Trƣờng ĐH Tân Trào 

Nguyễn Thị  

Thu Thuỳ 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội, tháng 4-2021 
2022 

1334.  

Một số biện pháp rèn luyện năng lực dạy 

học mạch nội dung số học ở tiểu học cho 

sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, 

Trƣờng Đại học Tân Trào 

Linh Thị Thanh Loan 
Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

(Số ĐB tháng 5/2022) 
2022 

1335.  
Một số dịch vụ công tác xã hội đối với 

ngƣời nghiện ma túy 
Hà Thị Nguyệt 

Hội thảo Khoa học “Nâng 

cao nhận thức của ngƣời 

dân về sử dụng dịch vụ 

công tác xã hội trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang” Khoa 

TLGD, Trƣờng Đại học 

Tân Trào- tháng 12/2021 

2022 

1336.  
Một số dịch vụ công tác xã hội tại các 

trung tâm bảo trợ xã hội hiện nay 
Nguyễn Thị Hằng 

Hội thảo Khoa học “Nâng 

cao nhận thức của ngƣời 

dân về sử dụng dịch vụ 

công tác xã hội trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang” Khoa 

TLGD, Trƣờng Đại học 

Tân Trào- tháng 12/2021 

2022 



1337.  
Một số giải pháp khắc phục tác động của 

dịch covid 19 đến du lịch cộng đồng 
Hà Thúy Mai 

Hội thảo du lịch 2021 du 

lịch Việt Nam phục hồi và 

phát triển 

2022 

1338.  

Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng 

hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh 

viên Khoa Giáo dục Tiểu học Mầm non 

Trƣờng Đại học Tân Trào 

Đinh Thị Lƣơng 

Kỷ yếu Hội thảo phát triển 

khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo phù hợp với  

tiềm năng của địa phƣơng 

và khu vực 

2022 

1339.  

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản 

lý hoạt động  nghiên cứu khoa học ở các 

trƣờng Đại học 

Phạm Thị Quyên 

Tạp chí thiết bị giáo dục, số 

đặc biệt tháng 2-2022; 

ISSN 1859 - 0810 

2022 

1340.  

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả 

quảng bá du lịch tỉnh Tuyên Quang bằng 

các phƣơng tiện truyền thông mới  

Đinh Quang Mạnh 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

Phát triển du lịch tỉnh 

Tuyên Quang bằng các 

phƣơng tiện truyền thông 

mới 

2022 

1341.  

Một số giải pháp phát triển hoạt động 

khoa học công nghệ ở các trƣờng đại 

học địa phƣơng hiện nay 

Ths. Hoàng Thị Ngọc Hà, 

Vũ Thanh Bình 

Kỉ yếu hội thảo trƣờng ĐH 

Tân Trào " Phát triển khoa 

học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo phù hợp với tiềm 

năng của địa phƣơng và 

khu vực" 5/2022,  NXB 

KHKT 

2022 

1342.  

Một số giải pháp phát triển khoa học và 

công nghệ để góp phần nâng cao chất 

lƣợng dạy học môn Tiếng Việt cho học 

sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông ở tỉnh 

Tuyên Quang. 

Phùng Thị Thanh 

Kỷ yếu Hội thảo Phát triển 

khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo phù hợp với 

tiềm năng của địa phƣơng 

và khu vực, Trƣờng Đại 

học Tân Trào, Nhà xuất bản 

Khoa học và Kĩ thuật, tr. 

373-383. 

2022 

1343.  

Một số giải pháp truyền thông nhằm đẩy 

mạnh phát triển du lịch tuyên quang 

trong giai đoạn hiện nay 

Nguyễn Mai Chinh  

Tạp chí Khoa học Đại học 

Tân Trào tập 8, số 1-

3/2022,  

2022 

1344.  

Một số hoạt động công tác xã hội trong 

giảm nghèo tại xã Bình An, huyện Lâm 

Bình, tỉnh Tuyên Quang 

Cùng Ma Bá Công 

Hội thảo Khoa học “Nâng 

cao nhận thức của ngƣời 

dân về sử dụng dịch vụ 

công tác xã hội trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang” Khoa 

TLGD, Trƣờng Đại học 

Tân Trào- tháng 12/2021 

2022 

1345.  

Một số hƣớng phân tích để tìm lời giải 

cho bài toán chuyển động ở bậc Tiểu 

học 

Khổng Chí Nguyện 

Tạp chí Khoa học ĐHTT, 

số 23, tháng 10/2021, pp. 

192-204 

2022 

1346.  

Một số phƣơng pháp rèn luyện kĩ năng 

Nghe-Nói cho sinh viên trƣờng đại học 

Tân Trào 

Đồng Thị Xuân Dung Thiết bị giáo dục  2022 

1347.  
Một số vấn đề về phát triển kinh tế đô 

thị tại Việt Nam 
Nguyễn Thị Kim Ngân 

Tạp chí Kinh tế - Dự báo, 

số 35, tháng 12/2021; 

ISSN: 1859-4972 

2022 



1348.  

Một số vấn đề về vai trò của khoa học 

công nghệ đối với sự phát triển nguồn 

nhân lực chất lƣợng cao 

Lê Thị Thu Hà 

Hội thảo Khoa học "Phát 

triển khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo phù 

hợp với tiềm năng của địa 

phƣơng và khu vực" 

Trƣờng Đại học Tân Trào-

NXB Khoa học kỹ thuật, 

tháng 4 năm 2022 

2022 

1349.  

Một số ý kiến trong việc bảo tồn và phát 

huy giá trị tranh thờ ngƣời Cao Lan ở 

huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang  

Hà Thu Huyền 
Tạp chí Giáo dục 

và Xã hội; ISSN 1859-3917 
2022 

1350.  

Nâng cao chất lƣợng giảng dạy các môn 

Lý luận chính trị trƣớc tác động của giáo 

dục 4.0 

Mai Thị Thúy 
Tạp chí Thiết bị Giáo dục,  

Số 6/2022 
2022 

1351.  

Nâng cao chất lƣợng nghiên cứu khoa 

học cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu 

học trƣờng Đại học Tân Trào 

Cùng Bùi Ánh Tuyết 

Kỷ yếu Hội thảo Phát triển 

khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo phù hợp với 

tiềm năng của địa phƣơng 

và khu vực, Trƣờng Đại 

học Tân Trào, Nhà xuất bản 

Khoa học và Kĩ thuật, tr. 

253-259 

2022 

1352.  
Nâng cao chất lƣợng nhân lực ngành 

ngân hàng trong thời đại công nghệ số 
Lê Minh Thu 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc gia năm 2022 Kế toán. 

Kiểm toán và tài chính Việt 

Nam trong bối cảnh mới 

2022 

1353.  

Nâng cao hiệu quả kinh doanh của các 

công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

Nguyễn Thị Kim Ngân 

HTKH “Quản trị công ty 

đƣơng đại ở Việt Nam – 

những vấn đề đặt ra” ; 

ISBN: 9786047928255 

2022 

1354.  
Nâng cao hiệu quả quảng bá sản phẩm 

du lịch huyện Lâm Bình 
Hoàng Thị Thẻ 

Hội thảo Khoa học, tạp chí 

Khoa học Đại học Tân Trào 

2022 

2022 

1355.  

Nâng cao hoạt động rèn luyện nghiệp vụ 

sƣ phạm cho sinh viên ngành giáo dục 

thể chất ở Trƣờng Đại học Tân Trào 

Nguyễn Văn Hải 
Tạp chí thiết bị giáo dục, số 

259, kỳ 2 tháng 2/2022 
2022 

1356.  
Nâng cao kĩ năng tự học của sinh viên 

trƣờng đại học Tân Trào 
Lý Văn Thành 

Tạp chí thiết bị giáo dục, số 

258 kỳ 1 tháng 2/2022; 

ISSN 1859 - 0810 

2022 

1357.  

Nâng Cao kỹ năng nói tiếng Anh của 

sinh viên không chuyên trƣờng 

ĐHTTrào 

Kim Ngân - Thùy Dung Thiết bị giáo dục  2022 

1358.  

Nâng cao năng lực tiếng Anh cho sinh 

viên trƣờng Đại học Tân Trào qua hoạt 

động trải nghiệm. 

Phạm Mạnh Hà Tạp chí Thiết bị Giáo dục  2022 

1359.  

Nâng cao năng lực tƣ duy cho sv trƣờng 

Đại học Tân Trào trong học trực tuyến 

dƣới góc độ triết học Mác - Lê nin 

Phan Thị Hồng Nhung 

Tạp chí Khoa học, Trƣờng 

Đại học Tân Trào, Tập 8 số 

1 

2022 

1360.  

Nâng cao thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc cho 

sinh viên ngành Quản trị dịch vụ Du lịch 

và Lữ hành, Trƣờng Đại học Tân Trào 

Nguyễn Thị Thanh Loan Tạp chí Giáo dục và Xã hội  2022 



1361.  

Năng lực tự học Toán cho học sinh tiểu 

học trong bối cảnh chuyển đổi số trong 

giáo dục 

Lê Trung Hiếu, Nguyễn 

Thị Chung 

Tạp chí Quản lý Giáo dục, 

2/2022, tr82. 
2022 

1362.  

Nghiên cứu ảnh hƣởng của các công 

thức phân bón đến khả năng ra hoa, năng 

suất và chất lƣợng bƣởi Xuân Vân tỉnh 

Tuyên Quang 

Lã Thị Thúy, Vi Xuân 

Học, Nguyễn Thị Hoài 

Anh 

Kỷ yếu hội thảo phát triển 

KHCN và đổi mới sáng tạo 

phù hợp với tiềm năng của 

địa phƣơng và khu vực  

2022 

1363.  

Nghiên cứu ảnh hƣởng của một số tổ 

hợp phân bón đến năng suất và chất 

lƣợng giống dƣa lê Ngân Huy VA.69 tại 

Tuyên Quang. 

Nguyễn Thị Minh Huệ, 

Đoàn Thị Phƣơng Lý, Cái 

Thị Lan Hƣơng  

Tạp chí khoa học trƣờng 

Đại học Tân Trào 
2022 

1364.  

Nghiên cứu bào chế cao đặc từ dƣợc liệu 

Xuyên tâm liên (Andrographis 

paniculata (Burm.f.) Nees), họ Ô rô 

(Acanthaceae) 

Nguyễn Văn Thắng  

Đỗ Công Ba 

Tạp chí khoa học, Đại học 

Tân Trào, tập 8, số 2-

6/2022 

2022 

1365.  

Nghiên cứu chế tạo vật liệu lai quang 

xúc tác đa oxit ZnO - MgO - TiO2 - 

Poliphenol dung dịch chiết lá cam để xử 

lý vi khuẩn nấm gây bệnh trên cây trồng 

dùng ánh sáng mặt trời 

Nguyễn Đức Hải, Vũ Minh 

Tân, Hà Phƣơng Long, 

Nguyễn Thị Thu An, 

Nguyễn Ngọc Tuấn, Vũ 

Duy Hiển, Nguyễn Quảng 

An, Trƣơng Thị Thanh 

Nga, Ngô Văn Quang, 

Nguyễn Quyết Tiến, Trần 

Đức Đại, Nguyễn Thị 

Tuyết, Nguyễn Đình 

Tuyến 

Tạp chí khoa học và công 

nghệ Hà Nội - 

Trƣờng Đại học Công 

nghiệp 

2022 

1366.  
Nghiên cứu đánh giá hai phƣơng pháp 

chiết xuất tinh dầu từ hoa bƣởi 

Đặng Thị Ngân Hà  

Thị Thanh Hƣơng 

Phạm Thu Thảo 

Nguyễn Thanh Hải 

Nguyễn Thị Hải Yến 

Bùi Thị Thƣơng 

Nguyễn Thu Hiền 

Tạp chí Đại học Quốc Gia 

Hà Nôi 
2022 

1367.  

Nghiên cứu hiện trạng và giải pháp nâng 

cao hiệu quả kinh tế cho vùng trồng cam 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 

Nguyễn Thị Thu Hiền, 

Phạm Thị Mai Trang 

Tạp chí Thiết bị giáo dục, 

tháng 02/2022; 1859-1810 
2022 

1368.  

Nghiên cứu hoạt tính chống oxi hóa, 

chống ung thƣ từ cây sâm cau 

(Curculigo orchioides) thu hái tại huyện 

Sơn Dƣơng, Tuyên Quang. 

Trần Đức Đại  

Đỗ Công Ba 

Tống Văn Trƣờng  

Nguyễn Thị Nguyệt 

Ngô Thanh Huyền 

Dƣơng Thị Diễm Quỳnh 

Trần Thanh Hoài  

Lƣơng Thị Thùy Dƣơng 

Mena Phathongin 

Tạp chí khoa học Đại học 

Tân Trào tập 8, số 2-

6/2022, Nông Nghiệp – 

Sinh học – Y Dƣợc. 

2022 

1369.  

Nghiên cứu phân lâp và tuyển chọn 

chủng vi khuẩn lên men lactic từ quả 

Sim (Rhodomyrtus tomentosa) 

Hoàng Thị Lệ Thƣơng, 

Trần Thanh Vân, Ma A 

Sim 

Tạp chí khoa học trƣờng 

Đại học Tân Trào 
2022 

1370.  

Nghiên cứu sản xuất đồ uống lên men 

lactic từ quả Sim (Rhodomyrtus 

tomentosa) 

Hoàng Thị Lệ Thƣơng, Ma 

A Sim 

Tạp chí Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
2022 



1371.  

Nghiên cứu thực trạng và đặc điểm một 

số chỉ số sinh hóa của ngƣời nghiện 

rƣợu độ tuổi từ 18 đến 65 tại một số xã 

thuộc huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang 

Nguyễn Thị Bạch Tuyết 

Trần Đức Đại 

Ma Thị Ngọc Ánh 

Tạp chí Trƣờng Đại học 

Tân Trào, Số 24  
2022 

1372.  

Nhận thức và thực hành về phòng chống 

dịch Covid 19 của sinh viên khoa Y – 

Dƣợc, Trƣờng Đại học Tân Trào 

Vũ Thị Tâm Hiếu 
Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội, tháng 3 năm 2022 
2022 

1373.  

Nhu cầu dịch vụ Công tác xã hội với 

ngƣời cao tuổi tại thành phố Tuyên 

Quang 

Nguyễn Thị Thùy 

Hội thảo Khoa học “Nâng 

cao nhận thức của ngƣời 

dân về sử dụng dịch vụ 

công tác xã hội trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang” Khoa 

TLGD, Trƣờng Đại học 

Tân Trào- tháng 12/2021 

2022 

1374.  

Những thắng lợi quân sự trên sông Lô 

trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông 

năm 1947 

Hoàng Thị Thu Dung 
Tạp chí khoa học trƣờng 

Đại học Tân Trào 
2022 

1375.  

Những vấn đề chung về cung cấp dịch 

vụ can thiệp tâm lí, giáo dục hòa nhập 

cho trẻ có rối loạn phát triển ở tỉnh 

Tuyên Quang 

Mã Ngọc Thể 

Hội thảo Khoa học “Nâng 

cao nhận thức của ngƣời 

dân về sử dụng dịch vụ 

công tác xã hội trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang”  Khoa 

TLGD, Trƣờng Đại học 

Tân Trào- tháng 12/2021 

2022 

1376.  

Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh 

trên bệnh nhân viêm phổi bệnh viện và 

viêm phổi thở máy tại bệnh viện đa khoa 

tỉnh tuyên quang 

Nguyễn Thị Nguyệt 

Nguyễn Thị Thu Thủy;  

Lê Huyền Phƣơng;  

Nguyễn Thế Anh;  

Phạm Thị Thúy Vân 

Tạp chí Y học Việt Nam, 

Số  511 - tháng 2 - Số 2 - 

2022 

2022 

1377.  

Phát triển các thành tố của dạy học theo 

hƣớng tiếp cận hệ sinh thái giáo dục trực 

tuyến trong bối cảnh đại dịch covid 19 

Chu Thị Mỹ Nga 

Hội thảo Khoa học "Phát 

triển khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo phù 

hợp với tiềm năng của địa 

phƣơng và khu vực" trƣờng 

Đại học Tân Trào - NXB 

Khoa học kỹ thuật, tháng 4 

năm 2022 

2022 

1378.  

Phát triển chú ý cho trẻ mắc hội chứng 

rối loạn tăng động giảm chú ý trong lớp 

học mầm non hòa nhập 

Đinh Thị Lƣơng 

Tạp chí Giáo dục và xã hội 

Số Đặc biệt tháng 5/2022; 

ISSN 1859-3917 

2022 

1379.  

Phát triển đội ngũ nhân viên công tác xã 

hội trong việc hỗ trợ ngƣời nghèo tiếp 

cận các chính sách, dịch vụ 

Hà Thị Minh Đức 

Hội thảo Khoa học “Nâng 

cao nhận thức của ngƣời 

dân về sử dụng dịch vụ 

công tác xã hội trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang” Khoa 

TLGD, Trƣờng Đại học 

Tân Trào- tháng 12/2021 

2022 

1380.  

Phát triển khoa học và công nghệ góp 

phần nâng cao chất lƣợng đào tạo nguồn 

nhân lực : Hƣớng đi nào cho các trƣờng 

Trần Thảo Nguyên 

Hội thảo Khoa học "Phát 

triển khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo phù 

2022 



Đại học địa phƣơng hợp với tiềm năng của địa 

phƣơng và khu vực" trƣờng 

Đại học Tân Trào - NXB 

Khoa học kỹ thuật, tháng 4 

năm 2022 

1381.  
Phát triển mạng lƣới dịch vụ công tác xã 

hội trên địa bàn tỉnh tuyên quang 
Hà Mỹ Hạnh 

Hội thảo Khoa học “Nâng 

cao nhận thức của ngƣời 

dân về sử dụng dịch vụ 

công tác xã hội trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang” Khoa 

TLGD, Trƣờng Đại học 

Tân Trào- tháng 12/2021 

2022 

1382.  

Phát triển năng lực dạy học trải nghiệm 

cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học 

trƣờng Đại học Tân Trào 

Nguyễn Thị Thùy 
Tạp chí Khoa học, Trƣờng 

Đại học Tân Trào 
2022 

1383.  
Phong tục cƣới hỏi của ngƣời Mông 

huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 
Phạm Hồng Ngân 

Tạp chí Giáo dục 

và Xã hội; ISSN 1859-3917 
2022 

1384.  
Phụ nữ di cƣ trong lĩnh vực kinh tế-lao 

động-việc làm 
Lê Kim Anh 

Tạp chí nghiên cứu gia đình 

và giới 
2022 

1385.  

Phƣơng pháp dạy học từ vựng tiếng Anh 

hiệu quả cho sinh viên không chuyên 

trƣờng đại học Tân Trào.  

Đồng Thị Xuân  

Dung 
Thiết bị giáo dục  2022 

1386.  
Quan hệ dòng họ qua nghi lễ cƣới xin 

của ngƣời Tày ở tỉnh Tuyên Quang 
Hứa Đức Hội Tạp chí nghiên cứu dân tộc 2022 

1387.  
Quản lý di tích lịch sử ATK thúc đẩy 

phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang  
Hà Thúy Mai 

Tạp chí Văn hóa Nghệ 

thuật ; ISSN 0866-8655 
2022 

1388.  

Quản trị đại học tại Trƣờng Đại học Tân 

Trào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 

địa phƣơng 

Nguyễn Thị Kim Ngân 

HTKH “Vai trò của trƣờng 

đại học địa phƣơng đối với 

sự phát triển kinh tế - xã hội 

vùng" ; ISBN: 

9786043433098 

2022 

1389.  

Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp phù 

hợp với công cuộc chuyển đổi công 

nghệ số 

Nguyễn Thị Kim Ngân 

HTKH “Chuyển đổi số và 

Quản trị nhân lực” ; ISBN: 

9786043248616 

2022 

1390.  

Qui trình phát triển chƣơng trình giáo 

dục của cơ sở giáo dục mầm non theo 

tiếp cận lấy trẻ làm trung tâm 

Phạm Thị Thu Thủy 
Tạp chí Thiết bị giáo duc, 

số 255, kỳ 2, tháng 12/2021 
2022 

1391.  

Quy trình tổ chức trò chơi đóng vai theo 

chủ đề cho trẻ 5-6 tuổi ở trƣờng mầm 

non 

Phạm Thị Thu Thủy 

Tạp chí Thiết bị giáo duc, 

tháng 6/2022; ISSN 1859-

0810 

2022 

1392.  

Rèn kĩ năng thực hiện các phép tính về 

số thập phân cho học sinh vùng dân tộc 

thiểu số 

Trƣơng Mỹ An Ngọc, Mai 

Thị Hiền 

Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

tháng 4/2022 
2022 

1393.  

Rèn luyện kĩ năng vẽ trang trí cho sinh 

viên ngành Giáo dục Mầm non, Trƣờng 

Đại học Tân Trào.  

Bùi Tƣờng Vân 
Tạp chí Giáo dục 

và Xã hội; ISSN 1859-3917 
2022 

1394.  

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ: hƣớng 

phát triển  nông nghiệp bền vững của 

Tuyên Quang 

Đỗ Hải Yến, Nguyễn Thị 

Kim Ngân 

HTKH “Phát triển khoa 

học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo phù hợp với tiềm 

năng của địa phƣơng và 

khu vực” 

2022 



1395.  

Some solutions to improve the 

information technology application of 

local unversity student to adapt to the 

Covid 19 pandemic 

Nguyễn Thị Hồng Chuyên, 

Đoàn Thị Thu Huyền, Lý 

Thị Vân Chinh 

HT Phát triển KH, CN đổi 

mới sáng tạo phù hợp với 

tiềm năng của địa phƣơng 

và khu vực 

2022 

1396.  
Stability of Voltera equation on time 

scales 

Nguyễn Thu Hà 

Khổng Chí Nguyện 

Tạp chí Khoa học ĐHTT, 

số 24, tháng 12/2021, pp. 

153-161 

2022 

1397.  

Sử dụng báo chí ngoại giao trong công 

tác thông tin đối ngoại của HCM tại 

Tuyên Quang 

Trần Thị Mỹ Bình 
Tạp chí KH Đại học Tân 

Trào 
2022 

1398.  

Sử dụng FLASHCARD trong giờ dạy 

Từ vựng tiếng Anh cho sinh viên không 

chuyên trƣờng ĐHTTrào  

Thùy Dung - Kim Ngân Thiết bị giáo dục  2022 

1399.  

Sử dụng phƣơng pháp dạy học các môn 

lý luận chính trị ở trƣờng Đại học Tân 

Trào 

Phạm Thu Trà 

Tạp chí Thiết bị giáo dục,  

Số 12/2021; ISSN: 1859-

0810 

2022 

1400.  
Sử dụng tình huống thực tế vào giảng 

dạy Triết học ở các trƣờng đại học 
Phạm Thu Trà 

Tạp chí Thiết bị giáo dục,  

Số 11/2021; ISSN: 1859-

0810 

2022 

1401.  

Sử dụng trò chơi ngôn ngữ trong dạy 

học Tiếng Việt cho sinh viên ngành 

Giáo dục Tiểu học 

Nguyễn Thị Giang, Phạm 

Thị Liên 

Tạp chí khoa học trƣờng 

Đại học Tân Trào 
2022 

1402.  

Tăng cƣờng  giáo dục chính trị cho sinh 

viên Trƣờng Đại học Tân Trào khi tham 

gia học tập chƣơng trình Giáo dục Quốc 

phòng an ninh 

Lê Văn Ninh 
Tạp chí thiết bị giáo dục, số 

đặc biệt tháng 3/2022 
2022 

1403.  

Tăng cường các hoạt động hỗ trợ sinh 

viên học tập đáp ứng đào tạo tín chỉ ở 

Trường Đại học Tân Trào 

Ma Thị Minh Trang, Chu 

Thị Mỹ Nga 

Tạp chí thiết bị giáo dục số 

đặc biệt 2 tháng 6/2022; 

ISSN 1859 - 0810 

2022 

1404.  
Tập quán ăn uống của ngƣời Pà Thẻn 

huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang 
Nguyễn Thị Linh Thảo 

Tạp chí Giáo dục 

và Xã hội; ISSN 1859-3917 
2022 

1405.  
Tập tục truyền thống về làm nhà ở của 

ngƣời Cao Lan, Tuyên Quang 
Trần Minh Tú 

Tạp chí khoa học trƣờng 

Đại học Tân Trào 
2022 

1406.  

Thành phần hóa học, hoạt tính kháng vi 

sinh vật kiểm định và hoạt tính chống 

oxy hóa của cây sâm cau (Curculigo 

orchioides) ở Tuyên Quang 

Vũ Thị Thu Lê  

Trần Đức Đại 

Nguyễn Thị Dung 

Nguyễn Thu Hiền 

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ, Đại học Thái Nguyên  

Số 227(08)/2022 

2022 

1407.  

The development of safe vegetables in 

sustainable food systems: A case study 

in Thai Nguyen province 

Nguyễn Thị Minh Huệ, 

Nguyễn Thị Hiền Thƣơng, 

Vũ Thị Hải Anh, Kiều Thị 

Thu Hƣơng, Nguyễn Hoài 

Nam 

Tạp chí Trƣờng Đại học 

Tân Trào 
2022 

1408.  

Thiết kế một số hoạt động có sử dụng 

tác phẩm văn học thiếu nhi cho trẻ 5-6 

tuổi làm quen với chủ đề “ Quê hƣơng- 

Đất nƣớc- Bác Hồ” 

Phạm Thị Xuân 

Tạp chí Giáo dục và đào tạo 

Tháng 4/2022 kì 2; ISSN 

1859-3917 

2022 

1409.  

Thực trạng các yếu tố chủ quan ảnh 

hƣởng tới hoạt động thể thao ngoại khóa 

môn Cầu lông của học sinh THPT thành 

phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

Nguyễn Mỹ Việt 

Tạp chí Khoa học Đào tạo 

và Huấn luyện thể thao, Số 

1, Trƣờng Đại học Thể dục 

thể thao Bắc Ninh; 

ISSN:1859-4417 

2022 



1410.  

Thực trạng các yếu tố khách quan ảnh 

hƣởng tới hoạt động thể thao ngoại khóa 

môn Cầu lông của học sinh THPT thành 

phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

Nguyễn Mỹ Việt 

Tạp chí Khoa học và Đào 

tạo thể thao, số 6, Trƣờng 

Đại học TDTT Đà Nẵng; 

ISSN:2588-1345 

2022 

1411.  

Thực trạng chƣơng trình tập luyện ngoại 

khóa môn cầu lông của học sinh THPT 

thánh phố Tuyên Quang – tỉnh Tuyên 

Quang  

Nguyễn Mỹ Việt 

Tạp chí Khoa học Đào tạo 

và Huấn luyện thể thao, Số 

đặc biệt, Trƣờng Đại học 

Thể dục thể thao Bắc Ninh; 

ISSN:1859-4417 

2022 

1412.  

Thực trạng giáo dục giá trị sống thông 

qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh 

trƣờng tiểu học phan thiết, thành phố 

Tuyên Quang 

Hà Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị 

Loan 

Kỷ yếu Hội thảo Sinh viên 

NCKH – ĐHTT 

Tháng 6/2022 

2022 

1413.  

Thực trạng giáo dục steam cho trẻ MG 

5-6 tuổi ở một số trƣờng MN tại TP 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

Vũ Kiều Trang 

Tạp chí Giáo dục, tập 22, số 

8, tháng 4/2022; ISSN 

2354-0753 

2022 

1414.  

Thực trạng hứng thú của sinh viên ngành 

GDMN trƣờng Đại học Tân Trào với 

học phần Lý luận và phƣơng pháp 

hƣớng dẫn trẻ khám phá khoa học về 

môi trƣờng xung quanh 

Bùi Khánh Ly, Nông Thị 

Huyên 

Tạp chí Thiết bị giáo duc, 

số 264, kỳ 1, tháng 5/2022; 

ISSN 

1859-0810 

2022 

1415.  

Thực trạng kế toán quản trị chi phí tại 

các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang 

Đinh Thị Lan, Nguyễn 

Linh Chi 

Tạp chí Kế toán & Kiểm 

toán 
2022 

1416.  

Thực trạng khó khăn tâm lý trong học 

tập trực tuyến của sinh viên ngành giáo 

dục tiểu học trƣờng đại học tân trào  

Hà Mỹ Hạnh, Ma Thị 

Phƣợng 

Kỷ yếu Hội thảo Sinh viên 

NCKH – ĐHTT 

Tháng 6/2022 

2022 

1417.  

Thực trạng nghiên cứu khoa học của 

sinh viên y dƣợc trƣờng Đại học Tân 

Trào 

Nguyễn Thị Huyền Ngân 

Trần Đức Đại 

Đỗ Công Ba 

Tống Văn Trƣờng 

Chu Quỳnh Mai 

Kỷ yếu hội thảo phát triển 

khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo phù hợp với 

tiềm năng của địa phƣơng 

và khu vực, trƣờng Đại học 

Tân Trào 

2022 

1418.  

Thực trạng nhận thức của ngƣời dân về 

sử dụng dịch vụ CTXH trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

Hà Mỹ Hạnh Tạp chí Tâm lý học 2022 

1419.  

Thực trạng phản ứng sau tiêm vaccine 

COVID-19 của cán bộ, giảng viên và 

ngƣời lao động của Trƣờng Đại học Tân 

Trào năm 2021 

Nguyễn Thị Huyền Ngân 

Nguyễn Thị Hƣơng 

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ, Đại học Thái Nguyên  

Số 6021/2022 

2022 

1420.  

Thực trạng sử dụng kháng sinh trong 

điều trị nội trú Tại bệnh viện đa khoa 

tỉnh tuyên quang năm 2021 

Nguyễn Thu Hiền  

Nguyễn Thị Huyền Ngân 

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ, Đại học Thái Nguyên  

Số 63/2022 

2022 

1421.  

Thực trạng tổ chức hoạt động trải 

nghiệm theo định hƣớng giáo dục stem 

cho học sinh lớp 5 trƣờng tiểu học vân 

sơn, tỉnh tuyên quang 

Hà Mỹ Hạnh, Chu Lê 

Khánh Linh 

Kỷ yếu Hội thảo Sinh viên 

NCKH – ĐHTT 

Tháng 6/2022 

2022 

1422.  

Thực trạng và biện pháp quản lý hoạt 

động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp 

Trƣờng Đại học Tân Trào 

Nguyễn Thị Thùy 
Tạp chí Giáo dục; ISSN: 

2354-0753 
2022 



1423.  

Thực trạng và giải pháp nâng cao năng 

lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên 

trƣờng đại học Tân Trào trong đào tạo 

theo tín chỉ 

Ninh Thị Bạch Diệp Tạp chí Giáo dục 2022 

1424.  

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh 

tế nông nghiệp huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang 

Đào Thị Hồng, Đinh Thị 

Lan 

Tạp chí Kinh tế và Dự báo; 

ISSN 0866-7120 
2022 

1425.  

Tích hợp giáo dục chủ quyền biển, đảo 

trong dạy học địa lý lớp 9 trƣờng Phổ 

thông Tuyên Quang 

Quan Thị Dƣỡng 
Tạp chí khoa học trƣờng 

Đại học Tân Trào 
2022 

1426.  
Tìm nghiệm của phƣơng trình hàm vi - 

tích phân bằng phƣơng pháp đồng nhất 
Lê Thiếu Tráng 

Tập Chí Khoa học Đại học 

Tân Trào, năm 2021 
2022 

1427.  
Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ 

mầm non 

Bùi Khánh Ly, Nông Thị 

Huyên 

Tạp chí Thiết bị giáo duc 

tháng 6/2022; ISSN 

1859-0810 

2022 

1428.  
Tổ chức trò chơi vận động cho trẻ 5-6 

tuổi ở trƣờng MN 
Bùi Khánh Ly  

Tạp chí Thiết bị giáo duc, 

số 258, kỳ 1, tháng 2/2022; 

ISSN 

1859-0810 

2022 

1429.  

Tổ chức trò chơi vận động phát triển tố 

chất thể lực cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở 

trƣờng MN 

Vũ Thị Lan 

Tạp chí Thiết bị giáo duc, 

số 259, kì 2, tháng 2/2022; 

ISSN 1859-0810 

2022 

1430.  
Tranh thờ dân gian Cao Lan – những 

vấn đề nghiên cứu 
Bùi Văn Khánh 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội, số 134, năm 2022; 

1859- 3917 

2022 

1431.  
Tƣ tƣởng đổi mới trong quản trị nhà 

trƣờng của cán bộ quản lý cơ sở GDMN 
Nông Thị Huyên 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội, số đặc biệt tháng 

12/2021; ISSN 1859-3917 

2022 

1432.  

Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về giáo dục con 

ngƣời mới và vận dụng giáo dục con 

ngƣời trong giai đoạn hiện nay 

Chu Văn Liều 
Tạp chí giáo dục xã hội; 

ISSN: 1859-3917 
2022 

1433.  

Tƣơng quan giữa phong cách ứng xử của 

cha mẹ và tự đánh giá năng lực học tập 

của học sinh trung học cơ sở 

Mã Ngọc Thể, Nguyễn Thị 

Hằng 

Tạp chí giáo dục và xã hội, 

Số tháng 3/2022 
2022 

1434.  

Tuyên Quang đẩy mạnh phát triển 

KHCN đáp ứng yêu cầu phát triển 

KTXH của địa phƣơng – Thực trạng và 

giải pháp 

Hoàng Thị Trang 
Kỷ yếu Hội thảo khoa học – 

Trƣờng Đại học Tân Trào 
2022 

1435.  
Tuyên Quang phát triển du lịch theo 

hƣớng bền vững 
Nguyễn Mai Chinh 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

thúc đẩy phát triển du lịch 

Tuyên Quang bằng các 

phƣơng tiện truyền thông 

mới 

2022 

1436.  

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG 

TIN TRONG ĐÀO TẠO KẾ TOÁN Ở 

CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA 

PHƢƠNG 

Trần Thị Diên 

Kỷ yếu hội thảo: Phát triển 

khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo; ISBN: 978 – 

604-67-1396-8 

2022 

1437.  

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG 

TIN TRONG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 

VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI 

PHÁP 

Bùi Trung Minh 

Kỉ yếu hội thảo trƣờng ĐH 

Tân Trào " Phát triển khoa 

học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo phù hợp với tiềm 

2022 



năng của địa phƣơng và 

khu vực" 5/2022,  NXB 

KHKT 

1438.  

Ứng dụng hiệu quả công nghệ trong lĩnh 

vực giáo dục thích ứng đại dịch Covid - 

19 

Ma Thị Minh Trang 

Hội thảo Khoa học "Phát 

triển khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo phù 

hợp với tiềm năng của địa 

phƣơng và khu vực" 

Trƣờng Đại học Tân Trào-

NXB Khoa học kỹ thuật, 

tháng 4 năm 2022 

2022 

1439.  

Ứng dụng hình thức dạy học B-learning 

trong học phần Tin học Đại cƣơng tại 

trƣờng Đại học Tân Trào 

Trần Thị Hồng Dung Tạp chí Thiết bị Giáo dục 2022 

1440.  
Ứng dụng khoa học, công nghệ trong 

đào tạo nguồn nhân lực Điều dƣỡng 

Niên Thị Thiện Mỹ 10  

Chu Quỳnh Mai 30 

Tống Văn Trƣờng 30  

Lê Mỹ Duyên 30 

Kỷ yếu Hội thảo : 

Phát triển khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo 

phù hợp với tiềm năng của 

địa phƣơng và khu vực, 

Tháng 2/ 2022 

2022 

1441.  

Ứng dụng mạng xã hội học tập 

(Edmodo) trong giảng dạy ở trƣờng đại 

học địa phƣơng nhằm nâng cao chất 

lƣợng đào tạo và thích ứng với điều kiện 

bình thƣờng mới 

Nguyễn Thị Hồng Chuyên 

HT Phát triển KH, CN đổi 

mới sáng tạo phù hợp với 

tiềm năng của địa phƣơng 

và khu vực 

2022 

1442.  
Ứng dụng Office 365 hiệu quả trong 

trƣờng Đại học Tân Trào 
TS. Lê Anh Nhật 

Kỉ yếu hội thảo trƣờng ĐH 

Tân Trào " Phát triển khoa 

học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo phù hợp với tiềm 

năng của địa phƣơng và 

khu vực" 5/2022,  NXB 

KHKT 

2022 

1443.  

Ứng dụng phƣơng pháp tọa độ hóa trong 

việc giải một số dạng bài toán hình học 

phẳng lớp 10 

Lê Danh Tuyên 

Tạp chí giáo dục – xã hội, 

số đặc biệt 4 (kì 1). Mã số 

1859-3917 

2022 

1444.  
Vai trò của bản sắc văn hóa trong việc 

dạy tiếng Anh nhƣ một ngoại ngữ  
Phạm Thục Anh  

Tạp chí Thiết bị Giáo dục 

tháng 6 năm 2022 
2022 

1445.  
Vai trò của dƣ luận xã hội đối với hoạt 

động thực thi pháp luật  
Trần Thúy Vân 

Tạp chí Lý luận và truyền 

thông ; ISSN : 1859-1485 
2022 

1446.  
Vai trò của tiếng Anh trong quá trình 

toàn cầu hóa  
Phạm Thục Anh  

Tạp chí Thiết bị Giáo dục 

tháng 6 năm 2022 
2022 

1447.  

Vai trò của truyền thông đối với phát 

triển du lịch tuyên quang trong giai đoạn 

hiện nay 

Nguyễn Mai Chinh, Trần 

Thị Mỹ Bình 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

thúc đẩy phát triển du lịch 

Tuyên Quang bằng các 

phƣơng tiện truyền thông 

mới 

2022 

1448.  

Vận dụng phƣơng pháp cụ thể hóa để 

giải các bài toán về tỉ số phần trăm ở 

Tiểu học 

Lê Danh Tuyên 
Tạp chí giáo dục – xã hội, 

số đặc biệt 4 (kì 2).  
2022 

1449.  
Vận dụng phƣơng pháp thảo luận nhóm 

nâng cao kết quả dạy học học phần Đạo 

Phan Thị Hồng Nhung, 

Nguyễn Thị Nhung 

Tạp chí Thiết bị giáo dục,  

Số 2/2022; ISSN: 1859-
2022 



đức và phƣơng pháp dạy học đạo đức 

cho sinh viên trƣờng Đại học Tân Trào 

0810 

1450.  

Vận dụng quy luật thống nhất và đấu 

tranh giữa các mặt đối lập vào phát triển 

năng lực bản thân của sinh viên 

Lê Tuấn Ngọc 

Tạp chí Thiết bị giáo dục,  

Số 12/2021; ISSN: 1859-

0810 

2022 

1451.  

Văn hóa truyền thống ngƣời Dao huyện 

Lâm Bình đối với việc phát triển du lịch 

cộng đồng.  

Hoàng Thị Thẻ, Hoàng 

Dịu Hiên 

Tạp chí Kinh tế Châu á – 

Thái Bình Dƣơng ; ISSN 

0868-3808 

2022 

1452.  

Xác định và đánh giá các lợi ích tài 

nguyên môi trƣờng từ việc tái sử dụng 

bùn đuôi quặng và bùn đỏ phát sinh 

trong quá trình chế biến bauxite ở Tây 

Nguyên 

Trịnh Phƣơng Ngọc, Lƣu 

Đức Hải 

Tạp chí Kinh tế môi trƣờng, 

tháng 9/2021; 1859-1906 
2022 

1453.  

Xây dựng kế hoạch tự chọn môn 

Vovinam nhằm phát triển thể lực cho nữ 

sinh viên không chuyên trƣờng Đại học 

Tân Trào 

Trần Minh Hằng 

Tạp chí thiết bị giáo dục, số 

đặc biệt tháng 5/2022; 

ISSN 1859 - 0810 

2022 

1454.  
Xây dựng mô hình học sâu nhận dạng 

ngƣời không đeo khẩu trang 

Ma Thị Hồng Thu, Nguyễn 

Thị Ngọc Anh 

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ, Đại học Thái 

Nguyên,  

Số 227(08),  

tháng 5/2022 

2022 

1455.  

Xây dựng mô hình thí điểm kho cơ sở 

dữ liệu số Amazing Tuyên Quang nhằm 

nâng cao truyền thông về du lịch Tuyên 

Quang 

Vũ Quỳnh Loan 
Tạp chí khoa học trƣờng 

Đại học Tân Trào 
2022 

1456.  

Xây dựng môi trƣờng chơi cho trẻ mẫu 

giáo theo quan điểm lấy trẻ làm trung 

tâm 

Đinh Thị Lƣơng 

Tạp chí Thiết bị Giáo dục 

Số Đặc biệt 2 tháng 5/2022; 

ISSN 

1859-0810 

2022 

1457.  

Xây dựng môi trƣờng thúc đẩy phát triển 

tƣ duy độc lập trong nghiên cứu khoa 

học của giảng viên Trƣờng Đại học Tân 

Trào 

Nguyễn Việt Phƣơng 
Tạp chí thiết bị giáo dục, số 

258 kỳ 1-2/2022 
2022 

1458.  

Đặc điểm địa chất, thảm thực vật và 

động vật tại núi Khe Pậu, huyện Lâm 

Bình, tỉnh Tuyên Quang 

Trần Thị Bình,  Xuân Thị 

Thu Thảo, Phạm Thị 

Trang, Nguyễn Hoàng Hải, 

Đào Thị Thùy Dƣơng 

Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ lâm nghiệp, số 

4/2021;  

2022 

 

 


